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Chương 1
Thế giới Chúng Ta
1
vũ trụ lớn cỡ nào?
trí khôn của loài người không thể hình dung đúng được tầm vóc của vũ trụ. Chẳng những không thể biết mà ngay cả hình dung ra nó lớn bằng nào cũng đã là khó rồi.
Xuất phát từ trái đất, ta sẽ thấy tại sao lại như vậy. trái đất là một phần - và cũng chỉ là phần nhỏ li ti mà thôi - của hệ mặt trời bao gồm mặt trời, các hành tinh xoay quanh nó, các tiểu hành tinh và các thiên thể khác. toàn thể hệ
mặt trời “của chúng ta” cũng chỉ là một phần - và cũng chỉ
là một phần nhỏ tí ti mà thôi - của một hệ thống khác lớn hơn gọi là thiên hà (hay dải ngân hà). thiên hà là một hệ
thống gồm hàng triệu các vì sao, trong đó có nhiều vì sao lớn hơn mặt trời “của chúng ta” bội phần. và các vì sao này cũng có hệ mặt trời riêng của nó.
Các vì sao mà ta thấy trong
thiên hà “của chúng ta” cũng đều
là những mặt trời cả. Chúng ở cách
xa chúng ta đến nỗi không thể
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dùng đơn vị đo chiều dài thông thường như dặm (mile) hay kilomet (km) mà phải dùng đơn vị “năm ánh sáng”. để hiểu được một năm ánh sáng dài bao nhiêu km, bạn hãy cứ lấy 300.000 km nhân với số giây trong một năm. nếu bạn thích thích thì con số ấy được biểu diễn bằng toán học như thế
này: 9.461x1012 km. Bạn tính ra đi. ngôi sao gần trái đất nhất tên là alpha centauri - xin nhắc lại, gần trái đất nhất - cũng ở cách ta 4,3 năm ánh sáng.
thiên hà “của chúng ta” có hình dạng và kích thước bằng nào? nó có hình cái dĩa, hơi phình ở trung tâm, có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng và bề dày ở trung tâm khoảng 20.000 năm ánh sáng. tuy nhiên dải thiên hà “của chúng ta” cũng lại chỉ là một phần tí ti của một hệ thống khác lớn hơn. ngoài hệ thống thiên hà “của chúng ta” còn triệu triệu hệ thống thiên hà khác nữa...
Bởi vậy ta mới hiểu tại sao ta không thể nào hình dung được tầm cỡ của vũ trụ. đã thế, các nhà khoa học còn cho rằng vũ trụ đang “nở” rộng. Có nghĩa là chỉ trong vài tỷ năm thì hai thiên hà có thể dang xa nhau ra một khoảng cách gấp hai lần khoảng cách trước đó.
2
tại sao hệ mặt trời
được cấu trúc như hiện nay?
như ta biết không nhất thiết hệ mặt trời phải có cấu trúc như hiện nay. nó có thể được sắp xếp theo kiểu khác 6
https://thuviensach.vn
lắm chứ. trong vũ trụ, có nhiều
hệ mặt trời có sự sắp xếp khác
với hệ mặt trời “của chúng ta”.
sự sắp xếp của mỗi hệ mặt trời
- kiểu này, kiểu kia - tùy thuộc
lúc ban đầu.
loài người đã phát kiến ra
vài quy luật theo đó đã khiến
cho hệ mặt trời “của chúng ta” được sắp xếp theo kiểu hiện nay. trái đất cũng như những hành tinh khác di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời. thời gian cần thiết để trái đất quay đủ một vòng quanh mặt trời là một năm. những hành tinh khác trong hệ mặt trời có quỹ đạo lớn hơn hoặc nhỏ hơn quỹ đạo trái đất. Các nhà thiên văn chưa giải thích một cách thỏa đáng sự hình thành của mặt trời cũng như bằng cách nào các hành tinh lại có tầm cỡ đó, ở vị trí đó, theo quỹ
đạo đó. Các nhà bác học đã đưa ra nhiều giả thuyết nhằm giải thích các hiện tượng đó. tuy nhiên, có thể quy các giả
thuyết đó thành hai nhóm.
nhóm giả thuyết thứ nhất cho rằng các hành tinh là một phần của sự thay đổi lần lần của mặt trời từ một khối hơi nóng tự xoay quanh mình mà có có tầm vóc và độ sáng như hiện nay.
nhóm giả thuyết thứ hai cho rằng vào thời rất xa xưa, có một ngôi sao nào đó tình cờ bay sớt ngang mặt trời, làm cho vài mảnh mặt trời bắn văng ra, sau đó các mảnh này 7
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tiếp tục chuyển động xoay quanh mặt trời, rồi từ từ nguội đi và thành các hành tinh.
Bất kể nhóm giả thiết nào đúng thì cũng có thể nói hệ
mặt trời được sắp xếp như hiện nay cũng là do ít nhiều may mắn. tại sao hệ mặt trời lại được sắp xếp như vậy? định luật kepler về sự chuyển động của hành tinh phát biểu rằng: “quỹ
đạo của mỗi hành tinh là một hình bầu dục mà mặt trời là một tiêu điểm” và rằng “hành tinh chuyển động nhanh hơn khi nó ở gần mặt trời và chậm hơn khi nó ở xa”. nghĩa là có tương quan tỷ lệ giữa khoảng cách và thời gian giữa vị
trí của mặt trời và của hành tinh. định luật newton về vạn vật hấp dẫn giải thích hai vật hấp dẫn nhau như thế nào.
với các định luật nêu trên, ta có thể hiểu được tại sao hệ
mặt trời lại được sắp xếp như vậy.
Cái gì khiến mặt trời tỏa sáng và
3
tỏa nhiệt?
nhìn ngôi sao ban đêm và mặt trời ban ngày, ta khó mà tin được đó là cùng một loại thiên thể.
mặt trời đích thị là một ngôi sao, ngôi sao gần trái đất nhất. Có thể nói đời sống vạn vật trên trái đất lệ thuộc chặt chẽ vào mặt trời. không có sức nóng của mặt trời, sự sống không thể khởi phát được. mà dầu cho có khởi phát được thì cũng không thể tồn tại được. không có ánh sáng mặt trời thì làm gì có cây cỏ. nếu như không có cây cỏ thì loài 8
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người, loài vật lấy gì mà ăn? mặt trời ở cách xa trái đất khoảng 149.500.000 km. thể tích mặt trời lớn hơn 1,3 triệu lần thể
tích trái đất. điều thú vị là mặt trời chỉ là khối hơi khổng lồ
chớ không phải là thể rắn như trái đất. Bằng cách nào dám quả quyết mặt trời chỉ là một khối hơi? nhiệt độ bề mặt của mặt trời vào khoảng 6.5000C. nhiệt độ này chẳng những đủ
để làm nóng chảy mà còn làm bốc hơi bất cứ thứ kim loại, hoặc thứ đá nào.
vậy mặt trời là một khối hơi không phải là một khẳng định võ đoán đâu.
thời trước các nhà khoa học cho rằng sở dĩ mặt trời tỏa sáng tỏa nhiệt là nhờ đốt cháy nguyên liệu gì đó. nhưng đâu phải mặt trời mới chiếu sáng và tỏa nhiệt mới vài triệu năm trước đây mà nó đã như vậy hàng trăm triệu năm rồi.
vậy thì nguyên liệu chất chứa ở đâu mà lôi ra đốt dữ vậy?
ngày nay các nhà khoa học tin rằng nhiệt và quang của mặt trời là kết quả của quá trình giống như quá trình xảy ra khi nổ bom nguyên tử, nghĩa là quá trình vật chất biến thành năng lượng.
hiện tượng biến đổi này khác với hiện tượng đốt cháy.
đốt cháy là vật chất từ dạng này biến thành dạng khác. thí dụ củi biến thành tro chẳng hạn. nhưng khi vật chất biến thành năng lượng thì chỉ cần rất ít cũng có thể biến thành năng lượng khổng lồ. một ounce (tức 28,35 gram) vật chất có thể tạo ra một năng lượng đủ để làm tan chảy một triệu tấn đá.
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vậy, nếu giả thiết này đúng thì mặt trời thường xuyên phát quang và tỏa nhiệt từ hồi nào tới giờ nhưng đâu có hao hớt gì bao nhiêu khối lượng của nó. người ta ước tính rằng chỉ dùng chưa tới một phần trăm khối lượng của mình, mặt trời có thể liên tục phát quang và tỏa nhiệt trong vòng 150 tỷ năm.
4
trái đất làm bằng gì?
Câu trả lời khái quát nhất cho câu hỏi này có lẽ là: trái đất là một quả banh hầu như làm bằng đá... Xin nói rõ: đá xanh chứ không phải nước đá đâu. Bên trong lòng trái đất đá nóng chảy nhưng vỏ ngoài thì đông đặc. Chưa tới một phần ba bề mặt trái đất là lục địa, phần còn lại được bao phủ bằng nước.
đi sâu vào chi tiết hơn nữa ta sẽ thấy bề mặt trái đất có lớp vỏ hơi gồ ghề làm bằng đá dày vào khoảng từ 20
đến 50 km. lớp vỏ mỏng này gọi là thạch quyển. phần nổi của cái vỏ này là các lục địa và hải đảo, thấp hơn một chút là lớp nước của các đại dương, biển, hồ... lớp nước này gọi là “thủy quyển”. Con người mới chỉ khảo sát được sơ sơ phía ngoài cùng của cái vỏ đá địa cầu mà thôi. nếu đào sâu vào lòng đất - mặc dù đã phải sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất - vài ba km cũng đã là một công trình khó khăn lắm lắm đối với con người.
nhưng cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. vì so với bề dày của vỏ trái đất thì lỗ khoan đó chưa thấm tháp gì.
10
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sợ chưa bằng vết trầy trên da người ta nữa. tuy nhiên, có điều này đáng để ý: càng đào sâu vào lòng đất thì nhiệt độ càng tăng. đào sâu vào khoảng 3 km thì nhiệt độ ở đó đã đủ để đun nước sôi rồi.
Các nhà khoa học vẫn có thể nghiên cứu, khảo sát lòng trái đất thông qua cơ chế động đất. họ tin rằng ở dưới sâu trong lòng đất nhiệt độ có tăng nhưng không tăng lẹ như
ở phía ngoài gần vỏ. vì vậy, họ cho rằng ở nhân - hay trung tâm trái đất - nhiệt độ không quá 55000C. tất nhiên, nhiệt độ này cũng là quá cao rồi, bởi vì mới ở chỉ khoảng 22000C
thì đá đã nóng chảy rồi.
vỏ ngoài của trái đất gồm hai lớp. lớp ngoài cùng tức là các lục địa chủ yếu được cấu tạo bằng đá hoa cương (granite).
dưới lớp đá hoa cương là lớp đá rất cứng gọi là đá badan (basalt). theo các nhà khoa học thì trung tâm trái đất là trái banh khổng lồ làm bằng sắt nóng chảy có đường kính vào khoảng 6500 km. nằm lót giữa trung tâm này và lớp vỏ đá là một lớp bao gọi là “manti” (mantle) dày vào khoảng 3200
km. Bao “manti” có lẽ là một loại đá gọi là “ôlivin” (olivine).
Chòm sao là gì?
5
nhìn bầu trời đêm không mây thấy các vì sao lấp lánh, từ một vì sao bạn kẻ một đường thẳng hoặc một đường cong đến một vì sao khác, một số vì sao nữa... Các nét vẽ ấy có thể tạo thành đường nét của một mẫu tự (chữ m chẳng 11
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hạn). hầu như từ thời rất xa xưa, con người đã làm như vậy và đặt tên cho các nhóm sao mà họ quan sát. nhóm sao đó gọi là chòm sao.
tên các chòm sao mà ta dùng ngày nay đã có từ thời la mã cổ. những người la mã cổ này dùng lại các tên của người hy lạp trước đó. và người hy lạp cổ thì cũng dùng lại một số tên của người Ba-bi-lon trước đó nữa.
người Ba-bi-lon đặt tên các chòm sao dựa trên hình dạng các con vật, các vua, các hoàng hậu hoặc các anh hùng theo thần thoại của họ. người hy lạp đã đổi nhiều tên Ba-bi-lon thành tên các vị thần và anh hùng của họ, chẳng hạn như hec-quyn, Ô-ri-ông, péc-xê. người la mã lại đổi tên các vị thần của hy lạp thành tên các thần của họ. tuy nhiên một số tên cổ vẫn còn được giữ lại. tuy nhiên thật khó mà nhận ra hình dạng chòm sao nếu mà dựa vào tên của chúng.
Chẳng hạn chòm sao “thiên lang”, chòm sao “chó lớn”, chòm sao “chó con”, thật khó mà hình dung ra hình chim ưng, hình chó lớn, chó con ở những chòm sao đó.
12
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khoảng 150 năm sau Công nguyên, nhà thiên văn học rất nổi tiếng thời bấy giờ là ptô-lê-mê đã liệt kê 48 chòm sao mà ông biết. danh sách này không bao gồm hết các chòm sao nhìn thấy được trên bầu trời. và có nhiều điểm còn để
trống. về sau các nhà thiên văn đã thêm vào danh sách của ptô-lê-mê nhiều chòm sao khác nữa. một vài chòm được đặt tên theo các ứng dụng thiên văn như “kính lục phân”, “cái compa”, “kính thiên văn”. ngày nay, trên nền trời, các nhà thiên văn liệt kê được 58 chòm sao.
Chòm sao thật ra là một khoảng không gian rất rộng trên nền trời. Có thể hình dung một ngôi sao nằm trong chòm sao như một đô thị, một thị xã trong một bản đồ quốc gia chẳng hạn. đường biên của các chòm sao cũng giống như
đường biên giữa các nước, nghĩa là rất nhấp nhô chứ không thẳng băng như vạch thước kẻ. nhưng từ năm 1928, các nhà thiên văn đã quy ước vạch theo đường thẳng để làm đường biên cho các chòm sao.
6
thiên hà là gì?
trên bầu trời có lẽ không có cái gì là bí hiểm và đáng ngạc nhiên cho bằng “thiên hà” (hay còn gọi là dải ngân hà). nó giống như một chuỗi hạt ngọc vắt ngang bầu trời.
thời xa xưa, nhìn ngắm hiện tượng này, con người đã hết sức kinh ngạc. họ không hiểu thực chất của nó là gì nên họ
13
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thêu dệt cho nó đủ thứ chuyện, gán cho nó đủ thứ lạ lùng đẹp đẽ mà con người có thể hình dung ra được. thời trước Công nguyên, người ta cho rằng dải ngân hà chính là con đường của các thiên thần. Bởi vậy, con người có thể lên trời bằng con đường ấy. hoặc họ tưởng tượng đó là cái “kẽ hở”
của trời để qua đó, đứng dưới đất, con người có thể chiêm ngưỡng được vinh quang thiên quốc.
nếu hiểu đúng thực chất của hiện tượng thiên hà thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. điều đáng ngạc nhiên là những ý tưởng của người ta gán cho nó.
thiên hà “của chúng ta” có dạng cái dĩa, nghĩa là hơi tròn và dẹp, hơi phình lên ở trung tâm. nếu có thể trèo lên ở
trên cao phía trên thiên hà để từ đó nhìn xuống thì sẽ thấy dạng hình tròn của nó. nhưng vì đang ở trong thiên hà, ta có nhìn lên thì cũng chỉ là nhìn từ phía trong ra ngoài rìa của thiên hà. vì vậy ta mới thấy thiên hà có hình cong vây lấy ta. Cái dải sáng lờ mờ trên nền trời ban đêm mà ta gọi là thiên hà cũng chính là hàng triệu triệu các vì sao.
Bạn nên biết rằng trong thiên hà ấy có ít nhất cũng khoảng ba tỷ ngôi sao. để hình dung ra bề rộng của thiên hà, ta phải dùng đơn vị đo là năm ánh sáng. Chẳng hạn, một tia sáng từ lúc phát ra từ trung tâm thiên hà cho đến lúc lọt vào mắt ta phải mất xấp xỉ 50 ngàn năm. tốc độ ánh sáng là bao nhiêu km/s thì bạn biết rồi đó. Bạn thử làm tính xem từ trung tâm thiên hà đến trái đất là bao xa rồi từ đó tính 14
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ra đường kính của thiên hà là bao nhiêu km. thiên hà xoay quanh tâm của nó như một cái bánh xe. môt vòng xoay của nó chỉ mất độ chừng 200 triệu năm!
7
ngôi sao sáng nhất?
ngôi sao mà bạn nhìn thấy sáng nhất trên bầu trời chưa hẳn là thật sự sáng nhất đâu bạn. và ngôi sao mà bạn vừa nhìn thấy nó mờ mờ, bạn cũng đừng tưởng nó “tối” hơn ngôi sao mà bạn cho là sáng nhất. sự mờ tỏ của các ngôi sao đối với mắt bạn tùy thuộc vào hai yếu tố: độ sáng của chính ngôi sao và vị trí của nó ở xa hay ở gần trái đất. nhìn trời, chắc bạn tưởng số sao mà mắt bạn nhìn thấy là nhiều lắm. Bạn vẫn dùng cụm từ “hằng hà sa số” để chỉ số sao mà bạn nhìn thấy trên bầu trời. thật ra, số sao mà bạn nhìn thấy bằng mắt thường không “hằng hà sa số” đâu, mà chỉ có khoảng 6000 ngôi sao mà thôi. và quá một phần ba số này nằm ở nam bán cầu, nên ở phía Bắc bán cầu nhìn không thấy.
Cách nay hơn hai nghìn năm, các nhà thiên văn hy lạp đã xếp loại các vì sao dựa theo độ sáng của nó. Cho đến ngày chế tạo được kính thiên văn, các sao được xếp thành 6 hạng sáng nhất và 6 hạng mờ nhất. những sao mờ hơn 6 hạng ấy, không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng đừng vì không nhìn thấy mà nói rằng chúng không tồn tại. ngày nay với kính thiên văn hiện đại, người ta có thể xếp loại các ngôi sao căn cứ theo độ sáng của nó vào hai mươi mốt hạng.
15
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mỗi hạng phải cách nhau hai lần rưỡi của hạng kế đó. Có 22 ngôi sao có độ sáng nhất. và sao sirius là sao sáng nhất trong 22 sao này. nó có độ sáng 1,6, có nghĩa là sao sirius sáng gấp 100 lần ngôi sao mờ nhất mà ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. số lượng các ngôi sao tăng dần khi ta đi từ hạng sáng nhất đến hạng mờ nhất. Chóp đỉnh là 22 ngôi sao sáng nhất và đáy là... 1 tỷ ngôi sao mờ nhất.
8
sao băng là gì?
từ hàng ngàn năm trước, nhìn thấy sao băng, con người đã kinh ngạc tự hỏi: nó là gì? nó từ đâu tới? và con người đã tin rằng nó từ thế giới khác tới.
thật ra, như ngày nay ta biết, gọi là “sao” thì không đúng.
phải gọi là thiên thạch hay vẩn thạch, tức là những viên đá nhỏ xíu bay lờ phờ trên trời thì mới đúng. đó là những khối chất vật thể đặc, diện tích nhỏ thôi. Chúng trôi nổi trong không gian, tình cờ đi ngang qua trái đất liền bị sức hút của trái đất kéo vào bầu khí quyển, đốt cho cháy tiêu luôn. khi một vẩn thạch rớt vào bầu khí quyển ta có thể
thấy nó dưới dạng một vệt sáng dài. vệt sáng này do vẩn thạch cọ xát vào khí quyển sinh nhiệt, vẩn thạch bị cháy sáng lên vậy thôi.
Cũng khá kỳ lạ là vẩn thạch thường rất nhỏ, có khi chỉ
bằng đầu kim găm. họa hiếm cũng có thiên thạch nặng hàng 16
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tấn. hấu hết các vẩn thạch bị cháy tiêu trong bầu khí quyển, chỉ có những thiên thạch lớn mới rơi xuống đất. Các nhà khoa học tin rằng hàng ngày và hàng đêm, trái đất “hứng”
được có hàng ngàn đến hàng vạn vẩn thạch. Ban ngày cũng có “sao băng” nghe bạn. nhưng không nhìn thấy nó vì ánh sáng của sao băng bị ánh sáng mặt trời át đi nên không thấy. vả lại, hầu hết mặt địa cầu là nước nên các vẩn thạch ấy rớt xuống biển, xuống các đại dương.
vẩn thạch thường xuất hiện lẻ tẻ và thường chẳng đi theo hướng nhất định nào. nhưng cũng có khi có những
“đám rước” có đến hàng ngàn vẩn thạch. trong khi di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời, trái đất có thể đi ngang gần một “đám rước” vẩn thạch. thế là “đám rước” này được “mời”
vào khí quyển của trái đất để làm “hội hoa đăng” - nếu là ban đêm - hay là “mưa rào vẩn thạch” cho bà con coi chơi.
vẩn thạch từ đâu tới? ngày nay các nhà khoa học cho rằng định kỳ có những “đám rước” vẩn thạch do mảnh vỡ
của các sao chổi tạo ra. khi sao chổi bị bể vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, các mảnh này cứ phiêu du bềnh bồng trong không gian tạo thành “đám rước” thiên thạch và vẩn thạch.
ngay từ thời la mã - năm 467 trước Công nguyên - người ta đã khảo sát hiện tượng các vẩn thạch rớt xuống địa cầu và ghi vào sổ sách.
17
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9
sao chổi là gì?
đã có thời người ta coi sự xuất hiện của sao chổi như
những điềm gở của những đại thiên tai, dịch tễ, đại chiến hoặc chết chóc kinh khủng.
ngày nay con người đã có một ý nghĩ tốt hơn về sao chổi mặc dù còn rất nhiều câu hỏi về sao mà ngay cả các nhà khoa học cũng chưa thể giải đáp thỏa đáng. khi sao chổi vừa xuất hiện, ta chỉ thấy nó như một chấm sáng mặc dù nó có thể có đường kính lớn tới vài ngàn dặm. điểm sáng này chính là cái đầu của sao chổi (nucleus). Các nhà khoa học cho rằng “đầu” của sao chổi không hẳn là một khối rắn chắc nhất phiến như đá tảng mà có thể là những tảng vật chất đặc, dính với nhau, lỗ chỗ như tổ ong và có lộn chất khí.
Cái khối vật chất ấy do đâu mà ra thì vẫn còn là một bí mật.
sao chổi khi ở xa mặt trời thì không có đuôi. nhưng khi nó lại gần mặt trời, một lực gọi là áp suất do bức xạ của mặt trời tạo nên tác động vào đầu sao chổi và tạo nên cái đuôi.
khi một sao chổi tiến lại gần mặt trời thì đuôi nó hướng về
phía sau nhưng khi nó “ra” khỏi vùng mặt trời thì đuôi nó lại quay ngược trở lại, nghĩa là đuôi sao chổi luôn luôn ngược hướng mặt trời. Cái đuôi ấy gồm những loại khí rất nhẹ và các mảnh vật chất cực mịn từ đầu sao chổi bị áp suất bức xạ
mặt trời đẩy ra. Bao quanh cái đầu sao chổi là thành phần thứ ba của sao chổi được gọi là “coma” tức là “bộ tóc”. đó là 18
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đám mây vật chất đôi khi có đường kính lên đến 150 ngàn dặm, có khi hơn.
đuôi sao chổi có hình dạng và kích cỡ rất khác nhau. Có cái thì ngắn và xù ra. Có cái thì dài và mảnh. thường thì đuôi này có chiều dài 5 triệu dặm. Có những sao chổi có đuôi dài đến 100 triệu dặm. nhưng có sao chổi lại chẳng có đuôi.
khi đuôi sao chổi dài ra thì sao chổi tăng tốc, chỉ vì càng lại gần mặt trời thì chịu sức hút mạnh hơn - do đó tăng tốc
- đồng thời cái đuôi bị “thổi” ra mạnh hơn. tại sao khi ra khỏi vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đuôi sao chổi lại quay ngược lại về phía mặt trời? hiện tượng này cũng vẫn chỉ là do sức đẩy của áp suất bức xạ đẩy các phần tử cực nhỏ của đầu sao chổi trở ra làm thành cái đuôi mới. nói cách khác: đi vào vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đầu sao chổi đi trước đuôi nhưng khi ra khỏi vùng ảnh hưởng của mặt trời thì đuôi lại đi trước, đồng thời cái đuôi ấy từ từ ngắn đi, tốc độ sao chổi giảm dần cho đến khi mất dạng. sao chổi nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta nhiều năm. nhưng hầu hết các sao chổi sau một thời gian đều quay trở lại. sao chổi chuyển động theo quỹ đạo quanh mặt trời nhưng quỹ đạo này lớn lắm, cho nên cần một thời gian thật dài mới đi được một vòng quỹ đạo đó. sao chổi halley chẳng hạn phải mất 75 năm mới đủ đi một vòng, nghĩa là 75 năm ta mới lại thấy sao chổi một lần.
đến nay, các nhà thiên văn đã ghi được gần một ngàn sao chổi nhưng phải mất vài trăm ngàn năm nữa mới gặp lại đủ mặt.
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10 tại sao nước biển có vị mặn?
nước biển mặn là chuyện đương nhiên rồi. nhưng tại sao nó mặn và muối đại dương do đâu mà ra?
ta biết muối là chất có thể hòa tan trong nước. do đó, muối hòa tan trong nước ở đại dương. muối ở trên mặt địa cầu thường xuyên hòa tan, sau đó theo suối, theo sông chảy hết ra biển. nhưng điều ta không hiểu được là lượng muối ngày ngày theo suối theo sông đổ vào đại dương có thể giải thích được lượng muối khổng lồ chứa trong các đại dương không. nếu có cách nào tách được muối chứa trong các đại dương ra thì ta có thể dùng khối lượng muối ấy để
xây một bức tường thành cao gần 300 km, dầy 2 km bao quanh quả đất theo đường xích đạo.
muối ta dùng hằng ngày được sản xuất từ nước biển hay từ các hồ nước mặn, các giếng phun mặn và các mỏ
muối. nồng độ muối trong nước biển các đại dương là vào 20
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khoảng từ 3 đến 3,5 phần trăm. Ở các biển nội địa như địa trung hải hoặc Biển đỏ chẳng hạn thì nồng độ muối cao hơn. Biển chết với diện tích chỉ có 340 dặm vuông nhưng chứa tới 11,6 tỷ tấn muối. nhiều mỏ muối được tìm thấy ở
nhiều nơi trên lục địa là do nước biển đã bốc hơi cách nay cả triệu năm. Bởi vì muốn thành muối mỏ thì phải làm cho 9/10 nước biển bốc hơi. do đó, người ta cho rằng muối mỏ
thực chất chỉ là biển - nhất là các biển nội - đã bị bốc hơi.
Có những biển “nội địa” bốc hơi nhanh hơn số lượng nước ngọt đổ vào các biển ấy, do đó lần lần biển nội địa biến thành mỏ muối.
muối dùng trong công nghiệp thường là muối mỏ. phương pháp thông thường để khai thác muối mỏ là đào những giếng xuống tới các lớp muối. sau đó bơm nước ngọt xuống cho hòa tan muối rồi hút nước muối lên. Chắc các bạn thắc mắc: làm chi cho mất công vậy, sao không lấy nước biển? đồng ý! nhưng những quốc gia nằm sâu trong lục địa và không có biển thì đành phải lấy muối mỏ là đúng rồi.
11 đại dương nào sâu nhất?
Bằng nhiều cách, đại dương còn giữ bí mật đối với ta.
ngay như tuổi của đại dương là bao nhiêu ta cũng chưa biết. rất có thể trái đất vào thời kỳ mới hình thành là không có đại dương!
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https://thuviensach.vn
ngày nay con người thám hiểm đáy đại dương để tìm hiểu. đáy đại dương xuống đến khoảng 3,5 km là lớp bùn tương đối mềm. đó gọi là lớp trầm tích biển tạo nên bởi vỏ
và xương các loài động vật nhỏ sống trong biển. đáy đại dương sâu là lớp bùn mịn có màu rỉ sét gọi là “đất sét đỏ”.
lớp bùn này gồm xương động vật nhỏ, các loài rong nhỏ
và tro núi lửa.
ngày nay người ta dùng sóng âm để đo độ sâu của đại dương. được phóng ra, các sóng âm khi chạm đáy đại dương thì dội lại. đo khoảng thời gian của chu kỳ sóng âm là tính được độ sâu của đại dương. nhờ cách đo lường này, ta có một ý tưởng chính xác về độ sâu của những vùng đại dương cũng như độ sâu nhất của đại dương. thái Bình dương có độ
sâu trung bình lớn nhất. độ sâu đó là vào khoảng 4km. Biển Baltic cạn nhất. độ sâu trung bình của nó chỉ vào khoảng 55m. những điểm cực sâu mà ngày nay ta biết được ở thái Bình dương, nằm gần đảo guam có độ sâu là khoảng 11
km, ở hố planet gần phillipines có độ sâu 10,793 km. độ sâu nhất của đại tây dương nằm gần đảo puerto rico có độ sâu 9,2 km. vịnh hudson - tuy chỉ là vịnh nhưng lớn hơn nhiều biển khác - có độ sâu nhất là vào khoảng 1,8 km.
12 Cái gì tạo nên sóng nước?
Biển lặng là biển hầu như không có sóng hoặc sóng nhỏ.
vào những ngày có gió lớn, nhất là bão, là biển có sóng 22
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lớn. như vậy ta thấy ngay tác
nhân chủ yếu gây ra sóng trên
các biển, đại dương là gió, bão.
sóng là do lực di chuyển tác
động trên mặt nước tạo nên.
quan sát sóng ta thấy các lớp
sóng hàng hàng lớp lớp lô nhô
đuổi theo nhau như cùng tiến
về một hướng. thực ra sóng
đứng im một chỗ. thả một vật nổi xuống ta thấy vật nổi ấy di chuyển dời chỗ, ta tưởng sóng làm cho nó dời chỗ.
nhưng, vật ấy dời chỗ là do tác động của gió chớ không phải của sóng.
vận động của sóng là vận động loại nào? sóng nhấp nhô, chồi hụp, có nghĩa là sóng “dậm chân” tại chỗ. Các phân tử
nước nhô lên rồi hạ xuống tại chỗ. lực tạo nên sóng chuyển động từ ngoài khơi vào bờ nhưng các phân tử nước thì không vận động theo hướng này. Chẳng hạn, ta cầm một đầu sợi dây thừng, ta truyền lực vào làm sợi dây thừng ấy chuyển động, vận động chồi hụp nhấp nhô của sợi dây thừng không làm di chuyển các phân tử tạo nên sợi dây thừng.
Ở dưới đáy nước, sóng chạm vào đất trên một khoảng cách hầu như không đáng kể. sự chuyển động của chân sóng bị chậm lại do cọ sát với đáy. trong khi đó ngọn sóng vẫn tiếp tục bị lực tác động theo chiều và tốc độ của lực.
do đó, ngọn sóng bị gãy, bị đổ xuống. do hiện tượng này 23
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ta thấy sóng “bạc đầu”. lực tạo nên sóng bị tan đi khi chạm vào bờ. Chỉ cần đứng ở chỗ sóng đánh là bạn cảm thấy ngay lực tạo nên sóng tác động vào bạn: sóng xô đẩy bạn.
trong sóng biển, các phân tử nước chuyển động theo quỹ đạo vòng tròn. Các phân tử ấy bị lực của gió kéo lên và đẩy đi theo hướng gió, nhưng các phân tử nước ấy đồng thời bị hấp lực của trái đất kéo xuống vào đẩy về phía ngược chiều của hướng gió để các phân tử này trở lại mặt phẳng cũ. vận động lên xuống của các phân tử nước tạo nên sóng.
nếu gió mạnh nghĩa là có sức đẩy lớn, nó sẽ làm cho nhiều phân tử nước bị đẩy lên, do đó sóng lớn. khoảng cách các ngọn sóng là độ dài sóng. phần lõm xuống giữa hai ngọn sóng gọi là “lòng máng”. do đó, sóng lớn cũng có nghĩa là lòng máng rộng và sâu.
13 hải lưu là gì?
hải lưu là một dòng nước trôi chảy ngay trên mặt đại dương. và cũng có cả hải lưu ngầm chảy trong lòng đại dương. Ở đây, ta chỉ đề cập đến hải lưu “nổi”. hải lưu nổi tiếng nhất trên thế giới có tên là gulf stream. đó là một dòng sông rất lớn - lớn bằng tất cả các dòng sông trên các lục địa gộp lại - điều khác lạ là dòng sông đó chảy trên nước chứ không phải chảy trên lục địa!
nương theo bờ biển của các bang đông Bắc hoa kỳ, hải lưu gulf stream chảy lên phía Bắc, xuyên qua Bắc đại tây 24
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dương tới đông Bắc châu Âu. hải lưu này có màu xanh chàm, do đó, nó hiện rõ giữa cái nền xanh màu lục ngả màu xám của phần nước đại dương nó chảy qua.
nước trong hải lưu gulf stream là nước từ mặt biển ở
miền xích đạo đại tây dương chuyển động mà ra. Chuyển động này theo hướng tây. Bởi vậy, khi gặp bờ biển đông của hoa kỳ, hải lưu này chuyển hướng lên phía Bắc, băng ngang vùng biển Caribê. nó có cái tên gulf stream vì nó khởi đầu vận động lên phía Bắc tại vùng biển đông hoa kỳ.
hải lưu gulf stream khởi phát từ vùng biển nóng trên địa cầu - miền xích đạo - nên dòng nước trong hải lưu này ấm.
khối lượng nước ấm này tạo ra nhiều sự lạ và những vùng khí hậu khác nhau tùy từng nơi nó đi qua.
Chẳng hạn, gió thổi qua hải lưu này ở phần Bắc Âu đã đem hơi ấm đến cho các nước Bắc Âu như na uy, thụy điển, đan mạch, hòa lan, Bỉ. kết quả là nhiệt độ mùa đông ở các nước này êm dịu hơn các vùng khác cũng nằm trên phía Bắc. và nó cũng làm cho các hải cảng dọc theo bờ biển na uy không lúc nào đóng băng.
nhờ dòng hải lưu gulf stream, các thủ đô luân đôn, paris được hưởng khí hậu mùa đông ấm áp hơn mặc dù chúng nằm trên cùng một vĩ độ Bắc với thành phố lavrador, một thành phố phải chịu khí hậu rất khắc nghiệt. gió thổi qua hải lưu gulf stream trở nên ấm và ẩm. khi gió này thổi đến vùng đất newfoundland, nó tạo ra sương mù dày đặc. do đó, 25
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vùng bờ biển newfoundland thường có những buổi sương mù dày đặc rất nguy hiểm.
Ở Bắc mỹ, hải lưu gulf stream không có ảnh hưởng lớn đến khí hậu mùa đông cho bằng ở châu Âu vì gió mùa đông ở Bắc mỹ không thổi qua hải lưu này như gió mùa đông ở châu Âu.
14 núi đã hình thành như thế nào?
đối với con người, núi quá ư là vĩ đại. vì thế con người cứ tưởng núi - thách đố và bất chấp thời gian - không thay đổi và sẽ tồn tại y nguyên như vậy mãi. nhưng các nhà địa chất và các nhà khoa học nghiên cứu về núi đã đưa ra bằng chứng chứng tỏ núi bị thời gian khuất phục, nghĩa là, dù có đồ sộ như vậy, núi cũng không giữ được nguyên hình nguyên trạng mãi mãi.
một vài thay đổi trên bề mặt địa cầu đã tạo ra núi. và núi cũng bị phá hoại thường xuyên, do đó thay đổi thường xuyên. do đó tác động của băng tuyết, nước đá, nhiệt... núi bị nứt và bị lở. đất, đá trên núi thường xuyên bị mưa bào mòn và đưa xuống các khe suối, sông... Cứ như vậy thời gian đã biến các ngọn núi thành các đồi, cao nguyên.
Các nhà địa chất chia núi thành bốn loại tùy theo cách nó được cấu tạo. nhưng dù được cấu tạo cách nào, núi cũng chỉ là kết quả của sự thay đổi dữ dội của vỏ trái đất.
26
https://thuviensach.vn
và hầu hết sự thay đổi này đều đã xảy ra cách nay cả hàng triệu năm.
núi uốn xếp được cấu tạo do các lớp đá bị dồn lại thành nếp gấp lớn. Ở nhiều nơi trên các loại núi này, ta thấy các lớp đá uốn cong thành nếp nhấp nhô bị ép theo chiều ngang.
dãy appalachian (Bắc mỹ) và dãy alpes (châu Âu) là điển hình cho loại núi này.
trên đỉnh núi, các lớp đá bị uốn cong lên cao như mái vòm. trong nhiều trường hợp các phún xuất thạch, do sức đẩy từ lòng đất đã bị tống ra hoặc cả một lớp đá bị nâng cao lên. dãy Black hill ở nam dakota (hoa kỳ) là điển hình cho loại núi này.
núi khối là kết quả của sự gãy, nứt của vỏ trái đất. một phần của mặt đất, có khi là cả một khối đá vĩ đại bị đội lên.
dãy slerra nevada ở bang California là một khối đá dài trên 600 km, rộng 128 km.
núi lửa do phún dung nham, tro và đá bọt phun từ trong lòng đất ra. núi lửa thông thường có hình nón với cái miệng rộng hình phễu. Các núi lửa nổi tiếng là ranier, shasta và hood ở hoa kỳ, Fujlyama ở nhật, vesuve ở Ý. Có nhiều dãy núi được tạo thành không theo kiểu nào đã mô tả trên.
Cũng có dãy núi bao gồm đủ cả bốn kiểu đó như dãy rocky bên hoa kỳ.
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hang động được
15 hình thành như thế nào?
từ lâu, hang động đã dính với lịch sử loài người một cách thi vị. mãi đến thời kỳ hậu đồ đá, hang động còn là nơi trú đông của những người không có nơi cư trú.
nhưng về sau, con người không còn dùng hang động làm nơi cư trú nữa. người xưa đã thêu dệt nhiều bí ẩn lạ
lùng liên quan đến hang động. người hy lạp cổ tin rằng hang động là đền, là nơi trú ngụ của các thần linh như thần Jupiter, thần pan, thần dionysos và thần pluto... người la mã cổ tin rằng hang động là nhà của các “nymph” (tiên nữ) và sibyl. người Ba tư cổ đã liên kết hang động với sự tôn thờ
các thần mithra, chúa tể các ma quái trên mặt đất.
ngày nay, các hang động khổng lồ và đẹp trên khắp thế
giới là những địa danh du lịch hấp dẫn.
hang động là chỗ sâu dưới núi, đồi hoặc vách đá. những hang lớn gọi là động. hang được cấu tạo theo nhiều kiểu.
Có hang do sóng biển đập liên tục vào đó tạo ra. Có hang nằm sâu trong lòng đất. những hang này do các dòng nước 28
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ngầm bào mòn các lớp đá mềm - như đá vôi chẳng hạn - tạo ra. Có hang do núi lửa phun tạo ra.
kiểu mẫu phổ biến của hang động ở hoa kỳ là hang do dòng nước ngầm bào mòn lớp đá vôi. trong nước ngầm này chứa chất Carbon dioxide. Ở indiana, kentucky, tennessee có những thềm đá vôi rất lớn với bề dày trung bình là 55 m. Bởi vậy số hang động ở đây rất nhiều. Có hang có lỗ thông hơi xuyên qua trần hang. thoạt đầu, lỗ này chỉ
là một lỗ nhỏ, thậm chí chỉ là một vết nứt. nước phía bên trên ngấm xuống lần lần khoét rộng ra. Có hang có hành lang, có hai ba tầng chồng lên nhau. dòng nước ngầm bào mòn tạo thành hang sâu, sau đó, ở một khúc khác, gặp vật cản, dòng nước tạo một lối đi khác hoặc thấp hơn. thế là nó chảy theo hướng khác, tạo ra hang mới và bỏ hang cũ.
hang này trở nên khô ráo.
nhiều trường hợp, giọt nước từ phía trên trần ngấm qua đá vôi. những giọt nước này chứa chất vôi và nhiều kim loại khác. lâu ngày, trên trần ngay chỗ giọt nước và phía dưới đối diện với giọt nước hình thành một thạch nhũ. lâu ngày hai thạch nhũ này nối liền lại với nhau gọi là măng đá.
16 địa khai là gì?
sự nghiên cứu các địa khai và hóa thạch giúp con người tìm hiểu loài người, loài vật, thực vật đã sống cách nay hàng triệu triệu năm. sự nghiên cứu này quan trọng đến nỗi nó 29
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đã trở thành một khoa học riêng biệt gọi là khoa cổ sinh vật học.
không như nhiều người tưởng, địa khai không phải chỉ
là di hài, di cốt, di tích của cơ thể bị chôn vùi cách nay cả
triệu năm. ngày nay, người ta phân biệt ba thứ vật không bị hư thúi và còn giữ được dạng nguyên thủy. nhưng địa khai cũng có thể là một cái “khuôn” do trầm tích giữ lại được cái dạng bên ngoài của một sinh hoặc thực vật. trường hợp này gọi là hóa thạch thì đúng. sau cùng, hóa thạch có thể
chỉ là dấu vết - vết chân chẳng hạn - con vật để lại khi nó đi qua đất mềm, đất sét.
địa khai là một phần, một cơ phận của sinh vật, là phần cứng nhất của cơ thể sinh vật đó như xương hoặc răng - vì phần mềm đã bị tiêu hủy rồi - tuy nhiên cũng có trường hợp một số loài nhuyễn thể (như con sứa chẳng hạn, chứa tới 99% là nước) mà vẫn là những hóa thạch nguyên vẹn. Có địa khai tìm thấy trong nước đá chẳng những còn giữ được đầy đủ xương mà còn nguyên vẹn cả da và lông.
kích cỡ của các địa khai, hóa thạch không đáng kể. Chẳng hạn có địa khai của con kiến nhỏ xíu sống cách nay bao nhiêu triệu năm được giữ nguyên vẹn trong hổ phách. sự
may mắn của hóa thạch, địa khai tồn tại được cho đến ngày nay hầu như tùy thuộc hoàn toàn vào chỗ nó đang sống khi nó bị hóa thạch. hầu hết các hóa thạch đều là sinh vật biển.
Bởi vì khi chết, cơ thể nó mau lẹ được lớp bùn bao bọc nên không kịp thối rữa. những sinh và thực vật sống trên mặt 30
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đất dễ bị tác động của không khí, khí hậu và các tác nhân khác phá hủy hoặc làm hư hại.
qua nghiên cứu các địa khai và hóa thạch, ta có thể biết về đời sống của sinh vật sống có khi cách nay cả mấy trăm triệu năm. Chẳng hạn một địa khai lấy được từ đá cho ta biết cách nay hằng bao nhiêu triệu năm có thời đại gọi là “thời đại bò sát” với những “quái vật” dài tới 24,5m và nặng tới 40 tấn. đó là những con khủng long. những kiến thức ta có được về loài chim nguyên thủy là dựa trên cơ sở những địa khai của loài vật này mà người ta tìm được.
nd: nhiều người dùng từ “hóa thạch” để dịch hai từ tiếng anh là fossil và petrification. từ “hóa thạch” có lẽ chỉ nên dùng cho từ petrification, còn dùng cho cả từ fossil e không đủ nghĩa và không chỉnh. Bởi vì có nhiều sinh vật cổ đã hóa đá nhưng cũng có những sinh vật cổ không hóa đá.
Cụ thể như ở dưới các lớp tuyết sâu vùng sibérie, ngày nay thỉnh thoảng người ta còn đào được những con khổng tượng đã tuyệt diệt từ thời xa xưa. nhưng nhờ vùi sâu dưới tuyết “ngàn năm” nên xác các cổ sinh vật này còn tươi đến nỗi chó sói còn giành nhau ăn được. Các cổ sinh vật này “chưa hóa đá” hay là không hóa đá. Chúng là “địa khai” nghĩa là đào được dưới đất. địa khai có nghĩa rộng: nó có thể chỉ tất cả hay một phần hay chỉ là dấu vết của động hoặc thực vật còn sót lại, để lại dấu vết trên đá. thí dụ như cái răng của một cổ sinh vật hoặc mảnh lá bị ép chỉ còn lại vết trên than đá chẳng hạn, hoặc một con sò đã “hóa đá”... đều được gọi là “địa khai”.
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thời đại băng hà
17 đã thật sự chấm dứt chưa?
hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thời đại băng hà xảy ra cách nay hàng bao triệu năm và nay chẳng còn dấu tích gì nữa. nhưng các nhà địa chất thì nói rằng hiện ta đang ở giai đoạn cuối cùng của thời kỳ băng hà. riêng đối với những ai đang sống trên đảo greenland cho rằng họ đang sống trong thời kỳ băng hà thì cũng không phải là sai.
Cách nay khoảng 25.000 năm, bất cứ ai sống ở miền trung mỹ ngày nay đều có thể quanh năm nhìn thấy tuyết và nước đá. nước đá phủ kín suốt từ bờ biển đông sang tới bờ biển tây lên tới phía Bắc. đây là thời kỳ băng giá cuối cùng. trong thời kỳ này, phần lớn đất đai ngày nay là nước mỹ, toàn bộ phần đất ngày nay là nước Canada và hầu hết tây Bắc Âu ngày nay đều bị đè dưới tấm “thớt” nước đá dày tới hai ba trăm mét.
nếu bạn tưởng trong thời kỳ băng giá, thời tiết luôn luôn, quanh năm suốt tháng lạnh lẽo thì bạn lầm to. thật ra nhiệt độ lúc đó chỉ thấp hơn nhiệt độ lúc hiện nay khoảng 6,70C
thôi. Cái khiến cho thời ấy được gọi là thời băng giá (hay băng hà) là vì mùa hè của nó mát chứ không nóng như
hiện nay. Bởi vậy, trong những tháng hè, nhiệt độ không đủ để làm tan chảy tuyết, nước đá hình thành trong mùa đông. tuyết và nước đá năm nay chưa kịp tan hết thì đã lại đến mùa đông. nghĩa là tuyết và nước đá năm sau chồng 32
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lên năm trước. Cứ như vậy năm này qua tháng kia, tuyết và nước đá cứ tích tụ và lần lần phủ kín lục địa Bắc mỹ.
nhưng thời kỳ băng hà thực ra gồm bốn giai đoạn. trong mỗi giai đoạn, nước đá hình thành và tràn về hướng nam, sau đó tan chảy và rút trở lại phía Bắc cực. người ta cho rằng hiện tượng đó xảy ra bốn lần. thời kỳ lạnh - gọi là thời đóng băng - xen kẽ với thời kỳ ấm - gọi là thời kỳ “tan băng”.
tại Bắc mỹ thời kỳ đóng băng lần thứ nhất được cho là đã xảy ra cách nay khoảng 2 triệu năm. thời kỳ đóng băng thứ
hai cách nay khoảng 1,250 triệu năm. thời kỳ thứ ba cách nay khoảng 500 ngàn năm và thời kỳ cuối cùng cách nay khoảng 100 ngàn năm.
thời kỳ băng hà cuối cùng không diễn ra cùng một mức độ ở khắp nơi. Chẳng hạn, ở vùng đất nay là bang Wiscosin thì thời kỳ băng hà cuối cùng mới diễn ra cách nay vào khoảng 40 ngàn năm, ở vùng new england cách nay khoảng 28 ngàn năm, ở minnesota thì mới chỉ cách nay 15 ngàn năm mà thôi. Ở châu Âu, vùng đất thuộc nước đức ngày nay, thời kỳ cuối của băng hà chỉ mới chấm dứt cách nay 17
ngàn năm và ở thụy điển chỉ mới cách nay 13 ngàn năm.
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tại sao đến ngày nay
18 vẫn còn băng hà?
thời kỳ đầu của thời đại băng hà, ở vùng Bắc mỹ ngày nay có thể coi là một lục địa nước đá cũng như nam, Bắc cực ngày nay vậy.
Cả lục địa Bắc mỹ bị “đè” dưới khối nước đá dày tới 4,5
km. Xin nói rõ: dày tới 4 kilômét rưỡi! khối nước đá ấy hình thành và tan chảy ít nhất cũng bốn lần trong thời kỳ băng hà.
trong thời băng hà, nhiều khối nước đá ở nhiều nơi trên trái đất không có cơ may tan chảy hết. Chẳng hạn toàn thể
diện tích đảo greenland ngày nay vẫn nằm dưới tấm “thớt”
nước đá chỉ trừ một dải đất hẹp quanh đảo. phía bên trong đảo, nước đá dày tới hơn 3 km. nam cực là cả một lục địa bị bao phủ bởi một lớp nước đá dày từ 3 km đến 3,5 km.
Bởi vậy, ta có lý do để nói rằng ở một vài nơi trên trái đất hiện nay, thời kỳ băng hà chưa chấm dứt vì khối băng hà ấy chưa tan chảy hết. tuy nhiên hầu hết các băng hà 34
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hiện đang tồn tại mới chỉ được hình thành trong thời gian gần thôi. những băng hà này thường có dạng thung lũng băng.
Ở khởi điểm, thung lũng băng có vách dốc như hình một rạp hát lớn. tuyết từ trên trời, từ các đỉnh núi và bờ
dốc cao rớt xuống. tuyết này không chảy hết trong những tháng hè. do đó, ngày càng dày lên. đồng thời do sức ép từ
tuyết bên trên, tuyết bên dưới tan chảy, tái đóng băng và đẩy bọt khí ra để trở thành nước đá. do sức ép càng ngày càng lớn, khối nước đá bên dưới bắt đầu chậm chạp “bò”
xuống thung lũng tạo thành “cái lưỡi”. đó chính là lúc băng hà bắt đầu di chuyển.
trên rặng núi alpes bên châu Âu có tới 1200 băng hà như vậy. Ở các rặng núi như pyrénée, Carpathes và Caucasus cũng đều có băng hà. Ở miền nam alaska có tới hàng chục ngàn băng hà như vậy. Có những “cái lưỡi” băng hà dài từ
40 đến 80 km!
19 tại sao trong năm
lại có các mùa?
ngay từ thời xa xưa con người đã muốn hiểu về sự thay đổi thời tiết trong các mùa. tại sao mùa hè nóng, mùa đông lạnh? tại sao ngày mùa xuân dài hơn ngày mùa đông? tại sao đêm mùa đông dài hơn đêm mùa hè?
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ta đã biết trái đất chuyển động theo quỹ đạo vòng quanh mặt trời và đồng thời xoay quanh trục chính của nó như
một con vụ (con quay). sự kiện trái đất xoay quanh chính trục của nó sinh ra ngày và đêm. nếu trục của trái đất -
một đường thẳng tưởng tượng xuyên qua hai cực Bắc và nam - thẳng góc với quỹ đạo của nó quanh mặt trời thì chẳng có mùa nào hết và ngày đêm trong năm lúc nào cũng bằng nhau.
nhưng trục của trái đất lại hơi nghiêng. nguyên nhân của sự nghiêng là do sự kết hợp của nhiều lực tác động vào trái đất. lực thứ nhất là sức hút của mặt trời. lực thứ
hai là của mặt trăng. lực thứ ba là do chính trái đất tạo ra khi nó tự xoay quanh chính nó. kết quả là trái đất quay quanh mặt trời theo thế nghiêng nghiêng. và nó giữ cái thế nghiêng nghiêng ấy suốt năm này qua năm kia. vì trục của trái đất luôn nhắm theo hướng không đổi là sao Bắc cực. điều này có nghĩa là từng khoảng thời gian trong năm, có lúc cực Bắc trái đất hướng về mặt trời, có khoảng thời gian lại quay ra phía “ngoài”. Chính vì sự nghiêng này mà tia sáng của mặt trời có lúc hóa ra chênh chếch về phía bắc xích đạo, có khoảng thời gian chiếu thẳng vào xích đạo. sự khác biệt này tạo nên các mùa khác nhau của từng miền trên trái đất.
khi Bắc bán cầu quay hướng về phía mặt trời thì những miền ở phía bắc xích đạo là mùa hè và những miền phía nam bán cầu là mùa đông. khi ánh sáng thẳng của mặt trời 36
https://thuviensach.vn
chiếu vào nam bán cầu thì nam bán cầu là mùa hè. Bắc bán cầu lại là mùa đông. ngày dài nhất gọi là “hạ chí” và ngày ngắn nhất gọi là “đông chí”. một năm có hai thời điểm trong đó ngày và đêm dài bằng nhau trên toàn trái đất, một ngày vào mùa xuân, một ngày vào mùa thu, một ngày là xuân phân (khoảng ngày 21/3) và ngày kia gọi là thu phân (23/9).
20 Ẩm ướt, tại sao vậy?
Bạn lấy cục nước đá bỏ vào ly nước. lát sau phía ngoài thành ly có những giọt nước đọng. tưởng cái ly bị nứt rạn nên nước bên trong rịn ra ngoài thì bạn lầm to. nước đọng trên thành ly là do hơi nước trong không khí gặp lạnh nên tụ lại đó. độ ẩm của không khí tùy thuộc vào lượng hơi nước trong không khí.
trong không khí luôn luôn có nước ở thể hơi. nhưng hơi ấy “loãng” quá nên ta không thấy được. Chỉ khi nó tụ lại, hay nói cách khác, khi mật độ hơi nước đậm đặc thì ta mới nhìn thấy. không khí trong bất cứ vùng nào trên trái đất, bất kể
mùa nào - kể cả ở sa mạc - cũng đều “ẩm” ở mức độ nào đó. độ ẩm ở các vùng không giống nhau đã đành mà ngay trong một vùng, độ ẩm cũng không giống nhau trong từng mùa, thậm chí trong từng ngày. Có hai thuật ngữ để nói về
độ ẩm là “độ ẩm tuyệt đối” và “độ ẩm tương đối”.
Ẩm tuyệt đối là lượng hơi nước trong một thể tích không khí, nghĩa là có nhiều phân tử nước trong một centimét 37
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khối. lối nói: có x phân tử nước khối trong một centimét khối không khí thì nghe có vẻ khoa học lắm, nhưng về mặt thực tiễn nghe nó ngớ ngẩn lắm. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi khí hậu có dễ chịu không, bạn được trả lời là “có x phân tử
nước trong một centimét không khí” thì nếu bạn không bực mình cũng phải phì cười. Bởi vì câu trả lời đó không giúp bạn biết không khí ẩm hay khô. độ ẩm của thân thể bạn dễ
bốc hơi bao nhiêu bạn càng cảm thấy dễ chịu bấy nhiêu.
và khả năng bốc hơi nhiều, ít, nhanh, chậm của không khí tùy thuộc vào nhiệt độ chớ lối nói “ẩm tuyệt đối” chẳng cho ta biết gì về khả năng bốc hơi của thân thể ta, nghĩa là khí hậu dễ chịu hay khó chịu.
“Ẩm tương đối” được diễn tả bằng lối nói phần trăm.
một trăm phần trăm có nghĩa là không khí đầy hơi nước đến mức “bão hòa”. vào những ngày nóng bức, khi nói ẩm tương đối là 90% có nghĩa là trong không khí có độ ẩm cao kinh khủng, và ngày đó là ngày rất khó chịu.
21 sương mù là gì?
Câu trả lời nghe đơn giản và có phần thơ mộng: sương mù là mây sà xuống gần mặt đất, là là mặt đất! không có sự khác biệt cơ bản giữa sương mù và mây bồng bềnh trôi trên trời cao. khi mây bay là là trên mặt đất hay trên mặt biển thì gọi là sương mù. sương mù thường được thấy vào ban đêm hay sáng sớm tại những vùng đất thấp 38
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hay những nơi có nhiều hồ, ao, đầm lầy. sương mù là do luồng khí lạnh trên cao đổ ập xuống mặt đất hoặc vùng nước có hơi nước (ẩm).
mùa thu thường có sương mù vì không khí giải nhiệt mau lẹ hơn đất hay nước. vào lúc sẩm tối, sương mù nhẹ thường xuất hiện gần mặt đất ở những vùng đất thấp, trũng. Ban đêm mặt đất trở nên mát hơn nên không khí tiếp giáp với mặt đất cũng trở nên lạnh hơn. Chính tại nơi này, không khí lạnh gặp không khí ẩm hơn ở phía bên trên, thế là sương mù hình thành.
nói chung, sương mù ở thành phố dày đặc hơn sương mù ở quê. Bởi vì, không khí ở thành phố nhiều bụi và muội than hòa lẫn với các phân tử nước khiến cho sương mù “cản quang” nhiều hơn. ngoài khơi đảo newfoundland là nơi có nhiều sương mù nhất thế giới. Ở san Francisco thì ngược lại. Cơn gió nhẹ và mát lạnh ban mai thổi trên những đụn cát ấm, nếu đêm trước mưa làm ẩm cát thì hơi ẩm bốc lên gặp cơn gió nhẹ mát lạnh kia sẽ tạo thành sương mù dày đặc.
lý do khiến người ta thấy sương mù có vẻ dày đặc hơn mây là vì những hạt nước trong đám mây thì lớn hơn trong đám sương mù. số lượng những hạt nước nhỏ thì hấp thụ
nhiều ánh sáng hơn số lượng nhỏ những hạt nước lớn (như
trong đám mây) vì vậy mà sương mù có vẻ như “đặc hơn”.
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22 sương muối là gì?
mỗi buổi sáng, hai bên vệ đường, bạn thấy cái gì long lanh trên các lá cỏ, bạn đừng vội mừng vì tưởng đó là kim cương. quả thật nó giống kim cương lạ thường, mà lại là kim cương loại tốt nữa kìa. nhưng không, đó chỉ là những giọt sương hay là sương muối mà thôi. vậy thì nó lại là một hiện tượng tự nhiên quá tầm thường? vâng, tầm thường nhưng giải thích cách cấu tạo những giọt sương ấy cho lọt lỗ tai các nhà khoa học thì lại không dễ đâu. giọt sương long lanh ấy được nói đến nhiều rồi. Bằng chứng là đã có nhiều quyển sách bề thế đề cập đến chúng rồi. vậy mà vẫn cứ bị hiểu lầm.
kể từ thời cổ hy lạp cho đến cách nay gần hai trăm năm, người ta vẫn tin rằng sương muối là từ trên trời rớt xuống, giông giống như mưa. Có khác chăng là ở chỗ chúng không nhiều bằng mưa, không ồn ào bằng mưa mà thôi. nhưng thực tế, sương muối không hề rơi rớt từ đâu xuống hết.
để hiểu được sương muối là gì, ta phải hiểu đôi chút về
bầu không khí quanh ta. trong không khí - như ta đã biết -
không nhiều thì ít, ở đâu và lúc nào cũng “ẩm”, nghĩa là chứa hơi nước, không khí ẩm lại chứa nhiều hơi nước hơn không khí lạnh. khi không khí tiếp xúc với một diện tích lạnh, hơi nước - tức là “chất ẩm” trong không khí - tụ lại thành giọt nước nhỏ xíu đọng trên diện tích đó. sương muối là thế đó, hình thành như thế đó.
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tuy nhiên, nhiệt độ trên diện tích đó phải hạ xuống đến một mức nào đó thì sương muối mới hình thành được. mức nhiệt độ đó gọi là “điểm sương muối” (cũng như nhiệt độ
1000C là “điểm sôi” của nước, nhiệt độ 00C là “điểm đông đặc”
của nước vậy). Chẳng hạn, thả một cục nước đá vào cái ly hay lon kim loại. đợi cho đến khi nào thành ly, thành lon kia lạnh đến cái “điểm sương” thì sương mới bám vào thành ly, thành lon đó. nhưng ở trong thiên nhiên thì sao? trước hết, trong không khí ẩm phải có độ ẩm cần thiết. rồi cái không khí ấm và ẩm đó tiếp xúc với diện tích mát hơn (nghĩa là có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ không khí). sương muối không bám đọng dưới đất hay trên lòng đường nhựa, vì đất hay lòng đường vẫn giữ nhiệt độ (do mặt trời ban ngày tỏa xuống) ở cái mức cao hơn “điểm sương muối”. nhưng sương muối đọng bám vào cỏ, cây có nhiệt độ thấp hơn. nếu vậy, tại sao ta lại nói sương muối đọng trên cây, trên lá không đích thực là sương muối? lý do là trong số những giọt long lanh trên lá cây chỉ có một số nhỏ là sương muối, còn lại là giọt nước do chính lá cây đó tạo ra. hơi ẩm của cây thấm qua các
“khí khổng” trên lá. đó là quá trình chuyển dịch nước đo cây hút dưới đất để nuôi dưỡng
cây, lá. quá trình này diễn ra
cả trong ban ngày lẫn ban
đêm. nhưng ban ngày có
ánh mặt trời làm khô lượng
nước do cây tiếp cho lá. Ban
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đêm, quá trình tiếp nước đó vẫn tiếp tục nhưng không có ánh mặt trời, là trở nên “mát, lạnh” hơn. thế là sương muối hình thành trên lá.
Ở vài nơi trên thế giới, sương muối tụ lại mỗi đêm có thể hứng vào chỗ chứa với số lượng đủ để làm nước uống cho súc vật.
Ở việt nam, chỉ các tỉnh vùng núi Bắc bộ và một số vùng trung du phía Bắc mới có hiện tượng sương muối. Còn những giọt nước long lanh trên lá cây mà bạn thấy vào sáng sớm chỉ là sương mà thôi.
23 tại sao sấm lại đi sau chớp?
sấm và chớp là hai hiện tượng thiên nhiên đầu tiên khiến cho con người sơ khai sợ hãi và thần bí hóa nhiều nhất. khi thấy chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ ầm, tiếp đó là tiếng ù ù rền rền như tiếng trống liên hồi, người sơ khai tin rằng thần linh đang nổi cơn thịnh nộ. và sấm, sét chính là cách thức thần linh trừng phạt con người.
để hiểu chớp, sét và sấm,
ta cần nhớ lại những hiểu biết
về điện. nhưng trước hết, cần
nói rõ chớp và sét tuy mang
hai tên nhưng chỉ là một hiện
tượng. khi ta chỉ nhìn thấy tia
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sáng nháy nháy mà không nghe thấy tiếng nổ, hoặc nghe rất xa, ta gọi đó là chớp. khi thấy tia sáng lóe, tiếng nổ gần và lớn, ta gọi đó là sét.
ta biết rằng mọi vật liệu đều có khả năng nhiễm điện và tích điện - điện “dương” hoặc điện “âm”. dương điện có sức hút rất mạnh đối với âm điện. điện tích càng lớn thì sức hút nhau càng mạnh. khi điện tích đạt tới cực điểm - nghĩa là đến mức “quá tải” - thì vật chứa điện sẽ bị “đập bể”. sự phóng điện - đập bể bình chứa - chính là để giải tỏa sức căng do sự quá tải để làm cho hai điện tích đó được cân bằng về
điện. hiện tượng sét xảy ra theo đúng quá trình vừa mô tả.
một đám mây chứa điện tích trái với điện tích của một đám mây khác hoặc với điện tích của một vật ở dưới đất (cái nhà chẳng hạn). khi điện áp giữa hai vật chứa đủ mạnh để có thể “bẻ gãy” sự ngăn cách của không khí giữa chúng với nhau thì một tia lửa điện bật lên. sự phóng điện sẽ theo con đường có sức đề kháng yếu nhất. do đó, chớp thường ngoằn ngoèo chữ chi là vậy.
khả năng dẫn điện của không khí tùy thuộc nhiệt độ, tỷ trọng và độ ẩm. không khí khô là vật cách điện rất tốt.
nhưng không khí ẩm lại là vật dẫn điện khá tốt. đó là lý do tại sao khi đã bắt đầu mưa rồi thì sấm chớp cũng giảm lần rồi ngưng. không khí ẩm tạo thành vật dẫn điện khiến cho các đám mây điện tích có thể “giao lưu” một cách thoải mái nên không có trường hợp tích điện quá căng nữa.
43
https://thuviensach.vn
thế còn sấm là gì? khi có hiện tượng phóng điện, không khí quanh chỗ bị dãn ra sau đó co lại cực nhanh. sự đụng chạm giữa dãn và co cực nhanh và mạnh giữa hai luồng khí này gây ra tiếng nổ. tiếng rền rền chính là tiếng vang của sấm từ các đám mây khác phản dội lại.
ánh sáng truyền đi với vận tốc 300.000 km/giây, trong khi đó âm ba (tức sóng âm) chỉ truyền đi với vận tốc 340
m/giây trong không khí, do đó ta luôn thấy chớp rồi sau đó mới nghe thấy sấm.
24 Cầu vồng là gì?
Cầu vồng là một hiện tượng tự nhiên đẹp đẽ nhất. ngay từ thời xa xưa, cầu vồng đã gây cho con người biết bao nhiêu ngạc nhiên và tò mò muốn biết nó là cái gì? ngay đến như
aristotte, một đại triết gia thời cổ hy lạp cũng đã tìm cách giải thích hiện tượng cầu vồng. Ông cho rằng cầu vồng là do mưa phản xạ ánh sáng mặt trời. nhưng giải thích như
ông là... sai!
ánh sáng mặt trời thông thường - mà ta gọi là ánh sáng trắng - thực ra là ánh sáng pha trộn các màu. Có lẽ bạn đã thấy ánh sáng phản chiếu từ mép một tấm kiếng hoặc từ
cái bọt xà phòng rồi chứ? Bạn thấy nó lấp lánh màu ngũ
sắc? đó, ánh sáng “trắng” bị tán sắc thành các màu: đỏ, cam, vàng, lục, xanh, tím. một dụng cụ có khả năng làm tán sắc ánh sáng “trắng” là cái lăng kính. ánh sáng trắng qua lăng 44
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kính sẽ bị phân tán thành một dải màu khít bên nhau. giải băng màu này gọi là “quang phổ”.
Cầu vồng, thực chất, chỉ là quang phổ có hình bán nguyệt, tức là một dải màu do ánh sáng xuyên qua nước mưa - là một thứ lăng kính - bị tán sắc mà ra. người ta chỉ nhìn thấy cầu vồng lúc trời vừa mưa vừa nắng. nhưng nếu lấy bạn làm trung tâm, mặt trời phía sau lưng, mưa phía trước mặt thì bạn không thể thấy cầu vồng. mặt trời chiếu qua vai bạn rọi vào đám mưa. mây và mưa là “lăng kính” làm tán sắc ánh sáng mặt trời. vậy muốn nhìn thấy cầu vồng thì mặt trời, con mắt của bạn, điểm giữa của cung cầu vồng phải nằm trên một đường thẳng.
nếu mặt trời ở quá cao so với chân trời thì không thể
vạch được một đường thẳng như vừa nói. đó là lý do vì sao ta chỉ thấy cầu vồng vào lúc sáng sớm và lúc xế chiều.
Cầu vồng buổi sáng có nghĩa là mặt trời ở phía tây và mưa ở phía đông.
những người mê tín thường tin rằng cầu vồng là một điềm gở vì các linh hồn đã theo cầu vồng đi lên trời. do đó, có cầu vồng có nghĩa là có người sắp chết.
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25 tại sao ở miền xích đạo
trời lại nóng?
mỗi khi nhìn vào mô hình quả địa cầu, bạn thường thấy một đường chỉ đỏ bao quanh ở chính khúc giữa và chia địa cầu thành hai bán cầu bằng nhau. sợi chỉ đỏ đó tượng trưng cho xích đạo. thật ra xích đạo chỉ là một đường tưởng tượng.
nếu dùng tàu bay, nhất là tàu thủy từ nam lên bắc hoặc từ bắc xuống nam bạn chẳng bị một sợi chỉ đỏ nào chắn ngang bao giờ. tuy nhiên mỗi khi đi ngang qua xích đạo, các thủy thủ đều có lệ làm một nghi thức “xuyên xích đạo”.
Chữ “xích đạo” theo tiếng la tinh có nghĩa là bằng nhau.
đây là đường tưởng tượng chia địa cầu thành hai phần bằng nhau. những đường tưởng tượng khác song song với xích đạo gọi là vĩ tuyến. đường xích đạo gọi là vĩ tuyến 0. từ vĩ
tuyến 0 ngược lên Bắc bán cầu, vĩ tuyến đầu tiên là bắc vĩ
tuyến 1, kế đó là bắc vĩ tuyến 2... cứ như vậy lên đến Bắc cực. từ xích đạo xuống phía nam thì vĩ tuyến đầu tiên gọi là nam vĩ tuyến 1. Cứ như vậy cho đến nam cực.
Xuất phát từ Bắc cực đi xuống phía xích đạo, thoạt tiên là miền cực đới, xuống nữa là miền ôn đới, xuống nữa là miền nhiệt đới (bắc), qua xích đạo là miền nhiệt đới (nam), ôn đới (nam) và cực đới (nam). miền xích đạo từ xích đạo lên tới 23,5 vĩ độ bắc và 23,5 vĩ độ nam. trong miền này ánh sáng mặt trời rọi xuống hầu như theo đường thẳng đứng.
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do đó khí hậu miền này nóng. ta hãy tìm hiểu xem tại sao vậy? ta đã biết trục trái đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ
đạo quanh mặt trời đúng 23,5 độ. do sự nghiêng này, khi quay quanh mặt trời, trái đất bị ánh sáng mặt trời khi thì chiếu thẳng góc vào phía bắc xích đạo, khi thì thẳng góc với phía nam xích đạo. tuy nhiên, sự chiếu thẳng này không thể vượt quá 23,5 vĩ độ bắc hoặc nam.
sự kiện này giải thích tại sao miền xích đạo là miền duy nhất trên địa cầu bị mặt trời chiếu thẳng quanh năm và do đó khí hậu miền này nóng quanh năm.
26 khói là gì?
khói là kết quả sự cháy không hoàn toàn của một loại chất đốt nào đó. điều này có nghĩa là nếu chất đốt hoàn toàn cháy hết thì không có khói.
Các loại chất đốt - nhất là dầu khí - gồm carbon, hydro, oxy và nitơ và một ít sulfure, có thể thêm tí ti than kim loại. nếu
chất đốt - dầu - cháy hoàn toàn thì
sản phẩm của sự cháy hoàn toàn này
sẽ là khí carbon dioxide, hơi nước và khí nitơ tự do. tất cả những chất khí này đều độc hại. nếu trong chất đốt -
nhiên liệu, dầu - có sulfure chẳng hạn, 47
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những phần tử cực nhỏ của sulfure dioxide cũng bị nhả ra.
và khi những phần tử khí này tiếp xúc với không khí ẩm, nó trở thành acid.
để có sự cháy hoàn toàn, nhiều nhiên liệu phải có đủ
không khí để có sự oxy hóa hoàn toàn ở nhiệt độ cao. rất khó thỏa mãn yêu cầu này nhất là với nhiên liệu thể rắn. do đó kết quả của sự cháy không hoàn toàn là khói. anthracite và than đá có thể cháy mà không có khói vì chúng không chứa chất nào có khả năng bốc hơi. nhưng loại than đá bi-tumin phân hủy ở nhiệt độ khá thấp nên phóng ra các chất thải: các chất này kết hợp với bụi và than để tạo nên khói.
không khí trong bất cứ thành phố nào cũng đều có vô số
những hạt nhỏ, đặc bay lơ lửng nhưng không hẳn là khói.
nó có thể chứa bụi, các chất thuộc về thực vật hay chất nào khác. tất cả những chất này sớm muộn gì cũng bị sức hút của trái đất kéo xuống. trong các thành phố nhỏ hoặc ở ngoại ô các thành phố lớn, hàng năm, một dặm vuông có thể nhận được từ 75 đến 100 tấn các loại bụi này. Ở các thành phố
công nghiệp lớn thì con số này có thể lớn hơn đến 10 lần.
khói có tác hại rất lớn cho sức khỏe, tài sản và thực vật.
tại những thành phố lớn, nó làm giảm cường độ ánh sáng, đặc biệt là tia cực tím.
nếu gió không làm tan khói đi thì có lẽ tại thành phố
ngày nào cũng có sương mù. trong thực tế, nơi có nhiều khói - sương mù thì tỷ lệ bệnh phổi và tim tăng cao. tác động 48
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của khói vào thực vật hết sức tai hại. nó gây trở ngại cho sự “thở” của các “lỗ khổng” - tức là cái “lỗ mũi” của thực vật và che khuất ánh sáng mặt trời rất cần thiết cho quá trình diệp lục hóa của lá cây. đã có nhiều lúc acid trong khói trực tiếp hủy hoại thực vật. Bạn có bao giờ nghe nói “mưa acid”
chưa? nó đó, khói kết hợp với các phân tử nước và trong khói có nhiều phân tử acid như acid sulfuric... mưa acid có khả năng tiêu diệt cả rừng cây, làm ô nhiễm nước uống...
ngày nay người ta đang nỗ lực làm giảm khói và ngăn ngừa sự tác hại do khói gây ra.
27 sương khói là gì?
trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 1952, riêng tại thành phố luân đôn có khoảng 4000 người chết vì hậu quả của sương khói. vậy sương khói là gì và tại sao nó lại nguy hiểm?
tại nhiều thành phố, sự kết hợp của nhiều loại khí và hơi công nghiệp lan trong không khí đã tạo nên một loại sương mù đặc biệt gọi là sương khói. từ smog là từ kết hợp của hai từ smoke (khói) và fog (sương mù). hít phải thứ sương khói này, nhiều người bị ho. nếu có nhiều khói và những hạt li ti lẫn trong sương khói thì rất độc.
ngày nay, trong không khí lúc nào cũng có bụi. Bụi là những hạt chất rắn nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí. Bụi 49
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có thể từ dưới mặt đất bốc lên, có thể do hoạt động của núi lửa, do sự cháy rừng và do khói xe hơi, khói nhà máy thải ra và nhất là các chất thải của các nhà máy sản xuất hoặc sử dụng hóa chất. số lượng bụi trong không khí khó mà tin được. người ta ước lượng nước mỹ mỗi năm “hứng” được 43
triệu tấn bụi trong đó có 31 triệu tấn do nguồn tự nhiên, số
còn lại 12 triệu tấn là do con người tạo ra.
dĩ nhiên, các thành phố lớn “hứng” được nhiều bụi nhất.
tính trên mỗi dặm vuông, thành phố detrolt hàng năm lãnh 72 tấn, new york 69 tấn, Chicago 61 tấn, pittburg 46 tấn và los angeles 33 tấn. nếu tính khu vực trong một thành phố
thì khu có nhiều nhà máy, mỗi dặm vuông có thể hứng được 200 tấn mỗi năm.
đây là vấn đề quan trọng liên can đến sức khỏe trong các thành phố lớn. do đó người ta phát động nhiều chiến dịch rầm rộ đòi hỏi phải tìm mọi cách để làm giảm lượng bụi công nghiệp trong thành phố. những nhà máy tạo ra nhiều bụi phải tìm cách làm sao vừa giảm lượng bụi vừa làm cho bụi không lan tỏa ra, người ta dùng nhiều phương cách và nhiều phương tiện. kể cả phương tiện phun hơi nước để
các hạt bụi bị ướt, nặng và rớt xuống đất. nhưng vấn đề bụi nguy hiểm trong không khí - tức là sương khói - vẫn chưa được giải quyết một cách rốt ráo.
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kích cỡ một nguyên tử
28 là bằng nào?
nên nói trước: tất cả những hiểu biết của ta hôm nay về nguyên tử có thể bị thay đổi vào ngày mai. Bởi vì trong khoa học thường xuyên phát hiện ra những điều mới lạ về
nguyên tử, nhất là từ khi có máy “nghiền” nguyên tử ra đời.
atom - nguyên tử - tiếng hy lạp có nghĩa là nhỏ quá đến nỗi không phân chia ra được nữa. người hy lạp cho rằng nguyên tử là hạt nhỏ nhất của bất kỳ chất nào.
ngày nay, chỉ mới tìm trong nhân của một nguyên tử, người ta đã phân định được trên hai chục loại hạt khác nhau. Các nhà khoa học cho rằng hạt nguyên tử chỉ được tạo nên bởi những hạt điện tử (electron), dương điện tử (proton), trung hòa tử (neutron), positron, neutrino, meson và hyperon. electron là hạt mang điện âm. hạt proton nặng gấp 1,386 lần hạt electron và mang điện tích dương. hạt neutron nặng hơn nữa và không mang điện tích nào. hạt positron kích cỡ cũng bằng hạt elec-51
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tron và mang điện tích dương. hạt neutrino kích cỡ bằng 1/1000 hạt electron và không mang điện tích. hạt meson hoặc mang điện tích dương hoặc mang điện tích âm. hạt hyperon lớn hơn hạt proton.
Bằng cách nào các hạt này dính với nhau? đó vẫn là còn là điều bí mật ngay cả với cả các nhà khoa học. nhưng các hạt này đã tạo thành các nguyên tố và các nguyên tố đều khác nhau. sự khác nhau đầu tiên là ở trọng lượng. vì vậy các nguyên tố được sắp hạng theo trọng lượng, chẳng hạn nếu lấy trọng lượng của một nguyên tử hydro làm đơn vị
(“1”) thì trọng lượng của một nguyên tử sắt là 55, tức là một nguyên tử sắt nặng gấp 55 lần nguyên tử hydro.
nhưng trọng lượng này là quá, quá nhỏ. một nguyên tử
hydro chỉ cân nặng có một phần triệu, triệu, triệu gram. để
có khái niệm về một nguyên tử nhỏ như thế nào, ta xem một gram hydro có bao nhiêu nguyên tử. Câu trả lời là con số 6 kèm theo hai mươi ba con số không (zéro). nếu cứ lấy một giây đồng hồ ta đếm được một nguyên tử thì ta phải để ra một khoảng thời gian là 10 ngàn triệu triệu năm mới đếm hết được số nguyên tử trong một gram hydro.
29 nguyên tử năng là gì?
nguyên tử năng là năng lượng thu được từ nguyên tử.
mỗi nguyên tử đều chứa những hạt năng lượng. lực đã làm 52
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cho thành phần của các nguyên tử “dính” lại với nhau. trong nguyên tử năng, hạt nhân nguyên tử là nguồn năng lượng và năng lượng này được phóng ra khi nguyên tử bị “đập bể”. Có hai cách để thu được năng lượng nguyên tử.
Cách thứ nhất là “tổng hợp” (fusion) và cách thứ hai là
“phân hạch”. tổng hợp là kết hai nguyên tử thành một. sự
tổng hợp nguyên tử sẽ giải tỏa một năng lượng kinh hồn dưới dạng nhiệt. hầu hết năng lượng do mặt trời phóng ra là do sự tổng hợp nguyên tử mà ra. và đó là một dạng của nguyên tử năng.
dạng khác của nguyên tử năng là do quá trình phân hạch.
quá trình phân hạch diễn ra khi một nguyên tử bị tách ra làm hai. đây là nguyên tắc để chế tạo bom nguyên tử. nhà bác học “tách” một nguyên tử ra làm hai bằng cách bắn những hạt khác - hạt neutron chẳng hạn - vào một nguyên tử. Chẳng phải lúc nào bắn “đạn neutron” vào nguyên tử
ta cũng có thể tách nguyên tử ấy ra đâu. trên thực tế, hầu hết các nguyên tử đều hầu như không thể tách ra được.
nhưng có thể tách được nguyên tử uranium và plutonium với phương tiện và điều kiện thích hợp.
một dạng uranium gọi là “u.235” (hay là uranium đồng vị). một nguyên tử uranium đồng vị có thể bị hạt neutron bắn bể làm hai. và khi đó, bạn biết có bao nhiêu năng lượng được phóng ra không? Chỉ một pound (khoảng 450g) có thể cho một năng lượng bằng một triệu pound than đá đốt 53
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cháy hoàn toàn, chỉ cần một viên uranium xíu xíu là có thể
tạo ra đủ năng lượng để dùng cho cả một cái tàu thủy lớn hay một cái máy điện.
30 radium là gì?
radium là chất phóng xạ. thế nhưng phóng xạ là gì? ta đã biết, bất cứ nguyên tố nào cũng do nguyên tử cấu thành.
hầu hết các nguyên tử đều “bền”, nghĩa là nó không thay đổi theo thời gian, không bị “biến chất”, bị “phân rã”. hiện tượng này gọi là phóng xạ.
một nguyên tử khi bị phân rã đều phóng ra “tia” ở một tốc độ nào đó. dù làm cách nào thì tốc độ của tia này cũng không đổi, nghĩa là cũng không nhanh cũng không chậm hơn. tốc độ phóng của mỗi nguyên tố cũng khác nhau. Có nguyên tố phóng nhanh, có nguyên tố phóng chậm. nhưng mỗi nguyên tố có một tốc độ nhất định, dù làm cách nào cũng không thể tăng hoặc giảm tốc độ phóng của nó.
trường hợp chất radium thì quá trình phóng tia của chất này diễn tiến hoài hoài cho đến khi chất radium biến thành chì. Chẳng hạn trong khoảng thời gian là 1590 năm, một nửa gram radium sẽ biến thành những nguyên tử có nguyên tử lượng thấp hơn và 1590 năm nữa thì một nữa còn lại sẽ
biến đổi. Cứ như vậy, radium biến thành chì.
Ông bà Curie đã phát hiện ra uradium. họ biết uradium phóng ra các tia không nhìn thấy được bằng mắt thường, 54
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nhưng họ cảm thấy đó phải là chất gì khác nữa có năng lượng cao. thoạt tiên, họ tìm thấy chất polonium, một nguyên tố
phóng xạ khác và sau cùng họ thành công trong việc cô lập được một hạt radium.
radium phóng ra ba loại tia được đặt tên là tia alpha, tia béta và tia gamma. tia gamma là thành phần chuyển động nhanh nhất của hơi hélium. tia béta là electron chuyển động nhanh nhất. tia gamma cũng giống như tia X nhưng có tính xuyên thấu mạnh hơn. phóng bất cứ tia nào trong ba tia này vào một nguyên tử của một nguyên tố nào đó thì đều có thể làm cho nguyên tử của nguyên tố ấy bị biến chất. sự biến chất này gọi là “sự biến đổi nguyên tử” (atomic transmutation).
31 phóng xạ là gì?
ngày nay không ít người nói đến và lo lắng vì phóng xạ.
thử bom nguyên tử tạo ra phóng xạ. và đó là vấn đề lớn nhất mà nhân loại ngày nay phải đương đầu. người ta nhận thức được tai họa và sự nguy hiểm của phóng xạ. nhưng hỏi phóng xạ là gì thì không phải là điều mà ai cũng trả lời được.
ta bắt đầu chuyện phóng xạ bằng cách mô tả cấu trúc một nguyên tử. nguyên tử của bất kỳ nguyên tố nào cũng đều giông giống như nhau và giông giống như cấu trúc hệ mặt trời. trong hệ mặt trời thì mặt trời là hạt nhân, là 55
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trung tâm. Xoay quanh mặt trời
là các hành tinh theo một quỹ
đạo nhất định. trong nguyên tử
cũng có hạt nhân trung tâm gọi
là nucleus và các hành tinh là các
hạt điện tử. nguyên tử có thể có
1, 2, 3... hạt tích điện dương tùy
từng nguyên tố.
sự phóng xạ xảy ra khi có một cái gì khiến cho nguyên tử
phóng ra một hay hai hạt từ chính hạt nhân của nó. đồng thời nguyên tử cũng phóng ra năng lượng dưới dạng tia (tia gamma).
Có một vài nguyên tố tự nó có khả năng phóng xạ, nghĩa là có một vài nguyên tố thường xuyên “loại bỏ” các hạt của nó. ta gọi hiện tượng này là “tách hạt” hoặc “phân rã”. khi những hạt bị tách, bị phóng ra thì nguyên tố trải qua quá trình biến chất. theo cách này, chất (nguyên tố) radium - có khả năng tự phóng xạ - phóng ra các hạt tức là liên tục phân rã để biến thành chất chì.
Các nhà khoa học đã biết cách tạo ra sự phóng xạ nhân tạo bằng cách dùng các hạt “bắn” vào nguyên tử của một nguyên tố nào đó làm cho nguyên tố - và qua đó làm cho nguyên tố đó - bị tách, bị phân rã, bị biến chất, nghĩa là trở
nên phóng xạ. nguyên tử bị bắn cũng phóng ra năng lượng.
“máy nghiền nguyên tử” được chế tạo dựa trên nguyên lý này.
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tại sao phóng xạ lại nguy hiểm cho con người? ta hãy hình dung những hạt được phóng ra từ “máy nghiền”. khi hạt này bắn vào một nguyên tử thì làm cho nguyên tử ấy bị
tách, bị phân rã nghĩa là làm biến đổi hóa tính của nguyên tử đó. nếu những hạt đó bắn vào tế bào sống thì chắc chắn nó cũng gây ra những biến đổi như vậy. những hạt đó, “đốt cháy, hủy hoại” da, hồng huyết cầu và gây ra những biến đổi khác trong các tế bào khác.
sự phóng xạ, tuy vậy, lại hữu ích cho con người bằng nhiều cách nhưng không phải là không nguy hiểm và tác hại. nó là một con dao hai lưỡi rất sắc bén, nếu người sử
dụng nó sơ sẩy thì khó tránh khỏi tai họa.
32 tia X là gì?
năm 1895, nhà bác học người đức tên là Wilhelm roentgen đã phát hiện ra tia X. do đó, thay vì gọi là tia X người ta cũng gọi tia roentgen để tưởng nhớ công ơn của ông.
tia X có tính xuyên thấu giống như tia sáng thường. nó khác tia sáng thường ở độ dài bước sóng và năng lượng. độ
dài sóng ngắn nhất phát ra từ ống tia X chỉ bằng một phần ngàn một phần triệu độ dài sóng của tia sáng màu lục. nhờ
độ dài sóng cực ngắn, tia X có thể xuyên thấu qua những chất mà tia sáng thường không thể xuyên qua. độ dài sóng càng ngắn thì mức xuyên thấu càng mạnh.
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tia X được tạo ra từ ống tia X (X ray tube), không khí được rút ra khỏi ống cho đến khi chỉ còn một phần một trăm triệu lượng không khí lúc đầu (tức là gần như chân không). trong ống - thường làm bằng thủy tinh - có hai điện cực. một gọi là ca-tốt (cực âm) chứa âm điện. Bên trong cực này là một lõi bằng dây “tung-ten” có thể bị hun nóng bằng dòng điện để có thế phóng các hạt electron đi. Cực kia gọi là “a-nốt”
được dùng làm mục tiêu tác xạ.
Các hạt electron được bắn từ “ca-tốt” sang mục tiêu
“a-nốt” với tốc độ rất lớn vì sự khác biệt giữa “ca-tốt” và
“a-nốt”. tốc độ ấy có thể từ 96.000 km tới 280.000 km/giây.
mục tiêu (a-nốt) có thể là một thỏi hay một cuộn dây tung-ten có chức năng “thắng gấp” các “viên đạn”
electron. hầu hết năng lượng của các electron này sẽ biến thành nhiệt, phần còn lại thành tia X và thoát ra khe miệng ống phía dưới.
Bạn có bao giờ tự hỏi: làm thế nào mà với tia X lại có thế
chụp được hình phổi, xương của bạn? hình quang tuyến X trên phim thật ra chỉ là “cái bóng” (shade) của cơ phận được tia X rọi vào. tia X xuyên qua phần cơ phận được rọi 58
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và để lại “cái bóng” của cơ phận đó trên phim. phim được phết ở cả hai phía một chất nhũ tương rất nhạy. sau khi đã
“bắt hình” thì đem “tráng” như phim thường vậy. Xương và những gì tia X xuyên qua dễ dàng thì sẽ để lại trên phim cái bóng của nó.
ngày nay, X quang giữ một vai trò quan trọng trong y khoa, khoa học, kỹ nghệ và là một trong những dụng cụ
hữu ích nhất của con người.
33 Cái gì tạo ra ảo ảnh?
hãy tưởng tượng một lữ hành trong sa mạc đang khát khô cả cổ mà nhìn thấy xa xa có một cái hồ nước trong veo, phản chiếu hàng cây bên hồ. Ông ta rảo bước tiến tới “cái hồ” kia. nhưng rồi hình ảnh cái hồ kia mờ dần đi. Cuối cùng, trước mắt ông, hồ đâu cây đâu chẳng thấy, chỉ thấy trên trời nắng đổ lửa, dưới là biển cát trải dài tới tận chân trời. hình ảnh cái hồ nước mà người lữ hành nhìn thấy phía xa xa kia
- tuy là ngay trước mắt - thật ra chỉ là ảo ảnh.
Cái gì đã tạo ra ảo ảnh? đó là cái trò tinh quái mà thiên nhiên đã bày ra trước mắt để lừa gạt ta chơi vậy thôi. nhưng thiên nhiên cũng chỉ có thể chơi cái trò ấy khi có một số điều kiện nhất định trong khí quyển. trước hết, nên hiểu rằng phải có một vật thật - một cái hồ có bóng cây soi mình trên nước là một cái hồ có thật - thì mới có một vật ảo (hay ảo ảnh).
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và chỉ thấy ảo ảnh khi ánh sáng của vật thật ấy “đập” vào mắt ta. thông thường, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
vậy, nếu ta nhìn quá về phía xa, ta chỉ nhìn thấy những vật ở phía bên trên chân trời.
ta trở lại cái trò lừa gạt bằng ánh sáng của khí quyển.
nhiệt làm cho không khí giãn nở. trong sa mạc, lớp không khí sát với mặt cát nóng bỏng bị “giãn”, bị “loãng” hơn lớp không khí phía bên trên. lớp không khí bên trên đóng vai tấm gương (kiếng soi). đối vật - tức là vật thật - có thể ở ngoài tầm mắt ta, nó nằm đâu đó phía dưới chân trời. nhưng những tia sáng chiếu từ vật thật phản chiếu lên, gặp lớp không khí
“đặc” hơn phía trên, sẽ bị khúc xạ (phản xạ). tia phản khúc xạ đó đập vào mắt ta. do đó, ta thấy vật thật như thể nó ở
phía bên trên chân trời nhưng trong tầm mắt ta. thật sự là ta đang nhìn thấy “hình ảnh” của vật thật chớ không phải là nhìn thấy chính vật thật. nếu ánh sáng phản chiếu một hồ nước, ta sẽ nhìn thấy “hình ảnh” hồ nước. nếu ánh sáng phản chiếu một lâu đài, ta sẽ nhìn thấy “hình ảnh” một lâu đài lớn trong một tấm gương lớn làm bằng... không khí.
Chẳng cần phải vào tận sa mạc mới thấy được ảo ảnh.
vào một buổi trưa nắng, trên quốc lộ, bạn thấy đoạn đường phía xa xa trước mắt hình như bị ướt. trời nắng chang chang, mưa ở đâu ra? ảo ảnh đó bạn! Cái mà bạn nhìn thấy “ươn ướt” thật ra chỉ là ánh sáng từ bên trên đã bị không khí nóng trên mặt đường khúc xạ nên ta tưởng nó nằm ngay trên mặt 60
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đường. Ở ngoài biển cũng có thể có ảo ảnh. mà ảo ảnh ở
ngoài biển mới là kỳ quái: ta thấy con tàu đang lướt sóng trên trời! trường hợp này là không khí nằm phía bên trên mặt biển lạnh (mát) hơn lớp không khí bên trên. Con tàu ở
xa khuất phía dưới chân trời có thể được nhìn thấy do ánh sáng từ con tàu bị lớp không khí phía bên trên khúc xạ và truyền đến mắt ta.
một trong những ảo ảnh nổi tiếng nhất thế giới thường diễn ra ở eo biển messina. Cả thành phố messina phản ánh lên trời khiến cho ta nhìn thấy thành phố ấy như đang ở
trên trời. người Ý gọi hiện tượng này là Fata morgana - đặt theo tên của morgan le Fay, một nàng tiên quỷ quái đã tạo ra ảo ảnh này.
34 tốc độ âm thanh?
mỗi khi có một âm thanh phát ra có nghĩa là có một cái gì đó bị rung (dao động). rung có nghĩa là chuyển động qua lại thật nhanh. nhưng có một cái gì đó bị dao động, không có nghĩa là tất nhiên ta nghe được âm thanh đó. Âm thanh cần một cái gì đó “chuyên chở” nó từ nguồn âm đến tai ta thì lúc đó ta mới nghe thấy. “Cái gì đó chuyên chở âm thanh” chính là “môi trường âm”. môi trường có thể là bất cứ thứ gì - chất khí (không khí), chất lỏng (nước), chất đặc (đất chẳng hạn). người da đỏ thường áp tai xuống đất để
nghe tiếng động từ xa.
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không có môi trường, không có âm thanh! nếu tạo ra được một khoảng không hoàn toàn trống rỗng (không có không khí...), âm thanh không thể truyền đi được. lý do vì âm thanh được truyền đi dưới dạng sóng ta gọi là âm ba.
vật dao động khiến cho các phân tử của những vật (chất) khít bên nó dao động lên theo. mỗi hạt truyền chuyển động cho hạt bên cạnh. kết quả là sóng âm (âm ba).
vì môi trường trong đó âm được truyền đi có thể từ gỗ
qua không khí đến nước nên hiển nhiên là sóng âm cũng được truyền đi theo những tốc độ khác nhau. vậy khi được hỏi âm truyền đi theo tốc độ nào thì trước khi ta trả lời, ta phải hỏi lại: “Âm được truyền đi trong môi trường nào?” Biết được môi trường truyền âm thì mới nói được tốc độ âm.
tốc độ truyền âm trong không khí là khoảng 335 m/giây với điều kiện không khí ở nhiệt độ 00C. trong sắt, thép tốc độ âm đạt tới khoảng 2200 m/giây.
Chắc bạn lầm tưởng âm mạnh (lớn) truyền nhanh hơn âm yếu? lầm! tốc độ truyền âm không tùy thuộc ở cường độ âm lượng mà tùy thuộc môi trường truyền dẫn âm. Bạn cứ lấy hai hòn đá chọi vào nhau khi bạn đứng trên mặt nước. rồi lặn xuống, chọi hai hòn đá vào nhau, bạn nghe tiếng chọi nào rõ hơn? tiếng chọi dưới nước, phải không?
35 lửa là gì?
khi bị đốt thì than củi, bị cháy. thông thường, khi than, củi cháy thì có lửa. nhưng các nhà khoa học thì không phải 62
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bất cứ hiện tượng cháy nào cũng có lửa, có điều là trong bất cứ dạng “cháy” nào thì cũng có khí oxy kết hợp với chất liệu có thể cháy. phản ứng kết hợp này tạo ra nhiệt. nếu quá trình kết hợp này diễn ra nhanh, ta có thể nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực và có mùi “cháy” như trong trường hợp cháy bùng.
khi củi, giấy kết hợp với khí oxy ta thường thấy ngọn lửa.
nhưng sự cháy diễn ra ngay cả ở bên trong máy. Chất đốt kết hợp với khí oxy trong không khí ngay trong lòng xi lanh.
trong máy xe hơi, tiến trình cháy diễn ra rất nhanh đến nỗi ta gọi nó là “nổ”. ngược với tiến trình cháy rất nhanh, có tiến trình cháy rất chậm - có khi nhiều năm ta mới nhận thấy - ta gọi đó là sự cháy ngầm. sắt bị rỉ sét chính là hiện tượng cháy ngầm. khí oxy cần cho sự cháy là một nguyên liệu rất sẵn trong thiên nhiên. trong không khí bao quanh ta chứa 20% khí oxy. và khí oxy này lúc nào cũng “hăm hở”
tham gia vào quá trình cháy.
không có oxy, không có sự cháy. đúng quá rồi! nhưng nếu không có chất đốt thì cũng không có sự cháy, dĩ nhiên!
Chất đốt dễ cháy nhất là xăng. ngoài ra còn có các chất đốt khác như than, củi khí đốt...
trong quá trình cháy, hai nguyên tử oxy trong không khí kết hợp với một nguyên tử carbon trong chất đốt để tạo thành một phân tử của chất mới gọi là carbon dioxide. Bạn có biết rằng ngay trong chính thân thể của bạn cũng đang thường xuyên diễn ra một quá trình cháy không?
Chính nhờ quá trình cháy này, bạn có thân nhiệt và năng 63
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lượng để đi, đứng, làm việc. và hơi thở ra của bạn chính là để thải khí carbon dioxide phát sinh trong quá trình cháy trong cơ thể bạn đấy.
36 khí oxy là gì?
người ta có thể nhịn uống một ngày hay hơn một ngày, có thể nhịn ăn cả tuần lễ, thậm chí cả tháng mà vẫn sống.
nhưng nhịn thở được bao lâu? năm đến mười phút là quá.
Có một chất rất cần cho sự sống con người, đó là khí oxy.
khí oxy là một trong những nguyên tố dồi dào nhất trong thiên nhiên. nó góp phần một nửa thành phần tạo nên vỏ
địa cầu và một phần năm bầu khí quyển. ta hít không khí
- trong đó có oxy - vào phổi. khí oxy được các hồng huyết cầu “chở” đi - qua các mạch máu - đến khắp nơi trong cơ
thể để nuôi dưỡng các tế bào. khi oxy “đốt cháy” thực phẩm để tạo ra nhiệt cần thiết cho sự hoạt động của các cơ quan trong thân thể con người.
khí oxy rất “dễ tánh”. nó sẵn sàng kết hợp với hầu hết các nguyên tố. quá trình kết hợp này gọi là “oxyt hóa”. khi sự oxyt hóa diễn ra mau lẹ, ta gọi là sự cháy. trong hầu hết các trường hợp, oxyt hóa đều có sự tỏa nhiệt. khi sự tỏa nhiệt này diễn ra nhanh đến nỗi không có thì giờ để tỏa ra kịp thì nhiệt độ tăng lên rất cao và lúc đó xuất hiện ngọn lửa. vậy, ở đoạn đầu ta có sự cháy, sự oxyt hóa nhanh, tạo ra lửa. Ở đoạn cuối, ta lại có oxyt hóa “đốt cháy” thực phẩm 64
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trong cơ thể để duy trì sự sống. nhưng sự cháy chậm bằng khí oxy trong không khí thì diễn ra mọi nơi, mọi lúc. sắt bị rỉ, sơn bị khô, rượu hóa thành dấm... tất cả đều chỉ là sự
oxyt hóa mà thôi.
không khí ta thở hàng ngày pha trộn khí nitơ với oxy. ta có thể tạo ra khí oxy nguyên chất từ không khí bằng cách làm lạnh không khí ở nhiệt độ rất thấp, khiến cho không khí hóa lỏng. nhiệt độ ấy là 3000 Fahrenhelt. khi không khí lỏng được làm cho ấm dần, nó sẽ sôi lên, lúc đó, khí nitơ
bốc hơi, còn lại là khí oxy. nhiều người bị bệnh phổi được cứu sống nhờ thở khí oxy này một cách dễ dàng.
37 nước là gì?
khi các nhà khoa học tự hỏi trên các hành tinh khác có sự
sống không thì họ cũng đặt câu hỏi: trên đó có nước không?
đời sống, như ta đã biết, không thể thiếu nước.
nước - tất nhiên là nước nguyên chất - không mùi, không vị, không màu sắc, là thành phần quan trọng trong mọi sinh vật kể cả thảo mộc. nước có trong đất, trong không khí.
sinh vật, kể cả thực vật, chỉ có thể tiêu hóa, đồng hóa thực phẩm khi thực phẩm này được hòa tan trong nước. mô sống cũng chứa chủ yếu là nước. vậy thì nước được cấu tạo bằng những chất (nguyên tố) nào? đó chỉ là một hợp chất đơn giản bao gồm hai thứ khí: hydro, một loại khí rất nhẹ và khí oxy nặng hơn, một thứ khí có hoạt tính cao.
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nước được hình thành khi khí hydro bị “đốt cháy” trong khí oxy. nhưng nước không giống với một nguyên tố nào trong số hai nguyên tố đã tạo ra nó. nước có đặc tính riêng của nước. Cũng giống như các vật chất khác, nước có ba trạng thái: lỏng (trạng thái phổ biến), đông đặc (gọi là nước đá) và hơi (gọi là “hơi nước”). nước ở trạng thái nào là do nhiệt độ.
Ở nhiệt độ 00C - hay 320F - nước chuyển từ thể lỏng sang thể đông đặc. Ở 1000C hay 2120F - nước chuyển sang thể hơi gọi là sự bốc hơi. nếu bỏ cục đá vào cái ly đặt ở
nơi ấm, nước đá bắt đầu hóa lỏng, ta gọi là tan chảy. nếu đun nước do nước đá chảy ra, ta thấy nước đó bốc hơi (ở
1000C). ngược lại làm lạnh hơi nước, ta được nước. tiếp tục làm lạnh ta được nước đá.
trong thiên nhiên không bao giờ có dạng nước nguyên chất. nước trong thiên nhiên là một hợp chất trong đó có các chất khoáng, các chất khí khác và các sinh vật li ti.
38 đất được cấu tạo bằng chất gì?
Cần nói rõ “đất” nói ở đây là đất canh tác để phân biệt với đất trong các cụm từ trái đất, mặt đất. tất nhiên, từ đất trong các cụm từ trái đất, mặt đất cũng bao hàm đất trồng trọt (soil). nhưng đất trồng trọt có một ý nghĩa chuyên môn hơn.
trên mặt địa cầu, mặt đất không phải chỗ nào cũng được bao phủ bằng đất trồng trọt. tuy nhiên, không có đất trồng trọt, loài người không thể tồn tại. không có đất, không có 66
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thực vật! không có thực vật thì cả động vật lẫn loài người (người cũng là một loại động vật) không có thực phẩm.
thực phẩm sinh trưởng trong và trên đất tơi xốp, có dạng hạt. đất (trồng trọt) được tạo nên bởi những mảnh, những hạt đá li ti và xác động, thực vật đã phân rã. những hạt đá li ti đó thực chất là đá, xuất phát từ đá.
không có thứ đá nào không bị phân rã theo thời gian.
trong thiên nhiên, quá trình bào mòn đá diễn ra thường xuyên và liên tục bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, khi băng hà di chuyển nó vừa đẩy vừa bào mòn đá. những hòn đá cuội tròn, nhẵn thín là đá bị băng hà hoặc sóng bào mòn đó.
nước, với các chất hòa tan, cũng bào mòn đá. sự thay đổi thay đổi thời tiết làm cho đá tảng, thậm chí núi đá nứt ra lần lần thành viên đá nhỏ. nhiệt độ cao làm cho đá “giãn nở”. nhiệt độ thấp làm cho đá “co lại”. quá trình “co giãn” đó làm cho đá nứt ra. nước lọt vào các khe đó, gặp lạnh, nước đông đặc và do đó tăng thể tích khiến cho vết nứt ngày một rộng. hạt giống lọt vào khe đá có dính đất, hạt giống nảy mầm, lớn lên. rễ cây làm cho đá nứt ra. gió bào mòn 67
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đá bằng cách thổi những hạt cát khiến cho hạt cát cọ xát vào đá, làm cho đá mòn đi.
tất cả hoạt động nói trên mới chỉ là khởi đầu của quá trình biến thành đất trồng trọt. để trở thành đất trồng trọt được, những hạt đá mịn li ti kia còn phải được trộn lẫn với
“mùn”. mùn là các chất hữu cơ do xác thực và động vật phân rã. nhờ vi khuẩn, xác động và thực vật phân rã trở thành
“mùn”. Côn trùng dưới đất cũng góp phần quan trọng làm cho đất phì nhiêu. lớp đất tốt nhất nằm phía trên cùng gọi là đất trồng trọt. trong lớp đất này có nhiều “mùn”. lớp đất phía dưới gọi là “lớp đất cát” (subsoil) gồm phần lớn là đá cuội. lớp dưới nữa gọi là “lớp đá nền” (bedrock). lớp này làm nền cho tất cả đất trồng trên toàn thế giới.
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Chất kim loại bạc là gì?
kể từ xa xưa, người ta đã biết khai thác mỏ bạc. tại châu Âu, đã có thời sự giàu có của vua chúa tùy thuộc vào sự khai thác mỏ bạc. thực ra, tại tây Ban nha, khi các mỏ bạc bắt đầu cạn, nhà vua lấy làm sung sướng khi nhận ra rằng sự
phát hiện ra châu mỹ đã giúp mình đoạt được nhiều lượng bạc lớn - kể cả mỏ bạc - ở mexico và ở peru. mỏ potosi ở
peru hàng năm khai thác được một lượng bạc tương đương với 4 triệu dollar trong suốt 250 năm cho vua tây Ban nha.
trong thời kỳ “đổ xô đi tìm vàng” ở California, người ta quả quyết là “đất đen” có chứa bụi vàng. thật ra, chỉ do tình 68
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cờ mà người ta phát hiện ra quặng bạc. Bạc là một trong những kim loại được phân bổ rộng rãi nhất trên địa cầu. đôi khi người ta tìm được bạc khối. Ở na uy, đã có lần người ta đào được một khối bạc nặng tới 750 kg. nhưng thường thì bạc xuất hiện dưới dạng quặng tạp, phải đãi, lọc...
trong quặng, bạc thường kết hợp được với lưu huỳnh dưới dạng sufat bạc, hay dưới dạng các sulfit chủ yếu gồm đồng, chì, thủy ngân. Ở hoa kỳ, bạc được tìm thấy lẫn với chì. do đó cũng có nhiều phương pháp và kỹ thuật để tách bạc khỏi các hợp chất.
Bạc mềm nên ít được dùng trong trạng thái nguyên chất.
nó được tổng hợp với kim loại khác. đồng tiền làm bằng bạc chẳng hạn chỉ có 90% là bạc, 10% còn lại là đồng. Các đồ dùng và đồ trang sức bằng bạc chỉ gồn 92,5% là bạc, còn lại là đồng.
nước anh có đồng tiền được gọi là đồng “sterling”. tên này có nguồn gốc khá ngộ nghĩnh. tên đó do nguồn gốc từ chữ easterling là tên của một dòng họ người đức, dòng họ này có những thương gia rất lương thiện, đến nỗi năm 1215, họ được vua John nước anh giao cho nhiệm vụ đúc tiền cho nước anh. họ làm ăn đàng hoàng đến nỗi tên của họ được đồng hóa với giá trị bền vững của đồng tiền do họ
đúc. tất cả các đồng “sterling” bạc đều có in hình nổi “chuẩn bạc” cùng với chữ và huy hiệu của từng vùng.
Bạc ròng không bị mờ trong không khí sạch. nếu nó hóa 69
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sạm đen thì đó là dấu hiệu của chất sulfur trong không khí từ một thành phố đầy khói hoặc gần các giếng dầu. gần giống với vàng, bạc rất dễ “trau” (chạm, khắc). Chỉ một ounce (0,28g) ta có thể kéo thành một sợi dài gần 50 km. Bạc dẫn điện và nhiệt rất tốt.
40 vì sao ai cũng mê vàng?
từ thời xa xưa, vàng đã được thiên hạ quý rồi, mê rồi. Có lẽ đó là kim loại đầu tiên mà con người biết được.
một trong những lý do khiến vàng thu hút được sự mê mẩn của con người (kể cả người thời xưa) là người ta có thể
khơi khơi tìm được vàng. nói là vàng khối cho nghe mà bắt ham, chứ thiệt ra chỉ là từng viên nho nhỏ - gọi là “nuggets”
tức là vàng hạt - pha lẫn với kim loại khác. vì cái màu vàng lấp lánh của nó nên ngay cả người nguyên thủy cũng muốn có vàng làm đồ trang sức.
giá trị của vàng tăng lên khi người ta cho rằng nó là kim loại dễ “trau” nhất. một hạt vàng có thể giát thành tờ rất mỏng và dễ “uốn” mà không bị rách, bị gãy. đặc điểm này khiến người cổ xưa lấy vàng giát áp lên những vật mà họ muốn lấy hình, chẳng hạn như muốn lấy hình mặt người đã chết chẳng hạn. Có thời vàng được dùng làm cái vòng cột tóc. và từ cái vòng cột tóc tiến lần đến cái vương miện.
số vàng lượm được khơi khơi cũng đâu có nhiều. tuy 70
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nhiên muốn có nhiều, người ta trao đổi: gom lần lần cũng khá. từ chỗ trao đổi vàng lấy hiện vật, vàng lần lần trở thành giá trị trung gian. những vật khác có thể bị hư, sét rỉ, hao mòn, nhưng vàng thì không hoặc nếu có thì cũng rất rất ít, chẳng đáng kể. do đó ngoài giá trị trung gian trao đổi, vàng mang thêm giá trị tồn trữ, để dành và là phương tiện tỷ giá.
nhiều thế kỷ về sau, vàng được đem ra đúc thành tiền, nghĩa là được sử dụng như một phương tiện thuận lợi chỉ
rõ số lượng độ tinh ròng và qua đó định giá trị của nó. về
sau, để đảm bảo an toàn, các nhà ngân hàng đã cất vàng trong kho rồi viết tờ giấy bảo đảm sẽ trao đủ số lượng vàng đã định. đó là nguồn gốc của tiền giấy do nhà nước phát hành. thực chất của tiền giấy là sự bảo đảm sẽ trả lại cho người cầm tờ giấy đó số vàng đã ghi trên tờ giấy.
41
tại sao kim cương cứng?
Bạn đã thấy công nhân của sở giao thông công chánh làm đường cao tốc rồi chứ? đơn giản hơn, bạn thấy bê tông nhựa rồi chứ? làm thế nào bê tông nhựa trải trên mặt đường lại trở nên cứng đến nỗi xe tăng 40 tấn chạy trên đó mà mặt đường không bị lún, bị nứt? Chẳng có phù phép gì bí ẩn đâu.
Cứ đổ bê tông nhựa xuống rồi cho xe lu nặng mấy chục tấn lăn tới lăn lui. Bánh xe lu sẽ ép cát, đá, nhựa... thành khối cứng như vậy đó. Càng ép, càng cứng, có vậy thôi.
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Chế tạo kim cương dễ ợt vì nguyên tắc chế tạo kim cương
- xin nhấn mạnh: nguyên tắc - cũng chỉ là nguyên tắc xe lu cán đường vậy thôi. Cách nay hàng triệu năm, lúc đó trái đất còn trong quá trình giảm nhiệt, tức là nguội đi từ từ ấy mà, thì ở dưới đất, đá vẫn chưa cứng như ngày nay, đá còn sền sệt. nó phải chịu nhiệt độ cao, sức ép lớn. Chất carbon chịu sức ép này đã biến thành cái mà ta gọi là “kim cương”.
kim cương là vật liệu cứng nhất mà
ngày nay ta biết được. nhưng không dễ
mà đo được độ cứng của nó. Chính nó
được dùng để thử độ cứng của các vật
liệu khác bằng cách lấy kim cương vạch lên các vật liệu khác. nếu vật bị vạch có vết, trầy xước trong khi ấy kim cương không hề hấn gì thì có nghĩa là vật kia mềm hơn kim cương. năm 1820, một người tên là mohs đã xếp hạng độ cứng của các vật liệu bằng cách này: Ông xếp hạng từ mềm đến cứng: 1 - talc (mềm nhất), 2 - gypsum, 3 - calcite, 4 - fluorite, 5 - apatit, 6 - fedspar, 7 -
quartz, 8 - topaz, 9 - corundum, 10 - diamond (kim cương).
nhưng làm thế nào để so sánh độ cứng của các vật liệu ấy với nhau? Chẳng hạn, người ta thấy theo bảng xếp loại trên thì độ cứng của corundum đứng hạng chín và kim cương đứng hạng mười, nhưng sự khác biệt về độ cứng giữa hai hạng này thì lớn hơn sự khác biệt giữa hạng 9 và hạng 1.
do đó kim cương cứng nhất.
72
https://thuviensach.vn
vấn đề đặt ra: nếu kim cương cứng như vậy thì lấy gì mà đẽo gọt nó? phương tiện duy nhất để đẽo gọt kim cương lại chính là kim cương. kim cương được cưa bằng cái cưa có lưỡi là chính các hạt kim cương nhỏ xíu. thật ra, trong công nghiệp, các bàn quay, xay, cắt bằng kim cương được dùng trong nhiều việc khác nhau như mài ống kính (máy ảnh), để cắt các dụng cụ làm bằng đồng, thau, các kim loại khác, nhất là cắt kiếng. ngày nay hơn 80% kim cương sản xuất được dùng trong công nghiệp.
42 Cao su là gì?
Chắc các bạn tưởng cao su mới được con người biết đến và đưa vào sử dụng gần đây thôi. đúng và không đúng. đúng nếu nói nó được sử dụng rộng rãi, không đúng, vì trong các phế tích của người da đỏ incas và maya ở trung mỹ, người ra đã tìm được những trái banh cao su - tất nhiên là cao su thô - cách nay ít ra cũng 900 năm rồi. và cây cao su? nó đã góp mặt với đời từ cách nay 300 triệu năm.
trong chuyến du hành sang tân thế giới lần thứ hai, chính mắt Colombo đã thấy một người da đỏ chơi banh làm bằng “nhựa cây”. trước đó nữa, các thổ dân ở nam á đã biết dùng nhựa của một thứ cây để trét vào “cần xé”
đặng đựng... nước.
người ta có thể lấy nhựa từ 400 loại cây khác nhau, kể
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cả dây leo như cây nho chẳng hạn. nhưng số lượng nhựa do mỗi loại cây cung cấp rất khác nhau cả về lượng lẫn về
phẩm. Cũng có mủ (nhựa) đấy nhưng không nên lấy nhựa của các loại cây như bồ công anh, cây bông tai và ngải đắng.
đặc điểm của mủ cao su là dính và đàn hồi. nó khác với loại sáp. mủ cao su được chứa dưới vỏ, rễ, thân, cành lá và quả. nhưng nhiều mủ nhất vẫn là da dưới vỏ thân và cành.
mủ cao su gồm rất nhiều hạt nhỏ li ti hòa tan trong chất lỏng. trong mủ cao su chỉ có 35% là “latex” (mủ, nhựa) thật sự, còn lại là nước. những hạt mủ dính với nhau.
Cây cao su mọc tốt nhất ở vùng đất nằm trong khoảng 10 vĩ độ xích đạo hoặc khoanh vùng trong khoảng 1200 km hai bên xích đạo. người ta gọi vùng này là vòng đai cao su.
lý do là vì cây cao su cần nhiệt và khí hậu ẩm, nhiều nước và đất tốt. giống cây cao su tốt nhất là giống xuất phát từ
nước Brazil có tên khoa học là Hevea brasiliensis. ngày nay, 96% cao su tự nhiên được dùng trên thế giới là do nước 74
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Brazil sản xuất. nhưng trong vùng “vòng đai cao su” ngày nay, cây cao su cũng được trồng nhiều.
người da trắng đầu tiên lấy mủ cao su để chế thành đồ
dùng có lẽ là một người pháp. từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ
19, ông ta đã dùng cao su để làm nịt vớ và thắt lưng.
43 vôi là gì?
trên thực tế, ngày nay, có lẽ hiếm người chưa một lần tiếp xúc với vôi. Biết bao lớp học xây bằng vôi, ciment. đã biết bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh đã dùng phấn để
viết bảng.
nói chắc các bạn khó tin nhưng đó lại là sự thật: vôi có nguồn gốc... động vật. nước trong các đại dương có đầy và đủ các loại động vật. một trong những sinh vật ấy là một đơn bào có tên là “Foraminifera”. đơn bào, vậy mà nó cũng có một cái vỏ và cái vỏ ấy làm bằng... vôi. khi chết cái vỏ tí xíu của nó chìm xuống đáy đại dương. với thời gian, hàng tỉ tỉ con vật với cái vỏ tí hon bằng vôi ấy - di hài của chúng
- rớt xuống đáy đại dương làm thành một lớp dày. Các lớp vỏ ấy bị áp suất của đại dương ép dính lại với nhau và hóa thành đá vôi.
ta biết, trong quá trình hình thành vỏ địa cầu đã trải qua biết bao xáo trộn. thời kỳ đó hiện tượng bể dâu - nghĩa là đất liền chìm xuống thành đáy biển và đáy biển bị dội lên 75
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thành núi - không phải là hình tượng văn học mà là những hiện tượng tự nhiên. Chứng tích hiển nhiên của hiện tượng xáo trộn ấy là vùng Channel, bờ biển nước anh. những lớp đá vôi dưới đáy biển bị đội lên. với thời gian, phần mềm bị
hiện tượng xâm thực tự nhiên như mưa, gió bào mòn, còn trơ ra những bờ đá vôi sừng sững và cao ngất. hai bờ đá vôi nổi tiếng nhất là dover bên phía nước anh và dieppe bên phía nước pháp của eo biển Channel.
Ở những nơi khác trên thế giới, những khoáng sản đá vôi ở ngoài biển cách xa đất liền cũng là chứng tích trước kia nó ở dưới đáy biển. và ngày nay trên đất liền cũng không thiếu gì các chứng tích. tại bang kansas, bang arkansas và texas của hoa kỳ có đầy. nhưng đá vôi tự nhiên và mịn nhất là ở
nước anh. mỗi năm nước anh “sản xuất” ra 5 triệu tấn đá vôi.
từ hàng mấy trăm năm trước, con người đã dùng đá vôi dưới dạng này hay dạng khác. phấn viết bảng rất quen thuộc với ta là đá vôi trộn lẫn với một loại đất sét để nó không bị
tơi tả ra. phấn viết bảng tốt nhất gồm 95% đá vôi. người ta trộn màu vào vôi để làm ra bất kỳ loại phấn màu nào.
quá trình rửa, nghiền thành bột và lọc được gọi là quá trình “tẩy trắng”. với đá vôi được tẩy trắng, người ta chế tạo được rất nhiều sản phẩm và đồ dùng như kem đánh răng, phấn, sơn, giấy, bột lau kiếng và cả thuốc chữa bệnh...
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Chất diệp lục tố là gì?
44
khi cần phải nêu đặc trưng phân biệt thực vật với động vật thì bạn nêu đặc điểm gì? thực vật có màu lục, nói nôm na là cây thì xanh. tất nhiên có vài ngoại lệ. nhưng đúng màu lục là một trong những luật cơ bản của thực vật: diệp lục tố.
ngày nay, chất diệp lục tố là một trong những chất quan trọng có tính sinh tử trên toàn cầu. Bởi vì, diệp lục tố giúp cho thực vật hút các chất dinh dưỡng dưới đất và trong không khí để “chế biến” thành dưỡng chất nuôi cây.
nếu thực vật không làm được việc này thì thực vật chết.
và thực vật chết thì động vật - trong đó có con người - tìm đâu ra lương thực? nếu bạn cứ đi ngược quá trình hình thành của bất cứ thứ lương thực nào thì bạn cũng sẽ thấy cái nguồn gốc thực vật của nó. Chắc mấy bợm nhậu không chịu. nhưng rượu từ đâu ra? dễ quá mà, từ nho, bắp, ngũ
cốc, trái cây... bơ, phó mát rõ ràng là do sữa, sữa do bò.
Bò ăn... cỏ!
Ôi, diệp lục tố! Chất huyền diệu giữ vai trò sinh tử trong đời sống con người. diệp lục tố được chứa trong các tế bào lá, thân và cả hoa nữa. với sự trợ lực của diệp lục tố, các tế
bào thực vật có thể hấp thu năng lượng mặt trời và dùng năng lượng này để biến đổi các chất vô cơ thành hữu cơ.
quá trình này được gọi là quang hợp.
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Có vài loại thực vật không có diệp lục tố. làm sao loài thực vật ấy sống được? Các loại nấm không có diệp lục tố
nên không thể chế biến thức ăn cho mình được. vì vậy, nó phải lấy chất dinh dưỡng từ một cái gì khác. nếu lấy từ cây hay từ động vật khác, ta gọi là nấm ký sinh. nếu lấy từ các chất đã phân rã của động vật và thực vật, ta gọi đó là “thực vật hoại sinh”.
ta có thể “chiết” diệp lục tố từ thực vật và dùng vào nhiều việc. diệp lục tố có thể góp phần hủy diệt các vi khuẩn.
45 hạt giống là gì?
một trong những cách để thực vật sinh sản ra một cây khác (cùng loại) là hạt (giống). Cũng như động vật đẻ trứng để duy trì nòi giống, thực vật nuôi hạt để truyền giống.
hoa - ta cần phân biệt hoa không kết trái, tiếng anh gọi chung là flower, nhưng hoa có kết trái, tiếng anh gọi chung là blossom - của một cây cần phải thụ tinh, nếu không hạt của nó không thể nảy mầm.
sau khi hạt được phát triển đầy đủ, nó phải ngưng một thời gian thì mới nảy mầm được. nhiều loại hạt không phát triển được cho đến khi nó qua mùa đông.
hạt phát triển (nảy mầm) đòi hỏi phải có nước, khí oxy và sự ấm áp. ánh sáng cũng góp phần cho hạt phát triển. nếu đã phát triển đầy đủ mà trong một thời gian nó không được 78
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nảy mầm thì nó sẽ chết. muốn tồn trữ hạt để giữ về sau phải tồn trữ hạt ở nơi khô ráo và ở nhiệt độ thích hợp.
hạt có nhiều hình dạng, kích cỡ và màu sắc. mỗi giống thực vật có mỗi hạt giống khác nhau. Chẳng hạn, có loại hạt chứa sẵn cây nhỏ xíu trong “bụng” nó. Xung quanh cây nhỏ
xíu này là các chất bổ dưỡng để nuôi cây con cho đến khi cây non phát triển rễ và tự chế biến thức ăn cho mình. nếu hạt sung mãn, đã ngưng phát triển, nay nhận được các yếu tố cần thiết như độ ẩm, khí oxy thì nó bắt đầu nảy mầm.
khi nhận được đủ nước thì hạt bắt đầu trương lên. sự thay đổi hóa tính diễn ra, một lần nữa các tế bào của hạt giống lại biểu lộ sự sống và cây non xíu xiu trong hạt giống bắt đầu lớn lên. hầu hết các phần của hạt đều xâm nhập để rồi đồng hóa với cây non, chỉ có cái vỏ là bị hủy hoại. Cây non lớn dần cho đến khi có thể tạo ra hạt. hạt giống có thể nhỏ
hay lớn. hạt (giống) của cây thu hải đường nhỏ đến nỗi chỉ
bằng hạt bụi, nhỏ tưởng đâu như phấn, bột. trong khi đó trái dừa - là “hạt” dừa thì đúng hơn - lại rất to và nặng (có khi lên tới gần 2kg). Có giống cây mỗi mùa chỉ có chừng mươi hạt, nhưng cũng có cây mỗi mùa có thể có vài chục ngàn hạt. hạt giống được hình thành theo nhiều cách và thực vật cũng có nhiều cách để gieo hạt. nhờ chim, thú, ong, bướm, gió mưa, thực vật gởi hạt giống của mình gieo vãi rộng khắp. Có hạt có “cánh” bay đi, có cây làm nổ trái của mình để tung hạt của mình đi. Có hạt theo dòng nước trôi đi tìm nơi thích hợp.
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Cây lớn lên như thế nào?
46
như một sinh vật, thực vật cũng cần “thực phẩm” bổ dưỡng để nuôi thân và để tăng trưởng. nhưng làm thế nào cây kiếm được thực phẩm khi nó cứ đứng ỳ một chỗ? và khi đã kiếm được nó chế biến như thế nào?
nhờ bộ rễ, thực vật hút các chất khoáng hòa tan trong nước dưới đất. nhờ bộ lá, thực vật hấp thụ khí carbon dioxide (thán khí) trong không khí, chất diệp lục của lá giữ năng lượng của ánh mặt trời để chế biến các chất cellulose, đường, tinh bột... Có thể nói mỗi cây là một nhà máy hóa chất. tự
nó, trong nó, cây thực hiện các quá trình chế biến hóa chất để tạo cho nó lương thực để nuôi thân và phát triển. nằm giữa vỏ và thân cây có một lớp tế bào sống gọi là tầng phát sinh. khi các tế bào mới được hình thành tại đây thì tế bào già nằm mé bên trong tầng phát sinh sát lớp gỗ sẽ trở thành gỗ và các tế bào già nằm sát mé ngoài gần vỏ sẽ trở thành 80
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vỏ. Cứ như vậy cây lần lần tăng trưởng theo chiều ngang.
thân gỗ ngày càng nở rộng ra. nhưng với vỏ cây thì không phải lúc nào cũng diễn ra quá trình nói trên. phần vỏ ngoài cũng già chết, rời khỏi cây.
đó là quá trình tăng trưởng theo chiều ngang. thế còn chiều cao, cây tăng trưởng như thế nào? Ở cuối mỗi cành cây hay nhánh non có một nhóm tế bào sống. trong thời kỳ
cây tăng trưởng mạnh, các tế bào này sinh sôi nảy nở bằng cách tự phân đôi để tạo ra các tế bào rất nhanh. những tế
bào mới này vừa tạo ra lá mới vừa tạo ra đầu mút mới của cành. Cứ như vậy, cành một ngày một dài ra. sau một thời gian “hoạt động sôi nổi”, các tế bào ở đầu mút cành non trở nên kém hoạt động, và do đó cành phát triển chậm đi rồi các tế bào mới trở nên “cứng cáp” và nảy chồi. ta có thể dễ dàng nhìn thấy những chồi này trên cây vào mùa đông. vào mùa xuân, “vảy” chồi - tức là cái nắp che chở
cho chồi - nở ra và rụng, chồi từ từ lớn. vậy, như ta thấy, nhờ tầng phát sinh mà cây tăng trưởng theo chiều ngang và nhờ hoạt động của các tế bào ở đầu mút cành mà cây tăng trưởng chiều cao.
Cắt ngang thân cây, từ ngoài vào trong, bằng mắt thường, ta cũng thấy trước tiên là lớp vỏ và thân cây là các vòng có màu khác nhau. sự khác biệt về màu này là do kích cỡ tế
bào tạo nên thân cây đó. vòng có màu lợt bên ngoài là do các tế bào có kích cỡ lớn tạo ra vào lúc chớm xuân và đầu 81
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hạ. vòng có các màu đậm bên trong do các tế bào nhỏ hơn khít chặt với nhau được cấu tạo vào cuối hè đầu thu. tóm lại, mỗi vòng như vậy đánh dấu lượng gỗ mà cây đã tạo ra được trong một năm, hay là sự tăng trưởng chiều ngang của cây trong một năm. Cứ đếm các vòng này, ta biết được cây bao nhiêu tuổi.
47 hương sắc của hoa là do đâu?
Có điều kỳ cục là ta thường nhìn cây và ngắm nghía, chiêm ngưỡng hoa của nó nhưng ta lại chẳng thật sự xem xét cho kỹ hoa bao giờ. nếu hỏi bạn: “hoa là gì?”, chắc bạn sẽ trả lời: “hoa là hoa, chớ là gì?” hoặc bạn sẽ trả lời tỉ mỉ
hơn: “hoa là cái gì đó của cây, có màu sắc rực rỡ và có thể
có hương thơm”. Câu trả lời đó hầu như sai.
Chẳng hạn ta nói “cánh hoa sơn thù du”, loài hoa nở vào mùa xuân. thật ra, hoa này không có cánh. Cái màng bọc màu trắng trên cây “callas” cũng không
phải là “hoa”. “hoa” poinsettia là một thí dụ khác về màu sắc của “lá” chứ
không phải là “hoa”. trong khi ấy cái túm râu ở đầu mút lá cỏ lại chính
cống là hoa. và thông thường dễ
thấy hơn: những sợi râu bắp là cái
gì, đố bạn biết? hoa của cây bắp đó.
thật là rắc rối!
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vâng, rắc rối thật! nhưng với những nhà thảo mộc học thì lại đơn giản. theo họ, hoa là một bộ phận của cây có chức năng sản xuất phấn hoặc thụ tinh - hoặc cả hai - để tạo ra hạt. vậy thì chỉ có giống cây nào có thể tạo ra hạt thì mới có “hoa” thứ thiệt. do đó, hoa huệ, hoa lay-ơn không phải là hoa mà chỉ là một dạng đặc biệt của... lá. và chỉ những thành phần nào của cây có liên quan đến việc tạo hạt thì mới được coi là thành phần của hoa.
thế còn hương và mùi của hoa là do đâu? hoa tỏa ra hương hay mùi khi ở cánh hoa có một vài loại dầu đặc biệt.
dầu này được cây sản xuất ra như một thành phần trong quá trình tăng trưởng của nó. loại dầu này có một hóa chất rất phức tạp. trong những điều kiện nào đó bình chứa chất liệu rất phức tạp này bể ra, dầu bị phân tách ra và biến thành hơi lan tỏa ra rất lẹ. khi quá trình này diễn ra, ta ngửi thấy mùi. Cần nói rõ: mùi có thể là thơm, có thể là hắc, thậm chí thúi như mùi hoa bản hạ chẳng hạn.
mùi hương của hoa khác nhau tùy thuộc vào hóa chất và sự phức tạp của dầu bị bốc hơi. Bởi vậy, tuy cùng một thứ dầu của một cây, nhưng ở lá, ở vỏ, ở rễ, ở quả, ở hạt mỗi nơi đều tỏa ra cái mùi khác nhau. Chẳng hạn, từ hoa, lá, rễ, thậm chí hạt cam, ta có thể chiết ra được cùng một thứ dầu nhưng mùi hoa cam thì lại hoàn toàn khác hẳn với mùi vỏ cam.
thế còn (màu) sắc của hoa? anthocyanin là từ để chỉ
thị chất phụ liệu khiến cho hoa có màu đỏ, xanh, tím... Các 83
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phụ liệu này tan trong dịch tế bào hoa. những màu khác như vàng, lục thì lại do các phụ liệu khác như diệp lục tố, caroten... và không có hóa chất nào liên kết giữa chúng. vậy màu sắc của hoa có thể được quy vào hai yếu tố cơ bản là anthocyanin và plastids. mỗi nhóm lại tạo ra một vài loại màu khác nhau.
tại sao lá đổi màu
48 vào mùa thu?
nhìn cây vào mùa hè, bạn chỉ thấy một màu xanh (ta nên dùng từ màu “lục” để chỉ màu của lá cây xanh, để phân biệt với từ “xanh”. nếu không ta phải dùng cụm từ “xanh lá cây”, “xanh da trời” dài dòng mà không chính xác!). dĩ nhiên màu lục ấy có nhiều sắc độ khác nhau. nhưng, nhìn chung, phía xa xa, ta thấy như thiên nhiên đã dùng cây cọ phết đều một màu lục trên cây. Ấy vậy mà cũng chính cây ấy, lá ấy đến mùa thu thì lại có màu sắc hoàn toàn khác. vậy màu này là do đâu mà ra?
trước hết, như ta đã biết, màu lục của lá là do diệp lục tố. diệp lục tố là một “nhà máy hóa chất” có chức năng chủ
yếu là chế biến thực phẩm nuôi cây. hai phần ba màu sắc của lá (sắc tố) là do diệp lục tố. Cũng có những sắc tố khác nữa chứa sẵn trong lá, nhưng không đáng kể so với diệp lục tố. do đó, ta không thấy được các sắc tố này.
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Các sắc tố khác nhau là những sắc tố nào? một chất liệu gọi là “xanthophyll” gồm carbon, hydro và oxy, chất này có màu vàng và chiếm khoảng 23% chất phụ liệu của lá. Carotin có màu cà rốt là một chất liệu khác chiếm khoảng 10%. anthocyanin, chất tạo ra chất ngọt lấy ở nhựa phong và làm cho màu đỏ tươi của cây sồi thành ra đỏ sáng, lợt hơn.
mùa hè, ta không trông thấy các sắc tố phụ liệu nơi lá cây. ta chỉ thấy màu diệp lục. khi trời trở lạnh, thực phẩm dự trữ trong lá cây bắt đầu đổ xuống cành và thân cây. Bởi vì, vào mùa đông “thực phẩm” không được sản xuất nữa (vì ít nắng và khí hậu lạnh) nên các “nhà máy sản xuất lương thực” - tức là chất diệp lục tố trên lá - đóng cửa và “giải thể”
luôn, chất diệp lục tự phân hóa và biến mất. lúc đó các sắc tố phụ liệu tiềm ẩn từ trước đến nay mới “chiếm lĩnh thị trường” và có cơ hội ra mắt với bà con. thế là lúc đó cây tuy mặc áo cũ - bộ lá vẫn là lá cũ - nhưng đã nhuộm lại màu sắc mới “bắt mắt” hơn.
trước khi rụng, lá hình thành một lớp tế bào không phân hủy ở cuống. gió thổi, gió bắt lá phải “múa” cho mình coi.
múa hoài lá mệt quá, lá rụng!
hầu hết những giống cây “xanh quanh năm” (ever-green) đều không rụng tất cả bộ lá của mình trong mùa đông mà cứ rỉ rả rụng và thay lá mới trong suốt năm. do đó, giống cây này có màu xanh quanh năm.
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Bằng cách nào nhận ra
49 nấm độc?
đừng mất công đi tìm quy luật phân định nấm nào độc, nấm nào lành. vô ích mà hậu quả thì không lường được. ai nói gì thì nói, ai mách bạn phương pháp này, bí quyết kia để
phân định “độc, lành” của họ nhà nấm thì bạn cứ vui vẻ cám ơn và - vì chính sự an toàn của bạn - đừng có nghe theo, đừng có ăn bất cứ thứ nấm nào bạn lượm được ở đâu đó.
nhiều, rất nhiều người lầm
lẫn hoặc có ý tưởng sai lầm về
nấm và sự lầm lẫn này thường
là lầm lẫn chết người. Chết
theo nghĩa đen và chết đau
đớn nữa kìa chứ không phải
chết theo nghĩa bóng. Chẳng
hạn, có người cho rằng khi cho
muỗng mạ bạc quậy nồi nấu
nấm, nếu muỗng sạm đen lại
thì đó là nấm độc. nhưng cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần
“đụng” vào nấm độc thôi thì cũng đủ tàn đời rồi! quá đáng.
thật ra không có sự khác biệt nhau rõ rệt giữa “nấm độc”
và “nấm lành”. giản dị là có hai thứ tên gọi cho một thứ đồ
vật. Có người lại cho rằng nấm nào có màu đỏ mang cá là nấm lành, “xực” được. nhận định này dựa trên sự kiện có hai loại nấm có màu đỏ mang cá được biết rõ là “lành” và một 86
https://thuviensach.vn
loại tên là amanitas cũng có màu nâu đỏ mang cá nhưng lại
“độc”. nhưng điều đáng buồn là hầu như chẳng bao giờ có thể phân biệt được nấm có màu đỏ mang cá nào lành, nấm nào độc trước khi hậu quả phát tác. và lúc đó đã muộn rồi. vả
lại có thiếu gì nấm mang cá không có màu đỏ mà vẫn lành.
vậy, an toàn nhất là đừng ăn nấm lạ dù nom nó rất giống với nấm lành.
50 acid là gì?
acid còn có tên gọi là cường toan. toan có nghĩa là chua, cường có nghĩa là đậm, mạnh. nói nôm na ra là chua... chết người. Chết người ở đây cũng xin hiểu theo nghĩa đen. và cái chết do acid gây ra thì thật là kinh khủng. acid làm cháy quần áo, làm cháy da thịt, thậm chí xương cũng tiêu luôn. Cho đến sắt thép mà còn chịu thua acid. do đó, nhiều người mới nghe nói đến acid là đã sởn gai ốc.
đúng là acid rất đáng sợ. nhưng chỉ đáng sợ đối với một vài loại có nồng độ đậm đặc thôi. trong thực phẩm ta dùng hàng ngày có thiếu gì acid. ngay trong bao tử của bạn hiện giờ cũng đang có acid đó, bạn tin không? và còn thiếu gì loại acid được dùng trong thực phẩm, sơn, thuốc uốn tóc, kem bôi da và các sản phẩm công nghiệp. Bởi vậy nếu có nói rằng acid là hữu ích, là cần thiết cho sức khỏe và đời sống hàng ngày của bạn thì cũng chẳng phải là nói... bậy!
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Có nhiều thứ acid nhưng đại khái có thể phân làm hai loại: acid hữu cơ và acid vô cơ. ta thử xem đặc điểm của mỗi loại này.
acid sulfuric là acid rất quan trọng trong công nghiệp. và cũng rất nguy hiểm, chưa cần đụng vào, chỉ cần hít phải hơi của nó thôi thì cũng đủ “mệt” với nó rồi. thậm chí, không cần hít, chỉ cần nhìn trực tiếp, gần nó thôi thì mắt của bạn cũng “bị thương rồi”. acid clohydric là một acid khác cũng rất mạnh và độc. nó là sản phẩm tổng hợp của acid sulfuric và muối ăn của chúng ta. nguy hiểm nhưng lại rất hữu dụng.
nó được dùng để chế tạo các acid khác và để lau kim loại.
trong thân thể con người có chứa một ít acid này ở nồng độ rất thấp. nó giúp cho sự tiêu hóa thực phẩm đó bạn.
acid nitric cũng là loại acid mạnh khác tác hại mắt và da.
trong khi đó acid boric lại là acid rất yếu. tại nước Ý, người ta có thể tìm được acid này trong thiên nhiên. acid này được dùng để chế tạo đồ gốm, ciment, bột màu, mỹ phẩm. đôi khi nó còn được dùng để chế tạo thuốc ngừa thai, nhưng không nên dùng nó vào mục đích này. acid carbonic là do thán khí - tức là khí carbon dioxid - có trong khói xe hơi, xe gắn máy, động cơ chạy bằng xăng dầu thải ra. trong nước ngọt có “ga” cũng có loại khí carbon dioxid nhưng với nồng độ rất thấp và số lượng rất ít. acid assenic được dùng để
chế tạo thuốc trừ sâu.
acid hữu cơ thì không mạnh bằng acid vô cơ. dấm ăn là một loại acid. đó là acid acetic. người ta tạo ra acid này 88
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bằng cách cho lên men các loại trái cây như táo, chuối...
Ăn yaourt bạn thấy cái vị chua chua, phải không? đó chính là acid lactic. acid amin rất cần cho cơ thể. và acid này do protein trong thực phẩm mà ra. Cam, táo, nho, chanh... đều chứa acid ascorbic - tức là vitamin C. trong gan trứng, thịt bò đều có chứa acid nicotinic giúp chữa và ngừa các bệnh về da.
Chuyện về họ hàng nhà acid còn nhiều phức tạp hơn nữa kìa. hữu dụng đó, tác hại đó. hữu dụng đến mức cần thiết, không có không xong. acid clohydric chẳng hạn, không có nó, không tiêu hóa được thực phẩm. nhưng có nhiều quá bao tử lủng liền. Có thứ acid được chế tạo bằng nhiều loại thực phẩm, có thứ bằng các chất khí của chính nó.
tóm lại, từ công dụng cho đến chế tạo, họ nhà acid không đơn giản tí nào.
51 Chất kỵ hỏa là gì?
Chắc nhiều người tưởng chất kỵ hỏa là một sáng chế tân kỳ?! thật ra con người đã biết đến nó và dùng nó cả ngàn năm trước rồi. trong các đền thờ cổ, nó được dùng bao các bó đuốc và các tấm che trên các bàn thờ, nóc đền thờ để
khi thiêu của lễ, bàn thờ và đền thờ không bị “bà hỏa” sờ
mó. Cách nay hơn hai ngàn năm, người la mã cổ đã dùng chất kỵ hỏa bọc xác lúc hỏa thiêu đặng giữ cho đầy đủ
tro và hài cốt mà không bị lộn với những thứ khác. trong 89
https://thuviensach.vn
truyền thuyết có kể rằng vua Charlesmagne nước pháp có cái áo làm bằng chất kỵ hỏa có thể giặt sạch các chất dầu, mỡ dính vào áo bằng lửa.
ta dùng cụm từ “chất kỵ hỏa” để chỉ một nhóm kim loại sợi có đặc điểm kỵ hỏa. Chúng là một hợp chất hỗn hợp rất khác nhau và mỗi thứ lại có độ dài, độ dẻo và công dụng khác nhau. trên quan điểm của nhà hóa học thì chất kỵ hỏa thường bao gồm silicat vôi, manhê và đôi lúc có lẫn sắt.
vì là kết cấu sợi, chất kỵ hỏa nom giống như bông gòn hay len, chỉ khác ở chỗ nó kỵ hỏa, kỵ nhiệt. đặc điểm này rất hữu ích và các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được chất nào có thể thay thế cho nó. Cho đến nay, người ta chưa tìm được một kim loại nào có thể se, dệt làm thành tấm như
tấm vải, thành tờ như tờ giấy.
mấy ông lính cứu hỏa, mấy công nhân làm ở nơi có nhiệt độ cao như luyện kim... phải mặc quần áo, mang giày, đội nón, bao tay làm bằng chất kỵ hỏa. Chất kỵ hỏa khá hiếm và chế tạo cũng khá công phu, có khi phải xử lý tới 50 tấn đá người ta mới làm ra được 1 tấn chất kỵ hỏa.
tại sao tháp bị nghiêng
52 mà không đổ?
thiên hạ thường nhớ cái hấp dẫn của trí tưởng tượng hơn là cái có tính cách quan trọng. Bởi vậy nhắc đến thành phố pisa thì thiên hạ nhớ đến cái tháp bị nghiêng của nó 90
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chớ có mấy ai biết rằng đó là thành phố có lịch sử lâu đời và rất huy hoàng.
tất nhiên, cái tháp nghiêng của nó cũng “dễ nể” lắm.
không hề có bê tông, xi măng, cốt sắt, chỉ bằng thạch cao.
tường dưới chân tháp dầy 4m, chiều cao của tháp là 55m, nghĩa là cao bằng cái bin-đinh 15 tầng chớ ít đâu. phía bên trong có cầu thanh cuốn gồm 300 bậc từ dưới đất lên trên đỉnh. đứng trên đỉnh có thế nhìn toàn cảnh thành phố và biển lấp lánh cách đó gần 10 km.
trên đỉnh tháp, trọng tâm bị lệch 5,029m. nói cách khác từ trên đỉnh tháp, thả tảng đá xuống đất, nó sẽ rớt cách chân tháp 5,029m. Cái gì khiến tháp nghiêng như vậy mà không đổ? không ai dám trả lời mạnh miệng. tất nhiên, lúc mới xây nó đâu có nghiêng, người ta dự kiến xây tháp này làm tháp chuông cho ngôi vương cung thánh đường ở gần đó, khởi công từ năm 1174 mà mãi đến 1350 mới xong.
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nền tháp xây trên... cát. Có lẽ vì vậy mà nó bị nghiêng?
nhưng nó không nghiêng bất thình lình, mà chỉ nghiêng khi đến lầu ba. vì vậy bản thiết kế phải thay đổi chút ít rồi xây tiếp. Biết là nghiêng rồi mà vẫn cứ xây tiếp, thật là chẳng hiểu nổi. trong khoảng thời gian 100 năm trở lại đây, tháp đã nghiêng thêm 0,35m nữa, theo một vài kiến trúc sư thì nên gọi là tháp “đang nghiêng” thì đúng hơn vì họ tin rằng quá trình nghiêng của nó chưa triển khai hết.
Bạn biết nhà đại bác học galiles chứ? quê quán của ông ở thành phố này đó. người ta nói rằng ông đã leo lên cái tháp nghiêng đó để thí nghiệm và xây dựng được một định luật vật lý rất quan trọng là tốc độ rơi của một vật trong không gian. và, ai đã đi học thì cũng đã học định luật này rồi, nhưng có mấy ai nhớ người đã phát hiện ra nó.
phải chăng Bắc cực quang
53 là độc quyền của Bắc cực?
Bắc cực quang là một hiện tượng tự nhiên đẹp đẽ và gây kinh ngạc nhất. khi nó xuất hiện, nó cũng thường gây nên những tiếng rền rền trên trời. một vòng cung khổng lồ, sáng rực giữa ban đêm và luôn luôn chuyển động. đôi khi những bó ánh sáng tỏa ra như hình rẽ quạt. Có lúc, đây đó thình lình lóe lên như một cái đèn pha khổng lồ từ trên thiên đỉnh chạy xuống chân trời.
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Xa hơn nữa, về phía Bắc, cực quang thường giống như
một tấm thảm rất rộng, rực rỡ, treo lơ lửng trên trời, đong đưa, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc từ trên xuống dưới và chuyển động theo từng lớp. theo các nhà khoa học thì màu sắc ánh sáng này treo lơ lửng chỉ cách mặt đất từ 80 km đến 150 km.
nhưng cái màn lớn nhất chỉ có tại cực bắc. nhìn rõ nhất là khi ta đứng ở vịnh hudson (đông bắc hoa kỳ), Canada, phía bắc scotland, phía nam na uy và thụy điển. đôi khi, tại bắc hoa kỳ cũng có thể nhìn thấy chiếu qua bầu trời phía Bắc.
ta gọi ánh sáng kỳ ảo đó là “Bắc cực quang”. nhưng tại nam cực cũng có hiện tượng này. lúc đó người ta gọi là “nam cực quang”. vậy, nên gọi là cực quang vừa đúng lại vừa gọn.
khoa học vẫn chưa đưa ra những giải thích thỏa đáng cũng như chưa tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng này. nhưng họ cho rằng những bó tia sáng đó là do sự
phóng điện ở tầng khí hiếm phía trên. hiện tượng này chỉ
xuất hiện ở cực trái đất. sự nhiễu loạn điện tử thường xảy ra khi ánh sáng đặc biệt chói lọi. dường như nó cũng liên 93
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quan đến các điểm đen xuất hiện trên mặt trời theo một cách nào đó mà người ta chưa biết.
nếu rút hết không khí ra khỏi một ống thủy tinh và cho một dòng điện chạy qua luồng khí hiếm thì ánh sáng sẽ
xuất hiện bên trong ống. hiện tượng cực quang nhìn thấy bên trên cực trái đất có lẽ cũng tương tự: sự phóng điện từ
mặt trời xuyên qua tầng khí hiếm.
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Chương 2
sự việC khởi đầu
như Thế nào?
54 tiến hóa là gì?
thuyết tiến hóa là một nỗ lực của con người nhằm giải thích sự tồn tại của những cấu trúc phức tạp các sinh vật sống quanh ta. Có nhiều nhà khoa học chấp nhận lý thuyết này nhưng số không công nhận cũng không phải là ít.
lý thuyết này cho rằng thực và động vật từ cấu trúc hình dạng đơn giản đã trải qua một quá trình tiến hóa lâu dài mời có được cấu trúc, hình dạng phức tạp như ngày hôm nay.
từ những dạng nguyên khai đơn giản nhất - chỉ là một khối nhỏ xíu xíu nguyên sinh chất dạng nhầy. Cũng theo lý thuyết này, ngay cả con người cũng đã
phát triển từ một dạng đơn giản
hơn chẳng khác nào con ngựa một
móng ngày nay là hậu duệ của một
tổ tiên nhỏ bé có năm móng.
trong nỗ lực chứng tỏ sự tiến
hóa thực sự diễn ra, các nhà khoa
học đã dựa trên ba chứng tích chủ
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yếu. một trong những chứng tích này là kết quả của sự nghiên cứu các hóa thạch của động và thực vật từ thời xửa thời xưa.
một vài hóa thạch dường như là để đánh dấu những bước tiến hóa. người ta đã tìm thấy hóa thạch của những người nguyên thủy sống cách nay cả triệu năm. hóa thạch của vài sinh vật giáp xác ngược lên tới 500 triệu năm. những hóa thạch này chứng tỏ loài cá đã phát triển trong nước trước loài lưỡng thê, loài lưỡng thê trước loài bò sát, loài bò sát trước loài chim v.v... Các nhà khoa học tin rằng quá trình này chứng tỏ sự sống đã tiến từ dạng này sang dạng kia.
Chứng tích khác của sự tiến hóa là kết quả sự nghiên cứu các phôi tức là sự phát triển sự sống phát xuất từ trứng.
nghiên cứu con gà từ trứng gà ta thấy có giai đoạn phôi gà nom giông giống như con cá, rồi giông giống như loài lưỡng thê, sau đó giông giống như loài bò sát, sau cùng có dạng loài chim. phôi của các sinh vật đều kinh qua một quá trình như vậy tức là nó lặp lại và thu ngắn quá trình lịch sử phát triển và tiến hóa dài dằng dặc của sinh vật.
Chứng tích thứ ba là chính cơ thể của các sinh vật. Chẳng hạn, xương và cấu trúc cơ bắp của chân loài rùa, cánh loài chim, vây loài cá mập, cặp chân trước của loài ngựa, cánh tay và bàn tay của loài người, về cơ bản, đều có cấu trúc tương tự với nhau. trong cơ thể con người có nhiều cơ phận dường như vô dụng. người ta cho rằng đó là di tích của tổ
tiên xa xưa truyền lại. những di tích này có thể là chứng tích đưa tới lý thuyết tiến hóa.
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55 Ý nghĩa của cái hôn?
ngày nay hôn là hình thức biểu hiện của tình cảm trìu mến. nhưng trước khi cái hôn có ý nghĩa này thì nhiều nơi trên thế giới và từ thời xa xưa, cái hôn lại có ý nghĩa biểu hiện lòng tôn kính.
nhiều bộ lạc ở châu phi hôn đất mà các lãnh tụ của họ
đặt chân lên. hôn tay, hôn chân là dấu hiệu của lòng tôn kính có từ thời xa xưa. thời cổ la mã, hôn môi, hôn mắt là một kiểu chào tôn trọng. hoàng đế la mã cho phép một đại thần hay một đại quý tộc quan trọng được hôn môi. nhưng những người kém quan trọng hơn thì chỉ được hôn tay và những người kém quan trọng hơn nữa thì chỉ được hôn chân.
rất có thể cái hôn mang ý nghĩa biểu hiện cảm tình trìu mến có từ thời rất gần mà cũng rất xưa: bà mẹ “nựng” con của mình, muốn hội nhập làm một với con. vấn đề là xã hội có chịu cho phép mở rộng ý nghĩa này ra cho người lớn với nhau không.
ta có bằng chứng về trường hợp này - nghĩa là mở rộng ý nghĩa của cái hôn cho người lớn - từ thế kỷ thứ Xvi và có lẽ còn trước đó nữa. Xứ sở đầu tiên chấp nhận cho cái hôn 97
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như một biểu hiện lịch thiệp và tình cảm là nước pháp. khi khiêu vũ trở thành phổ biến thì sau mỗi bài nhảy đều kết thúc bằng một cái hôn.
từ nước pháp, cái hôn mau lẹ lan rộng khắp châu Âu.
nước nga vốn thích bắt chước các thói tục của pháp, đã chấp nhận cái hôn và cho phổ biến rộng rãi trong... xã hội thượng lưu. một cái hôn của nga hoàng là biểu hiện cao nhất sự công nhận của vương triều.
lần lần, cái hôn trở thành một phần của phép lịch sự.
khi các tục lệ trong hôn nhân phát triển, cái hôn trở thành một phần của nghi thức hôn lễ. ngày nay, dĩ nhiên ta chấp nhận cái hôn như biểu hiện của tình yêu và sự dịu dàng.
nhưng, ngay thời nay, tại nhiều nơi trên thế giới, cái hôn là một phần của nghi lễ trang trọng đồng thời đang có khuynh hướng mở rộng thêm ý nghĩa: biểu lộ lòng tôn kính.
lịch đã được bắt đầu
56 như thế nào?
khi những người cổ xưa bắt đầu định canh, định cư, họ
nhận ra rằng: thời gian thích hợp cho việc gieo trồng thì tương đối đều đặn trong từng năm. họ cố gắng lưu ý xem có bao nhiêu ngày giữa hai khoảng thời gian thích hợp cho việc trồng cây. Có thể coi đó như một nỗ lực để tính khoảng thời gian của một năm.
những người ai Cập là những người đầu tiên đã tính được 98
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khoảng thời gian một cách rất chính
xác. họ biết rằng thời gian thích hợp nhất cho việc gieo trồng trong năm
là kể từ lúc nước sông nil dâng lên.
quan sát kỹ, các giáo sĩ ai Cập để ý
thấy rằng từ nước sông nil dâng lên
năm nay đến lúc nước sông nil dâng
lên năm sau có tất cả là 12 lần trăng tròn. họ gọi đó là 12
tháng (tiếng anh là moon: mặt trăng - month: tháng).
nhưng như vậy vẫn chưa đủ chính xác. Cũng vẫn các giáo sĩ ai Cập cổ để ý thấy rằng hàng năm, ngay trước khi nước sông nil dâng lên thì có một ngôi sao thật sáng xuất hiện.
từ ngày đầu tiên sao xuất hiện năm này và ngày đầu tiên năm sau, họ đếm được 365 ngày. vậy là cách nay khoảng 600 năm người ai Cập đã biết được một năm có 365 ngày.
trước niên đại này chắc có lẽ chưa ai biết điều ấy. người ai Cập chia ra làm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, năm ngày còn dư tính vào tháng cuối cùng trong năm. Cuốn lịch đầu tiên đã được hình thành như vậy đó.
lịch không chỉ căn cứ trên trăng tròn, trăng khuyết mà còn căn cứ trên số ngày (365 1/4) là thời gian trái đất xoay đủ một vòng quanh mặt trời. lịch này gọi là “dương lịch”
(solar calendar) để phân biệt với “âm lịch” là lịch căn cứ vào mặt trăng. Cái số dư 1/4 ngày càng lúc càng rắc rối. sau cùng hoàng đế la mã là Julius Caesar quyết định giải quyết một lần cho xong. để “bù” lại mấy cái thời gian lụn vụn 1/4
ngày tồn đọng từ hồi nào tới giờ, ông ra lệnh năm 46 trước 99
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Công nguyên là 445 ngày, từ đó về sau mỗi năm chỉ có 365
ngày trừ năm thứ bốn của chu kỳ bốn năm. năm cuối của chu kỳ này sẽ là 366 ngày để gom thời gian “dư” lụn vụn 1/4 của ba năm kia.
nhưng rồi người ta phát hiện ra rằng ngày lễ phục sinh và nhiều ngày lễ thánh khác không đúng theo các mùa. quá nhiều “ngoại lệ” chồng chất. Bởi vậy, năm 1582 giáo hoàng gregory Xiii quyết định phải làm một cái gì đó cho bớt rắc rối. Ông ra lệnh xén bớt 10 ngày của năm 1582. và để cho từ đó về sau lịch đi đúng ngày thì năm thường có 365 ngày và năm “nhuần” có 366 ngày. và tháng 2 của năm nhuần sẽ
có 29 ngày. vậy năm nào là năm nhuần? đó là những năm có tổng hai chữ số của năm chia đúng cho 4. thí dụ 1764, 1828, 1980 hoặc năm có hai số cuối là 0 và 2 con số đứng trước chúng chia đúng cho 4. thí dụ: 1600, 2000, 2400 trừ
những năm 1700, 1800, 1900.
lịch này gọi là lịch gregory được cả thế giới theo trong những việc thông thường. nhiếu quốc gia vẫn theo hai thứ
lịch: dương và âm lịch hoặc dương lịch và lịch tôn giáo vì những mục đích tôn giáo hay lịch phong tục.
tên của các ngày trong tuần
57 theo Âu mỹ?
thời xa xưa không có tên các ngày mà chỉ có tên các mùa.
lúc đó con người còn chưa chia thời gian ra thành những 100
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tuần lễ (week). thời đó người ta mới chỉ chia thời gian một năm thành các khoảng bằng một tháng. như vậy thì có quá nhiều tên cho mỗi ngày trong tháng. nhưng khi con người hình thành các đô thị, họ muốn ấn định những ngày nhất định trong tháng để họp chợ, trao đổi hàng hóa. Có khi các ngày phiên chợ được ấn định cách nhau mười ngày, có khi bảy ngày, có khi năm ngày. người Babylon ấn định mỗi phiên chợ cách nhau bảy ngày. trong ngày này họ không làm việc mà tụ hợp với nhau để trao đổi hàng hóa hoặc cử
hành nghi lễ tôn giáo.
người do thái cổ cũng theo gương đó nhưng dành ngày thứ bảy cho mục đích tôn giáo. Cứ như vậy mà tuần lễ được thành lập. thời gian của một tuần lễ là thời gian giữa hai phiên chợ. người do thái cổ chỉ đặt tên cho một ngày trong tuần: ngày sabbath, còn các ngày kia gọi theo thứ tự thứ
hai, thứ ba...
khi người ai Cập chấp nhận sự phân chia khoảng thời gian tuần lễ thì gọi tên cho các ngày bằng: mặt trời, mặt trăng, và tên của năm hành tinh. người la mã cổ sử dụng cách gọi tên trong ngày của người ai Cập: ngày của mặt trời, ngày của mặt trăng, ngày của sao hỏa, của sao thủy, của Jupiter, của venus, và của saturn.
người Âu thuộc dòng anglo-saxon (anh-đức...) chỉ
dùng có một vài tên của la mã, còn lại họ gọi theo tên thần linh của họ. Bởi vậy ngày của mặt trời là sannandaeg hay là sunday, ngày của mặt trăng là monandaeg hay là 101
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monday. người la mã gọi ngày của thần mars (thần chiến tranh) thì người anglo-saxon gọi là tiw, từ đó mà tiwesdaeg và thành ra tuesday. người la mã gọi thần mercury (thủy thần) thì người anglo-saxon gọi là thần Woden, từ đó mà ra Wednesday. người la mã gọi thần Jupiter (thần sấm) thì người anglo-saxon gọi là thần thor, từ đó ra thursday. vợ của thần odin thần của người anglo-saxon tên là Frigg được đặt cho ngày kế của ngày thần Jupiter nên có ngày Friday. và người la mã là thần saturn thì người anglo-saxon gọi là saeternsdaeg từ đó ra saturday.
thời gian một ngày thường được tính từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. người la mã kỹ hơn nên kể một ngày bắt đầu từ nửa đêm hôm nay đến hết nửa đêm hôm sau.
ngày nay, chúng ta theo cách tính này.
người đầu tiên nghĩ ra
58 mẫu tự là ai?
Các mẫu tự ngày nay ta dùng chỉ là những ký âm (tượng thanh) và đã được dựa trên căn bản các mẫu tự la mã có từ
hơn 2500 năm rồi. Các mẫu tự ngày nay hầu như giống y các mẫu tự la mã có từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên.
trước khi các mẫu tự được sáng tạo, con người dùng hình ảnh để ghi lại các biến cố hay bày tỏ ý tưởng. hình vẽ một vài con hươu treo ở bìa rừng có nghĩa là “vùng săn hươu rất 102
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tốt”. và hình vẽ đó được coi như một
tự dạng, một kiểu chữ viết hay còn
gọi là chữ viết tượng hình. Các lối chữ
tượng hình đã phát triển rất cao ngay từ thời những người Babylon, ai Cập
và trung hoa cổ. với thời gian, các chữ
tượng hình thay đổi. hình ảnh, thay vì tượng trưng cho vật mà hình ấy vẽ ra thì chữ tượng hình đã tiến đến chỗ biểu ý tức là phô diễn cái ý có liên quan đến hình vẽ. Chẳng hạn hình vẽ một bàn chân là biểu ý “đi bộ”. Chữ viết kiểu này được gọi là biểu ý tự (idea writing).
Cái khó của chữ tượng hình là cái ý nghĩa hàm hồ của nó, nghĩa là nó có thể hiểu theo nhiều ý rất trái ngược nhau nhưng cũng không “sai”. Bởi vậy chữ tượng hình cứ phải cải thiện dài dài. vả lại chữ tượng hình quá phức tạp và nhiều khi nó không biểu được hết cái ý, nhất là những ý trừu tượng.
do đó, từ tượng hình, chữ viết cải tiến thành tượng thanh.
Chẳng hạn âm “am” có nghĩa là cánh tay (arm) thì người ta ký hiệu là “id”. từ đó, cứ khi nào cần ghi âm “am”, người ta dùng ký hiệu “id”.
người Babylon, người ai Cập, người trung hoa chưa vượt qua được giai đoạn tượng hình để tiến tới giai đoạn tượng thanh. thật ra người ai Cập cổ cũng đã sáng chế ra được một thứ mẫu tự gồm 24 ký hiệu để tượng trưng cho mỗi âm. nhưng họ chưa kịp nhận ra giá trị của sáng chế này và hoàn chỉnh nó thì nền văn minh cổ ai Cập đã lụi tàn 103
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kéo theo sự chặn đứng quá trình hoàn thiện mẫu tự tượng thanh của ai Cập.
khoảng 3500 năm trước đây, những cư dân sống gần duyên hải phía đông địa trung hải đã có những bước tiến lớn hướng đến chỗ hình thành các mẫu tự tượng thanh ra dùng ngày nay. họ cũng dùng những ký hiệu nhất định tượng trưng cho những âm nhất định, từ đó họ tiến tới giới hạn lần lần số lượng ký hiệu, đồng thời làm cho các ký hiệu trở nên đơn giản hơn. đó là bước khởi đầu hình thành các mẫu tự.
người do thái cổ và người phoenicien (một sắc dân cổ
sống ở vùng duyên hải Bắc phi ngày nay) đã có công lớn trong việc hoàn thiện và sử dụng mẫu tự. người phoenicien
- dân buôn bán hàng hải - đã đem mẫu tự này đến hy lạp.
người la mã đã chấp nhận những mẫu tự này với vài thêm bớt, sửa đổi và truyền lại cho các dân tộc ở tây Âu qua văn tự la tinh. và đó cũng là mẫu tự ta dùng ngày nay.
tại sao loài người không sử
59 dụng cùng một thứ ngôn ngữ?
Có lẽ lúc khởi đầu - tất nhiên là thời rất rất xa xưa - con người nói cùng một thứ ngôn ngữ. thế rồi, với thời gian, ngữ tộc ấy hoặc nhiều ngữ tộc khác lan rộng ra và thay đổi.
lúc đầu một nhóm người hay vài nhóm người - sống rải rác - nói cùng một ngữ tộc. lần lần, nhóm người ấy tăng 104
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dân số, vùng đất họ đang sống không cung cấp đủ lương thực, do đó, họ tách ra thành từng nhóm nhỏ và tha phương cầu thực.
khi nhóm này đến định cư ở một vùng đất mới, họ vẫn sử
dụng ngôn ngữ trước khi họ tách khỏi nhóm lớn. tuy nhiên, với thời gian, những âm và thanh mới lần hồi “len” vào ngôn ngữ của họ để chỉ những sự kiện, sự vật mà ở chốn cũ không có. đồng thời có nhiều từ chỉ những sự vật ở chốn cũ sang vùng đất mới này lại không có nên lâu ngày không dùng và bị quên đi. từ đó, sự thay đổi phát âm cho đến từ mới, cấu trúc câu nói cũng lần lần thay đổi. lại phải kể đến sự
kiện là ở vùng đất mới đã có người cư ngụ. vì nhu cầu giao tiếp, ngôn ngữ của người mới đến và người bản địa có sự
thêm bớt, thay đổi. tất nhiên sự biến đổi diễn ra rất chậm.
và ngôn ngữ - hoặc của người mới đến hoặc của người bản địa - trở thành “phương ngữ, thổ ngữ” (dialect). sau một thời gian dài, chịu nhiều sự thêm bớt, thay đổi trong phát âm, cấu trúc câu... một ngôn ngữ mới được hình thành.
Các ngôn ngữ tây Ban nha, pháp, Bồ đào nha đã hình thành từ cái gốc của nó là ngôn ngữ la tinh. và ngôn ngữ
anh, na uy, thụy điển, đan mạch, đức hình thành từ ngôn ngữ đức cổ.
những ngôn ngữ xuất phát từ cùng một ngôn ngữ gốc là bà con xa, gần với nhau tùy theo ngôn ngữ có bị pha trộn, thay đổi nhiều hay ít.
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tiếng anh đã khởi phát
60 như thế nào?
Các nhà ngôn ngữ học có thể tìm được nguồn gốc của các ngôn ngữ đang được sự dụng trên thế giới ngày nay.
nói vậy có nghĩa là một ngôn ngữ “tổ” (gốc) có rất nhiều
“con cháu” (những ngôn ngữ tương cận).
anh ngữ ngày nay được coi là có gốc từ ngôn ngữ Ấn Âu.
những ngôn ngữ khác cũng thuộc “họ” này là tiếng pháp, tiếng Ý, tiếng đức, tiếng na uy và tiếng hy lạp. trong “họ”
ngôn ngữ Ấn Âu này có nhiều chi, và tiếng anh thuộc về “chi”
“đông - teutonic”. tiếng anh được hình thành vào khoảng giữa thế kỷ thứ năm sau Công nguyên, khi những người từ
Bắc hải tràn đến xâm lăng đất của những người Celt đang cư ngụ tại vùng đất ngày nay là nước anh.
để cho thuận tiện, các nhà ngôn ngữ học đã chia quá trình hình thành tiếng anh ra làm ba thời kỳ: tiếng anh cổ
(anglo-saxon) từ khoảng thế kỷ thứ iv đến thế kỷ thứ Xi, tiếng anh trung cổ từ thế kỷ thứ Xi đến thế kỷ Xv và tiếng anh hiện đại từ thế kỷ Xv đến nay.
ngôn ngữ của người bản địa sống trước khi bị người phương Bắc xâm lăng là tiếng Celt. nhưng vì bị những người anglo-saxon xâm lược nên ngôn ngữ Celtic lần lần không được sử dụng nữa. tuy vậy cũng có một số từ Celtic len vào và bám rễ trong tiếng anh. và ngay tiếng anh cũng còn một số “thổ ngữ”. về sau những người phương Bắc 106
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xâm lược nước anh lại đưa thêm vào ngôn ngữ này một số yếu tố ngôn ngữ Bắc Âu, thụy điển. ngôn ngữ này có gốc tiếng đức cổ.
năm 1066, Wiliam - nhà Chinh phục - lại đưa thêm một số yếu tố ngôn ngữ khác vào tiếng anh bằng cách sử dụng tiếng miền Bắc của pháp trong triều đình (norman). lúc đầu thứ tiếng norman chỉ được sử dụng trong giới thượng lưu. nhưng dần dần ảnh hưởng của nó lan rộng ra và một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ anglo-saxon được hình thành. ngôn ngữ mới này là nguồn gốc chủ yếu của tiếng anh hiện đại.
61 ai đã sáng chế ra cây viết chì?
tiếng la tinh “penicullus” có nghĩa là cái đuôi nhỏ. từ này được dùng để chỉ cái bàn chải nhỏ. từ “pencil” xuất phát từ
chữ la tinh này và lúc đầu nó cũng có nghĩa là cái bàn chải nhỏ có đầu nhọn.
tất nhiên, ngày nay, từ “pencil” có một nghĩa khác hẳn.
Cái bút chì đã có hai trăm năm lịch sử. Cách nay hơn năm thế kỷ, ở vùng Cumberland, người ta tìm được một loại than đặc biệt gọi là than chì (graphite). và người ta cho rằng bút chì thuộc dạng rất thô sơ đã được hình thành từ đó.
năm 1760, tại vùng nuremberg bên đức, một gia đình rất nổi tiếng tên là Faber đã thành lập một xưởng và sử dụng 107
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than chì nghiền nhỏ để tạo ra một loại bút viết, nhưng không thành công. mãi đến năm 1795, một người tên là Conte đã dùng than chì nghiền mịn trộn với đất sét rồi đem “nướng”
để tạo thành một loại bút viết. kỹ thuật chế tạo bút chì ngày nay tất nhiên là khác, nhưng về cơ bản vẫn là phương pháp của n.J.Conte.
ngày nay ta gọi là viết “chì” thì không đúng bởi vì trong cái bút chì ấy chẳng có tí “chì” nào cả mà chỉ có chất là “than graphite”. than graphite có một đặc điểm giống chì là khi vạch trên giấy nó để lại vết đen đen, vì thế thành thói quen gọi là “bút chì đen”, nói tắt là bút chì.
để chế tạo bút chì, trước hết phải nghiền nhỏ - đến độ
mịn - than graphite và đất sét rồi trộn với nước. Càng nhiều đất sét bút chì càng cứng nhưng ít đen. ngược lại càng nhiều graphite thì càng mềm và đen đậm hơn. khi hợp chất trộn đến độ đặc, dẻo thì cho vào khuôn đúc thành thỏi nhỏ, dài, cắt thành đoạn dài ngắn tùy ý, sau đó đưa vào lò nướng. đó mới là “ruột” viết chì. Còn một công đoạn nữa là chế tạo “vỏ” viết chì. người ta thường dùng gỗ thông hay gỗ sồi để làm vỏ. vỏ gồm hai mảnh. Ở một mặt của nửa 108
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mảnh, người ta bào một rãnh nhỏ để đặt “ruột chì”. dán ruột vào, sau đó ghép hai mảnh lại. trau chuốt, sơn phết bên ngoài, thế là xong.
ngày nay có tới 300 thứ bút chì khác nhau tùy công dụng.
ta có thể mua bút chì đen với 19 độ đen và cứng khác nhau.
hoặc có thể mua bút chì với 72 màu khác nhau. Có viết chì dùng để viết trên kiếng, trên vải, trên băng keo, trên plastic và trên... phim ảnh. Có cả viết chì cho các kỹ sư xây dựng dùng ngoài công trường. loại này có thể viết trên gạch, đá và dãi nắng dầm mưa nhiều năm vẫn không phai mờ.
62 ai đã nghĩ ra cách chế tạo giấy?
Cầm tờ giấy, xé theo hai chiều bạn sẽ thấy trong hai chiều ấy có một chiều dễ bị rách hơn. và ở chỗ bị xé bị tưa lộ ra những sợi nhỏ li ti.
“nhận xét” thứ nhất cho ta biết: giấy đó được chế tạo bằng máy. nếu không bằng máy thì giấy xé chiều nào cũng vậy. “nhận xét” thứ hai chứng tỏ giấy là một tấm gồm những sợi nhỏ dính với nhau. những sợi này là những hạt cellulose thật nhỏ. Chính những cellulose này đã tạo nên
“khuôn, hình” của thực vật, tức là hình dạng của cây xanh.
loài người đã tạo ra vật liệu để viết lên đó trước khi biết chế tạo giấy. Cách nay khoảng 4000 năm, người ai Cập cổ
đã lấy cây papyrus (giống như cây cói - nd), đập dập rồi cán mỏng. sau đó, lớp dọc, lớp ngang, chồng lên nhau, cán 109
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cho mỏng nữa rồi đem phơi. khi đã khô, chúng dính lại với nhau thành tờ và họ viết lên “giấy”. nhưng đó chưa phải là
“giấy” theo đúng nghĩa.
người trung hoa tên là thái lân đã sáng chế ra giấy từ
thế kỷ thứ hai sau Công nguyên bằng vỏ cây dâu tằm. Ông ta lấy vỏ phía trong của cây dâu tằm, ngâm nước cho rữa ra thành sợi, sau đó đổ một thứ hồ lên cái nia và trải thật mỏng vỏ dâu tằm đã ngâm rữa lên, khi khô có một lớp mỏng trên mặt nia. đó là giấy. về sau phương pháp chế tạo giấy đã được cải tiến và hoàn thiện thêm. người ta dùng cả tre, giẻ rách để chế tạo giấy.
người trung hoa buôn bán, họ đi xa về phía tây, đến tận kinh thành samarkand bên trung á. tại đó, tiếp xúc với người á rập và truyền cho họ bí quyết chế tạo giấy. người á rập lại đem bí quyết này phổ biến sang tận tây Ban nha.
và từ đây, phương pháp chế tạo giấy lan rộng khắp châu Âu.
theo thời gian, người ta tìm được nhiều phương pháp cải thiện cách chế tạo giấy, kể cả việc chế tạo ra máy để làm giấy. một trong những cách chế tạo giấy quan trọng nhất thời đó là một cái máy làm giấy được chế tạo tại pháp năm 1798, nó có thể chế tạo ra giấy cuộn.
quyển sách đầu tiên
63 đã được thực hiện từ bao giờ?
Ở châu Âu mãi đến trung cổ mới có sách. những thứ
tương tự như sách chỉ là những cuộn giấy papyrus. những 110
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“tờ” giấy papyrus được dán lại với nhau thành những tờ dài rồi cuộn tròn lại. người la mã gọi cuộn giấy là volumen, từ
đó tiếng anh có từ “volume” là quyển.
khoảng giữa thế kỷ thứ năm, da bê, da cừu đã thay thế
giấy papyrus. “giấy” này làm bằng da dê, da cừu, da bê... nói chung là bằng da gia súc. người ta viết lên mặt da cắt thành tờ có khổ bằng nhau, sau đó đóng lại thành tập (book).
nhưng một cuốn sách như kiểu sách in của chúng ta ngày nay thì mãi đến thời trung cổ (bắt đầu khoảng thế kỷ
thứ X) mới có. thoạt đầu bốn mảnh da xếp lại thành tám tờ, mười sáu trang. người ta gọi đó là “section”.
những “section” này được đưa đi viết lên đó và mỗi tờ có thể viết cả hai mặt. sau đó họ lấy dây may các
“section” lại, làm “bìa” và trang trí bìa sách. đây là cuốn sách giống như sách chúng ta dùng ngày nay.
hầu hết các sách thời trung cổ là kinh thánh, các bài giảng đạo hoặc sách tôn giáo. kế đó là sách luật, y, lịch sử
thiên nhiên. về sau này có thêm sách ký sự lịch sử và... tiểu thuyết. hầu hết các sách thời trung cổ đều viết bằng tiếng la tinh.
ai đã có sáng kiến vẽ tranh khôi
64 hài?
ta đã biết, có những sự việc ngày nay khác hẳn với chính nó ở lúc khởi đầu. minh chứng cho nhận định này thì không có gì bằng tranh hình vẽ (cartoon).
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Chữ “cartoon” trước hết có nghĩa là mảnh giấy dày, hơi cứng mà các họa sĩ Ý thời phục hưng thường dùng. thật ra, ngay cả các họa sĩ ngày nay cũng còn dùng. điều đáng nói là những gì họ vẽ lên mảnh giấy ấy là những phác thảo các tác phẩm nghệ thuật có kích cỡ lớn để trang trí các bức tường, các tấm thảm và các cửa sổ kính màu...
khi báo chí bắt đầu vẽ hình để minh họa tin tức, bình luận thời sự và vẽ hình giễu, châm biếm thì loại hình vẽ
này cũng được gọi là “cartoon”. đến khi điện ảnh phát triển, loại phim bằng hình vẽ ra đời cũng được gọi là
“cartoon”. Các phim hoạt hình của Walt disney chẳng hạn.
nhưng trước khi báo chí “bùng nổ” như ngày nay thì đã có những họa sĩ nổi tiếng về biếm họa như hogarth, goya, daumier và rowlandson. họ vẽ một loạt tranh về một đề tài hay kể lại bằng tranh câu chuyện phiêu lưu hoặc một thói tính nào đó. họ được kể như những ông tổ của sách truyện tranh và phim hoạt hình ngày nay.
ngay trong thế kỷ XiX đầu thế kỷ XX mà đã có những tạp chí chuyên bằng hình “cartoon”. Ở paris có tờ “Charivari”.
Ở luân đôn có tờ “punch” và ở hoa kỳ có tờ life và Judge.
khi báo chí hoa kỳ thường xuyên có mục tranh biếm thì những tạp chí chuyên về loại này đã mất dần sức hấp dẫn và nhiều tờ đã phải đình bản.
truyện dài bằng tranh đầu tiên xuất hiện ngay từ đầu thập niên của thế kỷ XX. richard outcault, nghệ sĩ cha đẻ của nhân vật Buster Brown trong truyện tranh cùng tên từ năm 112
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1902. truyện tranh này nổi tiếng đến nỗi trẻ con khắp nước mỹ đòi ăn mặc quần áo theo kiểu Buster Brown.
một truyện tranh nữa cũng xuất hiện rất sớm là “phụng dưỡng cha già” (Bringing up father). truyện này ra đời năm 1902. từ đó đến nay, truyện này đã được dịch ra 27 thứ tiếng và phát hành tại 71 quốc gia.
Cơ số đếm của chúng ta
65 đã bắt đầu như thế nào?
Bạn có hai xu. nếu cho bạn thêm hai xu nữa thì bạn biết ngay mình có bốn xu. nhưng bạn có hiểu rằng để đi đến chỗ bạn “biết ngay” mình có bốn xu, nhân loại đã phải mất bao nhiêu thời gian không? hàng triệu năm chớ không ít đâu. Bởi một trong những điều khó dạy cho con nít nhất chính là dạy cho chúng khái niệm con số.
thời xửa thời xưa khi người ta muốn nói mình có bao nhiêu con gia súc, họ đâu có thể khơi khơi nó năm, bảy, mười... con. Chỉ vì họ đâu có hệ thống số đếm! muốn diễn tả con số, họ phải vất vả nhặt từng viên sỏi, mỗi viên tượng trưng cho một
con, rồi bỏ vào cái túi.
Càng có nhiều sỏi họ
càng có nhiều gia súc.
và chỉ biết vậy thôi
chứ không biết được
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mình có mấy chục, mấy trăm. từ “calculate” (tính toán) có nguồn gốc tiếng la tinh là “calculus” có nghĩa là hòn sỏi.
về sau thay vì hòn sỏi, họ dùng thẻ, dùng vạch để đếm, để tính toán. Cứ mỗi vạch hay thẻ là một con vật họ muốn đếm. nhưng họ vẫn không có từ ngữ để nói tên con số.
Bước kế tiếp trong quá trình phát triển hệ thống số đếm có lẽ là dùng ngón tay. trong tiếng anh ngày nay có từ “digit”
(con số) là do gốc la tinh “digitus” có nghĩa là ngón tay. vì ta có mười ngón tay nên ta tiến tới chỗ cơ số đếm thập phân.
nhưng ngày xưa không có hệ thống cơ số được dùng phổ biến rộng rãi khắp nơi. Có nơi dùng cơ số 12, có nơi dùng cơ số 20 và có nơi dùng cơ số 2, 5, 8. Cơ số đếm do người la mã đặt ra cách nay 2000 năm được sử dụng rộng rãi tại châu Âu mãi cho đến thế kỷ Xvi. thật ra ngày nay ta vẫn dùng cơ số này cho đồng hồ, 60 giây là một phút, 60
phút là một giờ. hệ thống này quá phức tạp.
hệ thống cơ số đếm ta dùng ngày nay là của người Ấn độ nghĩ ra cách nay cả ngàn năm rồi và do những thương nhân du nhập vào châu Âu và phổ biến rộng rãi tại đó cũng đã hơn 900 năm. trong hệ thống đếm này chỉ có 9 chữ số
và để diễn tả ý tưởng không có gì thì dùng ký hiệu 0 (zéro).
với 9 chữ số và ký hiệu 0 người ta muốn nói bất cứ số nào cũng được nếu ra áp dụng cơ số thập phân, nghĩa là chữ số
hàng bên trái gấp 10 lần chữ số hàng bên phải.
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66 Cái gì làm cho tiền có giá?
Ý tưởng có một cái gì đó sử dụng như “tiền” ngày nay là một ý tưởng ám ảnh loài người rất lâu và là một ý tưởng kỳ diệu nhất mà loài người đã phát huy được. nhưng nhiều người tiêu tiền ào ào mà không rõ cái ý tưởng “tiền” kia từ
đâu ra và tại sao tiền có giá?
Cách nay hàng ngàn năm người ta chưa biết sử dụng
“tiền”. họ chỉ có thể có hệ thống “đổi chác” (barter). nghĩa là nếu một người muốn có món đồ mà họ không có, không chế tạo, không trồng ra được, họ phải tìm đến một người nào đó, làm ra được món đó. họ phải đưa ra một món đồ
gì khác cho người kia để đổi lấy món mà họ muốn, họ cần.
nếu người kia lại không muốn, không cần món đồ của người nọ thì người nọ đành chịu.
thế rồi cũng có một thứ gì đó được dùng như “tiền” ngày nay, để con người có thể đổi lấy những món đồ họ muốn, họ
cần. Chẳng hạn như bò, thuốc lá, ngũ cốc, da, muối... đều đã được dùng như “tiền” giữa những người sẵn sàng chấp nhận.
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sau cùng tất cả những thứ “tiền” như trên đều được thay thế bằng những miếng kim loại, đặc biệt là vàng hay bạc. về
sau “đồng tiền” (coin) được đúc từ một kim loại ròng và theo cân lượng nhất định. và “đồng tiền” này đã thay thế cho khối lượng nhiều đồ vật. Chẳng hạn một số “đồng tiền” thay thế
cho một con bò hoặc mấy tạ thuốc lá v.v...
tất nhiên ngày nay, tiền giấy cũng như “tiền đồng” do nhà nước phát hành và mọi người chấp nhận sử dụng nó làm “tiền”. nhưng giá trị của tiền là do đâu mà ra và nó có những tiện ích gì đối với ta? tiền có bốn tiện ích: một, nó làm cho sự giao thương, trao đổi được dễ dàng.
thí dụ bạn muốn có một cái xe đạp. Bạn không có gì khác ngoài sức lao động của bạn, và bạn đổi sức lao động bằng tiền. thí dụ có người có một sân cỏ cần phải cắt nhưng vì lý do gì đó không cắt được. và người đó lại không có xe đạp. Bạn đến cắt sân cỏ, bạn được chủ sân cỏ đổi sức lực của bạn - không phải bằng cái xe đạp - mà bằng “tiền”. Bạn cầm tiền đó đến người có xe đạp để “đổi” tiền lấy cái xe đạp.
vậy, tiền giúp bạn đổi sức lao động của bạn lấy món đồ mà bạn cần, bạn muốn.
hai, tiền là “thước đo giá trị” nghĩa là tiền sẽ là chuẩn để
so sánh giá trị giữa các đồ vật với nhau. thí dụ: bạn cắt cỏ
được 50đ, cái xe đạp giá 25đ. vậy sức lao động của bạn có giá trị bằng hai cái xe đạp.
Ba, tiền là phương tiện “bảo lưu giá trị”. đến mùa, bạn không thể tiêu thụ hết số lượng cà chua bạn sản xuất được.
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mà để thì bị hư thúi. Bạn “đổi” số cà chua ấy cho người cần dùng lấy một số tiền để sau này, nếu bạn muốn, bạn có thể
mua một số lượng cà chua tương đương hay một cái gì đó có giá trị tương đương.
Bốn, tiền là một phương tiện “thanh toán về sau”. thí dụ: bạn mua một cái xe đạp giá 25đ, nhưng hiện bạn chỉ có 5đ.
Bạn hứa sau này sẽ trả đủ 20đ còn lại. Bạn sẽ không lấy hoa màu của bạn “cấn” cho chủ xe nếu người đó không chịu, mà chỉ đòi bạn trả đủ số “tiền” mà hai bên đã thỏa thuận. tiền là phương tiện thanh toán về sau là như thế.
Các “đồng tiền” đã được
67 đặt tên như thế nào?
trong thế giới tiền tệ có rất nhiều chuyện lý thú hấp dẫn liên quan đến tên các đồng tiền và tiền giấy.
ta hãy bắt đầu bằng chữ “money” (tiếng anh có nghĩa là “tiền” nói chung - nd). thời la mã cổ, thần Juno là nữ
thần tiên báo. người la mã cổ rất nhớ ơn nữ thần này vì đã báo trước cho họ những hiểm nguy sắp xảy ra để họ có thể
tránh. Bởi vậy họ đem tiền của họ đến đền thờ thần để nhờ
thần trông coi dùm. họ gọi tên thần là Juno moneta. moneta do tiếng la tinh là “moneo” có nghĩa là tiên báo, báo trước.
tiếng anh “money” là do gốc này mà ra.
thế còn cái từ “coin” là do tiếng la tinh “cuneus” có nghĩa 117
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là “cái nêm” bởi vì cái khuôn đúc tiền có dạng nom giống cái nêm. và từ “dollar” thì có từ thời mà tiền còn được đúc ở Bohemia (thuộc nước tiệp ngày nay). tiền của được để
tại một nơi là Joachimsthal, bởi vậy “đồng tiền” được gọi là Joachimsthaler. do đó, ở đức, tiệp có đồng tiền gọi là đồng
“thaler”, dần dần từ này biến thành “dolar”.
đồng “dime” có gốc la tinh là “decimus” có nghĩa là 1/10.
đồng “cent” có gốc tiếng pháp là “cent” có nghĩa là 100. gốc la tinh của từ này là centum. khi dùng tên “cent” người ta có ý nói là một trăm “cent” bằng một “dollar”. đồng “nickel”
có tên như vậy vì chất liệu kim loại dùng để đúc đồng tiền đó là nickel (kền).
những “đồng tiền” của các quốc gia khác có những chuyện rất lý thú liên quan đến tên của nó. Chẳng hạn, nước anh có đồng “pound” có gốc la tinh là “pondo” có nghĩa là “cân, cái cân”. thoạt tiên nó là một kiểu nói “libra pondo” nghĩa là “đã được cân”. từ đó tiếng anh có từ “a pound-lb”. Chữ lb kèm bên là viết tắt chữ libra. tiền tây Ban nha có tên là peso, tiền italia có tên là lira đều liên quan đến chữ cân, sức nặng.
nước pháp có đồng Franc do từ chữ la tinh Francorum rex nghĩa là “vua của người Frank”. đồng tiền có chữ in nổi đầu tiên là đồng tiền có chữ Francorum rex. nước peru có đồng sol do từ tây Ban nha “sol” có nghĩa là mặt trời. và, đa số
dân peru là người thổ dân incas. dân tộc này thờ mặt trời.
những từ krone, kroon, krona, corona nghĩa là vương triều được dùng để gọi tên các đồng tiền ở nhiều quốc 118
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gia. điều này chứng tỏ rằng nhà vua các nước nắm quyền ấn định giá trị đồng tiền và cho lệnh đúc tiền. Ở panama, tên đồng tiền là “Balboa” là tên của người “đã phát hiện”
ra châu mỹ chỉ ít lâu sau Colombo. tại nước venezuela, đồng tiền có tên là “bolivar” để tưởng nhớ vị anh hùng quốc gia của họ.
hệ thống đo lường
68 đã hình thành như thế nào?
mỗi quốc gia trên thế giới đều có cách cân, đong, đo.
điều này là cần cho việc giao thương và bất cứ hình thức trao đổi nào. nhưng hệ thống cân đo ở một quốc gia không luôn luôn giống với hệ thống cân đo của một quốc gia khác.
trên thực tế, ngày nay, nước mỹ và nước anh áp dụng cùng một hệ thống đo lường. và cả thế giới chỉ có hai nước này áp dụng hệ thống đo lường này mà thôi.
những đơn vị đo lường của anh mỹ đã có từ thời cổ. hầu hết đều xuất phát từ những cách đo lường đơn giản, thực tiễn. Chẳng hạn khi người la mã cổ muốn đo chiều dài, họ
dùng chiều dài của bàn chân làm chuẩn. Chiều dài của một ngón tay, chiều dài của một đốt ngón tay trò là gốc gác của đơn vị “inch”.
để đo một “yard”, người ta dùng chiều dài của một cánh tay. “pace” là đơn vị đo có độ dài bằng “hai bước chân”. người la mã, với những độ dài lớn hơn, họ dùng đơn vị một ngàn 119
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“pace”. đơn vị đo này đã trở thành “mile”, tuy nhiên ngay từ
thời đế quốc la mã, đơn vị “foot” đã có tới 200 độ dài khác nhau! tại nước mỹ khi còn là thuộc địa, các đơn vị đo ở mỗi bang mỗi khác.
thời nay, các đơn vị đo lường phải thống nhất ít ra cũng là trong một quốc gia. vì vậy, quốc hội hoa kỳ đã trao quyền định chuẩn đơn vị đo lường cho “văn phòng định chuẩn quốc gia” đặt tại thủ đô Washington d.C. tại đây có một thanh platin - được canh gác cẩn mật - là chuẩn của các đơn vị đo độ dài. muốn kiểm tra độ chính xác của những cây thước thì cứ đem đến mà so với cây thước định chuẩn bằng platin này.
nếu có một hệ thống định chuẩn đo lường được quốc tế chấp nhận thì có lẽ đó là hệ thống mét. hệ thống này do nước pháp đề ra năm 1789 và được hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận. hệ thống mét đặt tiêu chuẩn cơ
bản trên độ dài mét tương đương với 39,37 inchs. hệ thống mét là hệ thống thập phân để đo chiều dài cũng như chiều rộng. mỗi đơn vị bằng 1/10 hoặc 10/1 đơn vị nhỏ, lớn kế nó.
lực lượng cảnh sát đầu tiên
69 được hình thành ở đâu?
Ở hoa kỳ có hai hệ thống tổ chức cảnh sát: một của tiểu bang, một của liên bang. và ngay trong một tiểu bang thì tổ chức cảnh sát của hoa kỳ có cảnh sát thị xã (town), cảnh 120
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sát thành phố (city), cảnh sát quận (county), cảnh sát tiểu bang (state). trong khi đó hầu hết các nước, tổ chức cảnh sát là một tổ chức thống nhất và là một phần của chính quyền và quyền lực nhà nước.
tổ chức cảnh sát đã có từ thời xa xưa trong lịch sử. tù trưởng một bộ lạc thời xưa dựa vào các “chiến sĩ” của bộ lạc để duy trì an ninh, trật tự và luật lệ của bộ lạc. Các pharaoh của ai Cập cổ cũng làm như vậy: sử dụng lính trong công việc cảnh sát.
đầu Công nguyên, Caesar augustus (hoàng đế la mã) đã thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt cho kinh thành la mã và tổ chức này tồn tại cho mãi đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. nhưng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát này lúc đó chỉ là thực thi lệnh của hoàng đế.
trong khoảng thời gian từ năm 700 đến năm 800 nảy sinh một ý tưởng mới liên quan đến lực lượng cảnh sát. thay vì thi hành lệnh của nhà vua chống lại nhân dân, lực lượng cảnh sát trở thành cơ quan tăng cường hiệu năng của luật pháp và bảo vệ nhân dân. Ý tưởng này đã ảnh hưởng đến sự phát triển lực lượng cảnh sát tại nước anh và sau này tại hoa kỳ.
nước anh phát triển
cảnh sát thành hai ngành:
canh gác (watch) và tuần
tra (ward). ngành canh
gác có nhiệm vụ canh
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gác ban đêm và ngành tuần tra có nhiệm vụ canh gác tuần tra ban ngày. thật ra công việc của hai ngành này không khác nhau là mấy, có khác chăng là thời điểm hoạt động.
nước anh đã “xuất khẩu” cách tổ chức này sang thuộc địa hoa kỳ (lúc ấy hoa kỳ chưa tuyên bố độc lập). nhưng lúc đó họ là những người tình nguyện trên 16 tuổi, khỏe mạnh, tuần phòng ban đêm dưới sự chỉ huy của cảnh sát và không lãnh lương. hầu hết các thị xã và thành phố vẫn duy trì lối tổ chức này cho đến đầu thế kỷ XiX.
sử dụng cảnh sát làm việc ban ngày - ở hoa kỳ - chỉ bắt đầu tại Boston từ năm 1838 với... sáu cảnh sát viên. năm 1845 tiểu bang new york và năm 1856 tiểu bang pensyl-vania đã thông qua đạo luật làm nền tảng cho lực lượng cảnh sát hiện đại ở hoa kỳ. thời trước, cảnh sát không mặc đồng phục hay mang súng. nhưng, vào năm 1856, cảnh sát thành phố new york đã cung cấp đồng phục cho cảnh sát của mình. và chẳng bao lâu sau, các thành phố khác cũng bắt chước hành động này.
70 tổ chức F.B.i là gì?
tổ chứa FBi (cảnh sát liên bang hoa kỳ) là một tổ chức nổi tiếng nhất và là một bộ phận quyền lực của chính quyền liên bang. Các từ viết tắt F.B.i là Federal Bureau of investigation (văn phòng điều tra liên bang) được thành lập năm 1908 như là một văn phòng trực thuộc Bộ tư pháp hoa kỳ.
122
https://thuviensach.vn
F.B.i có quyền điều tra những vi phạm pháp luật liên bang và những vụ việc mà quốc gia hoa kỳ có hoặc có thể có quan tâm hoặc dính líu. năm 1924 phân bộ “lý lịch căn cước” của F.B.i được thành lập. khởi đầu, phân bộ này lưu trữ 810.188 dấu tay. ngày nay F.B.i có dấu tay của hơn 100 triệu người.
Bộ tư lệnh F.B.i đặt tại thủ đô Washington. Căn cứ vào trách nhiệm, F.B.i là một tổ chức tăng cường và bảo vệ luật pháp. những hoạt động của nó rất hữu ích cho chính quyền thị xã, quận và tiểu bang.
phân bộ “lý lịch căn cước” có nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ quốc gia bằng cách sưu tầm, sưu tập dấu tay và các dữ kiện liên quan đến tội phạm. khi một người bị bắt, lập tức dấu tay của đương sự được gởi đến F.B.i và chỉ chưa đầy 5 phút, cơ quan sẽ cho biết đương sự trước đó có tiền sự, tiền án gì không. nếu có, một bản sao sẽ được gửi ngay cho vụ bảo vệ luật pháp nội bộ trong vòng 36 giờ sau khi Washington nhận được tấm thẻ.
phương tiện kỹ thuật của phòng thí nghiệm F.B.i rất hữu ích cho các văn phòng bảo vệ pháp luật. được trang bị
những dụng cụ cực hiện đại, các nhà khoa học của phòng này hàng ngày xem xét hồ sơ, chứng liệu như tóc, máu, đất... khi nghiên cứu những chứng liệu tại hiện trường, các chuyên viên của F.B.i sẽ xác nhận kết quả khám nghiệm của họ trước tòa.
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tháng 6/1939, tổng thống hoa kỳ đã trao thêm cho F.B.i nhiệm vụ phản gián, điều tra các hoạt động gián điệp, phá hoại và những gì liên quan đến quốc phòng.
71 dấu tay?
từ lâu, con người đã nhận ra rằng những vết nhăn trên đầu ngón tay của một người có hình dạng riêng và cố định.
từ mấy trăm năm trước người trung hoa đã dùng dấu tay dưới nhiều hình thức và nhiều mục đích.
nhưng giá trị của dấu tay trong việc điều tra tội phạm mới chỉ được phát hiện thời gian gần đây thôi. năm 1880 người đầu tiên đưa ra ý kiến dùng dấu tay xác định tội phạm là tiến sĩ henry Faulds, người anh.
năm 1892, sir Francis galton, nhà khoa học nổi tiếng cũng người anh, đã khẳng định một cách có căn cứ khoa học là không thể có hai người có hai dấu tay giống nhau. Ông là người đầu tiên đưa ra ý kiến sưu tập và lưu trữ dấu tay.
Chính quyền nước anh quan tâm đến lý thuyết của ông và ra lệnh thành lập một ủy ban nghiên cứu việc dùng dấu tay để xác định lý lịch của tội phạm. một trong những thành viên của ủy ban này là sir edwards henry sau này trở thành người chỉ huy cơ quan tình báo scotland yard của anh.
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theo hệ thống của sir henry thì mọi dấu tay đều được phân loại theo từng kiểu mẫu: vòng, xoáy ốc, móc, móc kép, vòm, vòm cuốn, vòng xoắn... Bằng cách đếm nếp nhăn giữa những điểm cố định trong các kiểu mẫu, người ta có thể xếp dấu của một đầu ngón tay theo nhóm kiểu mẫu đã định. với hệ thống này, dấu tay có thể được sắp xếp theo từng dãy mà không cần biết đến tên, đặc điểm hay tội phạm của cá nhân nào. một văn phòng sưu tập dấu tay có thể có hàng triệu dấu tay nhưng chỉ cần chưa tới năm phút là người ta có thể tìm được dấu tay của một người nếu đã được sưu tập.
F.B.i đã sưu tập được hơn 100 triệu dấu tay, kể cả dấu tay của những người muốn tìm lý lịch trong trường hợp tai nạn. tất nhiên có dấu tay của tất cả quân nhân, công chức trong chính quyền.
ngày nay tất cả mọi kiều dân đều phải được lấy dấu tay và ngay cả những ngành công nghiệp quan trọng liên quan đến quốc phòng cũng đều lấy dấu tay của tất cả công nhân của mình.
72 thuốc chữa bệnh?
thuốc nhằm chữa bệnh tật. ngày nay, ta biết có nhiều cách chữa trị. nếu có người trong gia đình bị bệnh, bạn mời bác sĩ. Ông ta sẽ dùng kiến thức và kỹ năng chuyên môn 125
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để chữa trị. Ông ta có thể chữa trị bệnh theo phương pháp khoa học. nhưng bạn cũng có thể chữa trị bằng thứ thuốc mà bà cố bạn mách cho, hoặc thử chữa trị bệnh cho người khác bằng “lời thần chú”. Chữa trị kiểu này thì dứt khoát không khoa học rồi.
lịch sử ngành y gồm giai đoạn tiền khoa học và giai đoạn khoa học. thầy thuốc của những dân tộc sơ khai có những lối giải thích rất ngộ nghĩnh và kỳ cục về bệnh tật. khi chữa bệnh, “thầy thuốc” của các dân tộc bán khai dựa vào ma thuật hay cái gì đó gần như ma thuật. nhưng có điều khá ngạc nhiên là họ cũng sử dụng những vật liệu như cỏ lá hoặc các kỹ thuật xoa bóp, nóng lạnh, giác lể...
Các thầy thuốc nổi tiếng thời tiền khoa học là các thầy thuốc ai Cập cổ. phương pháp trị liệu chủ yếu của họ dựa vào ma thuật. họ dùng đủ kiểu sức dầu và thuốc nước. trong thuốc của họ cũng có mật ong, muối, dầu tuyết tùng, óc, gan, tim, máu của thú vật. đôi khi những thứ thuốc này có hiệu lực, đôi khi không.
nhưng thuốc chữa bệnh mới bắt đầu có tính khoa học là do người hy lạp. hơn hai ngàn năm trước đây, một người tên là hyppocrates đã sưu tập các sách thuốc gọi là “Bộ sưu tập hyppocrates”. nó mở màn cho thời kỳ chữa bệnh một cách khoa học vì nó dựa vào sự quan sát người bệnh để
tìm hiểu về bệnh.
trong sách này ghi lại hiện trạng và những gì xảy ra cho người bệnh. lần đầu tiên thay vì dựa vào phương tiện và 126
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cách thức ma thuật, sự chữa trị đã dựa vào sự quan sát người bệnh và chứng bệnh, đồng thời áp dụng những kinh nghiệm đã rút ra được. thuốc và khoa trị liệu hiện đại đã phát sinh từ đó.
73 Con người cắt tóc từ bao giờ?
một cô gái đang ra công “o” mái tóc. nếu bạn nói làn tóc mây óng ả của cô có cùng một cấu chất với lông bò, lông heo hoặc với móng chó, móng ngựa thì chắc cô ta sẽ liếc xéo bạn một cái đứt cổ kèm theo cái bĩu môi. Bạn đừng chấp. Chỉ vì cô ta không biết đó thôi. đúng là lông chó, lông heo và những sợi tóc óng ả của cô ta đều chỉ là sự phát triển của lớp sừng trên da. móng tay, móng chân của cô ta cũng chẳng được cấu tạo bằng chất gì quý giá hơn móng gà, móng khỉ. đặc điểm của những thứ ấy là nó không có dây thần kinh. Bởi vậy, người ta chuốt cựa gà có làm gà bị
thương, bị chảy máu gì đâu. người ta cắt móng tay, móng chân cũng vậy thôi. tất nhiên là đừng có cắt phạm vào da.
mái tóc là gốc con người. và, vì nó dễ cắt, uốn theo đủ
kiểu cho nên mấy bà,
mấy cô chịu bỏ thời giờ
và tiền bạc để “o” kỹ mái
tóc. không phải ngày
nay mới vậy mà ngay
từ thời xa xưa cũng đã
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vậy. và các đấng mày râu đâu có chịu thua trong cái sự “o”
mái tóc. thế nhưng chẳng ai biết người đầu tiên đã nghĩ ra việc cắt tóc và uốn chải đủ kiểu đó cả. ta biết, giới phụ nữ
có cây lược rất sớm trong lịch sử, có lẽ đến mấy ngàn năm trước đây. điều đáng nói là không phải chỉ mấy bà mấy cô mới uốn tóc mà ngay cả mấy đấng trượng phu từ thời cổ
cũng ham uốn tóc gớm lắm.
nhưng cái tục đàn ông tóc ngắn, đàn bà tóc dài cũng chỉ
mới đây thôi. ngay từ thời trung cổ, đàn ông cũng để tóc dài, uốn quăn tít lại còn cài thêm ruy băng nữa chứ. nếu tóc không đủ dài, họ chẳng ngại vấn thêm tóc giả mà họ mua được ở mấy bà nhà quê.
vua henry viii nước anh là người đã tạo ra cái “mốt” đàn ông cắt tóc ngắn. Ông ra lệnh đàn ông phải cắt tóc ngắn nhưng lại cho phép để râu và ria. ria dài xoắn tít. khi James i lên làm vua thì đàn ông tóc dài lại xuất hiện, kể cả tóc giả.
vào giữa thế kỷ Xvii, cũng chỉ vì tóc ngắn, tóc dài mà dân anh chia làm hai phe: một phe cho rằng đàn ông phải cắt tóc ngắn và để râu dài, ngược lại phe kia chủ trương đàn ông phải tóc dài và cắt râu ngắn. khoảng gần 100 năm sau thì cái tục lệ ấy vẫn cứ lui tới, tới lui. sau cùng vào năm 1800, tục lệ trở nên dứt khoát là đàn ông phải cắt tóc ngắn.
mấy bà thì luôn luôn giữ cái mái tóc dài của mình. nhưng đàn bà cắt tóc ngắn lại là “mốt” thời thượng trong cung vua louis Xiv. ngày nay, tất nhiên, phụ nữ cắt tóc ngắn không 128
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chỉ vì “thời trang” mà còn vì giản tiện hơn, đỡ phải mất quá nhiều chải chuốt với đủ thứ trang bị lỉnh kỉnh như kẹp, lược...
Còn mấy anh thợ hớt tóc và tiệm hớt tóc thì cũng chỉ
xuất hiện mới đây. nói là mới đây nhưng cũng là từ năm 1461 đấy, những người làm cái nghề hớt tóc đã hợp thành
“phường hội” tại nước anh, còn tại nước pháp thì phải đợi đến triều đại vua louis Xiv, phường hội hớt tóc mới ra đời.
74 Xà bông ra đời hồi nào vậy?
Chắc hẳn bạn nghĩ thứ cần thiết và hữu ích như xà bông thì phải được chế tạo ra từ lâu lắm rồi chớ. không! trong lịch sử, “tuổi” của xà bông còn trẻ măng hà! nó mới chỉ được chế tạo hồi đầu... Công nguyên. so với nhiều đồ dùng cần thiết khác - như cái lược chẳng hạn - thì 2000 năm tuổi lịch sử là “trẻ” đấy.
thế người xưa làm cách nào để rửa sạch cáu ghét trên thân thể của mình? họ làm điều đó bằng... dầu ô liu! đấy là dân sang. Còn dân nghèo thì lọc tro thảo mộc lấy nước mà tắm. nhưng vào thời pliny (một nhà văn la mã thế kỷ thứ
nhất trước công nguyên) đã nói tới hai thứ mà có lẽ ngày nay ta gọi là xà bông cứng, xà bông mềm. Ông mô tả nó như là một phát minh nhằm giúp cho mái tóc sạch sẽ óng ả
và cho rằng dân vùng gô-loa (tổ tiên của đa số người pháp ngày nay) đã sáng chế ra nó.
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tuy nhiên trong đống phế tích bị chôn vùi của thành phố pompeli (một thành phố bị núi lửa vesuve “chôn sống”
vì nổ bất thình lình và trong khoảnh khắc tung ra một khối lượng dung nham rất lớn) người ta đã tìm thấy một cơ xưởng chế tạo thứ đồ dùng giống như xà bông ta dùng ngày nay.
Cũng nên biết rằng chỉ mới cách nay khoảng một trăm năm thôi thì ngay tại hoa kỳ người ta vẫn tự chế ra xà bông để
dùng tại nhà.
Xà bông được chế bằng cách đun sôi một hợp chất gồm chất béo, dầu và alkali (tức là muối bồ tạt hay là chất kiềm).
trong các nhà máy chế tạo xà bông, trước hết người ta đun sôi alkali và chất béo trong những cái thùng thật lớn. quá trình này được gọi là “xà bông hóa”. khi “gần” được rồi thì đổ thêm muối vào, muối sẽ làm cho xà bông nổi lên. dung dịch muối chứa glycérin, bụi bặm và một ít cặn alkali chìm xuống dưới. hớt lấy “xà bông”. Ấy, đừng vội lấy “xà bông” ấy đem xài liền. Chưa được đâu. quá trình xà bông hóa phải làm đi làm lại năm sáu lần. mỗi lần thêm nước, thêm nước cho đến khi chỉ còn ít chất béo thì mới thành “xà bông” xài được. nhưng nó cũng chỉ để rửa chén là cùng vì nó còn hôi lắm và nhão nhẹt. Bởi vậy, bước kế tiếp là phải pha vào đó nhiều chất phụ gia khác như chất tạo bọt, chất làm mềm, dầu thơm, màu... sau đó tùy ý muốn mà làm xà bông. Xà bông cục thì đổ vào khuôn. Còn xà bông bột thì lắm công phu nữa.
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tất nhiên, không thể không nói đến cái khâu làm đẹp, làm cho xà bông thêm phần hấp dẫn bằng những bao bì hết sức hấp dẫn.
75 đôi giày ra đời từ hồi nào?
những người nguyên thủy khi đi trên đá đã nghĩ đến một cái gì đó để bọc và bảo vệ bàn chân của mình. vậy thì có lẽ “đôi giày” đã ra đời sớm lắm lắm trong lịch sử. Bằng da thú, bằng cỏ thậm chí bằng gỗ hay bằng cái gì đó cũng được, miễn là nó bảo vệ được cái gan bàn chân lúc người nguyên thủy đi lại trên đá. Cứ như vậy đủ biết “tuổi” lịch sử
của đôi giày nó “già” như thế nào.
tất nhiên, ở thời đó thì hình dạng của nó phải cực kỳ đơn giản, có lẽ nó chỉ là một miếng da, miếng gỗ lót dưới gan
bàn chân và có dây cột vào bàn chân,
vào mắt cá. nhưng ở xứ lạnh thì một
đôi giày như thế chỉ có thể bảo vệ cho gan bàn chân khỏi bị đá cứa đứt chứ đâu có giúp cho bàn chân khỏi lạnh. thế thì muốn chân khỏi lạnh, đâu chỉ có bảo vệ cho gan bàn chân là đủ mà phải quấn thêm một cái gì đó để che bàn chân. và như vậy phải thêm dây cột. Ấy, cứ thêm thắt như vậy mà đôi giày hình thành đấy.
trong số những dân tộc “văn minh” đầu tiên thì người 131
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ai Cập cổ là người biết chế tạo ra giày trước nhất. họ dùng mảnh da hoặc giấy papyrus, buộc vào bàn chân bằng hai sợi dây. để bảo vệ mấy ngón chân, “mũi giày” phải cong lên.
người la mã tiến xa hơn một bước và chế ra một loại giày gọi là “calceus”. họ gói chân họ vào trong một miếng da rồi cột dây trên mu bàn chân và cổ chân. mỗi giai tầng xã hội la mã có kiểu giày “calceus” khác nhau.
Ở xứ lạnh, người ta phát triển một kiểu giày khác. Chẳng hạn, họ may một cái bao, nhét cỏ vào bao rồi mới đút chân vào cỏ đó và cột quanh bàn chân và cổ chân. lần lần, kiểu giày này ngày một hoàn thiện và trở thành giày “moccasin”
của người eskimo và người da đỏ.
riêng đối với đôi giày hiện đại thì cha đẻ ra nó chắc là người Crusade (thập tự binh). những người này phải làm một cuộc hành trình dài lâu cho nên họ phải bảo vệ hai chân của họ rất kỹ. Bởi vậy họ tạo ra đôi giày sao cho bền mà “bám chặt” vào chân họ để khỏi bị vướng cản khi bước đi. với thời gian, những đôi giày da xuất hiện ở pháp, italia và anh.
đôi giày vẫn luôn luôn là đề tài cho các nhà tạo “mốt”.
Chẳng hạn ngay từ thời vua Jame i của nước anh, giày gót cao và da mềm là “mốt” trong xã hội. nó làm cho đi lại khó khăn nhưng người ta vẫn cứ quyết là phải mang giày như
vậy. Có thời - trước khi giày gót cao xuất hiện - giày “mũi”
dài mới là “mốt”. giày rất hẹp bề ngang và mũi giày dài tới năm sáu inchs (1 inch = 2,54 cm).
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nghề làm giày được du nhập vào hoa kỳ năm 1629 khi thomas Beard theo hợp đồng sang đó để làm giày cho dân pilgrim sang khẩn hoang.
ai là người đầu tiên
76 chế ra răng giả?
nếu bạn bị thiếu mất mấy cái răng cửa thì điều đó quả
thật là đáng buồn! Ấy là chưa nói đến những vấn đề rất quan trọng là ăn và nhai thức ăn nữa đấy! Cho nên ngay từ
lâu rồi, người ta đã quyết là nếu vì lý do này hay lý do kia, mấy cái răng bị gãy, bị rụng thì phải tìm cách thay bằng cái khác. thay một phần hay toàn bộ răng thật bằng răng giả, tiếng nhà nghề của anh gọi là “prosthetic” (lắp răng giả).
Cần phân biệt răng giả chiếc (bridgework) và hàm răng giả
(denture). nếu chỉ một hay hai cái răng thật bị gãy thì răng giả được niềng vào răng thật. nếu nhiều răng thật bị gãy thì sẽ phải có hàm răng giả. hàm này có dạng như hàm răng thật nhưng cả hàm được đặt trên nướu răng và những phần khác trong miệng phía dưới nướu.
Chắc bạn sẽ ngạc nhiên và tưởng đâu mình nghe kể
chuyện tiếu lâm, nếu có người nói là răng vàng giả đã được người etruscan (tổ tiên của người la mã cổ) làm ra cách nay trên... 3000 năm. hàm răng giả cho người rụng hết răng chỉ
còn trơ lại cái nướu thì chỉ mới được chế ra cách nay có 300
năm thôi.
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vấn đề đầu tiên phải giải quyết khi làm răng giả và cả
hàm răng là làm thế nào để cái răng giả và hàm răng giả
ở yên đúng vị trí trong miệng, không nhúc nhích nhất là không rụng ra lúc nhai thức ăn. vấn đề kế là phải dùng chất liệu gì để làm “đế” răng giả. Các nha sĩ ngày nay đã có thể
giải quyết cả hai vấn đề ấy một cách tài tình đến nỗi người có răng giả có thể ăn uống, nhai thức ăn như thường, đồng thời răng giả cũng nhẹ và tự nhiên như răng thật.
vậy, chất liệu để làm răng giả là gì? thời xưa, răng giả
được làm bằng xương, bằng ngà voi kể cả bằng răng hà mã. đôi khi một chiếc răng giả hoặc cả hàm răng giả đều được “tạc” ra từ một khối vật liệu nghĩa là nó liền thành một phiến chứ không tách ra thành hình từng chiếc răng.
về sau này người ta lấy răng người chết, răng thú vật, đặc biệt là răng cừu để làm răng giả, và làm đế răng giả bằng vàng hay ngà voi.
đến cuối thế kỷ Xviii, người ta làm răng giả bằng sứ, đế
răng bằng vàng hoặc platin. Chất liệu làm răng giả bằng sứ
cũng chính là chất liệu để làm các món đồ sứ như chén, dĩa...
Các răng giả này cũng đẹp đẽ, đôi khi trong veo và cứng.
khoảng 100 năm trở lại đây người ta mới nghĩ đến chế
tạo răng giả sao cho hài hòa với khuôn mặt. ngày nay răng giả chẳng thua gì răng thật cả về hình dáng, màu sắc đến nỗi nhìn thì khó mà phân biệt được cái nào là răng thật, cái nào là răng giả.
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Cái nĩa trên bàn ăn
77 có nguồn gốc từ đâu?
người đầu tiên dùng thứ dụng cụ thô kệch có dạng cái đinh ba để xiên thức ăn đưa lên miệng có lẽ sống cách nay hàng mấy ngàn năm. nhưng thói quen dùng nĩa như người Âu mỹ như hiện nay thì chỉ mới có đây thôi.
nhiều học giả tin rằng cài nĩa ngày nay có gốc gác từ
mũi tên và rằng lúc đầu nó chỉ được sử dụng như một cái tăm ta dùng để cạy thức ăn dính vào răng.
nhưng, như ta biết, cái nĩa ngày nay lúc đầu chỉ sử dụng trong việc nấu ăn và ghim cho miếng thịt đứng im đặng cắt ra cho dễ dàng. nhưng cái nĩa dùng vào việc này thường chỉ có “hai răng”, có cán dài và làm bằng sắt, bằng xương hay bằng gỗ cứng.
phải mất một thời gian lâu dài, nĩa mới được người ta sử dụng trong bữa ăn. mới chỉ cách nay 300 năm thôi, nĩa vẫn còn là đồ vật hiếm lạ đối với người Âu. mãi đến thế kỷ
Xvii, ở bên pháp, mọi người vẫn ăn bốc. ngay như trong cung điện vua louis Xiv - một ông vua nổi tiếng có đời sống xa hoa sang trọng - trong các buổi yến tiệc, từ vua cho đến triều thần vẫn cứ ăn bốc. Cả triều đình nổi tiếng thanh lịch như vậy mà không một ai biết sử dụng cái nĩa ra làm sao.
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vào cười, cho là cầu kỳ, kiểu cách. vào thế kỷ Xi, khi một người phụ nữ giàu có ở thành phố venice (nước italia) ăn với một cái nĩa nhỏ bằng vàng thì bạn có biết thiên hạ viết về bà như thế nào không? đây: “thay vì ăn uống như mọi người, mụ dùng cái nĩa có hai “răng” ghim thức ăn đưa lên miệng, cắn từng miếng”.
năm trăm năm sau, tức là vào thế kỷ Xvi, ngay tại venice, việc sử dụng nĩa được mô tả như sau: “Ở venice, mỗi người trong bữa ăn, ngoài con dao cái muỗng còn có cái nĩa dùng ghim miếng thịt để cắt ra vì họ cho rằng lấy tay cầm miếng thịt là một cử chỉ thô bỉ”.
từ thế kỷ Xvii trở đi, cách thức ăn uống mới có cái phong cách hiện đại. khắp nước italia bắt đầu có nĩa mạ bạc trên bàn ăn. đến cuối thế kỷ Xviii thì nĩa được coi như một đồ
dùng cần thiết trên bàn ăn của hầu hết những người có học thức.
người ta bắt đầu
78 uống sữa từ hồi nào?
tất nhiên sữa ở đây không phải là sữa mẹ. ngày nay ta nói uống sữa thì ta hiểu ngay là uống sữa bò, vì ngày nay hầu hết sữa ta dùng hàng ngày là sữa bò. tuy nhiên trên thế giới hiên nay nhiều dân tộc không chỉ dùng sữa bò mà còn dùng sữa nhiều súc vật khác nữa như sữa dê, sữa trâu.
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một nữa số sữa tiêu thụ ở Ấn độ là sữa trâu. những nước duyên hải địa trung hải uống sữa dê. dân Bắc Âu uống sữa tuần lộc.
Con người đầu tiên uống sữa và dùng những sản phẩm của sữa như bơ, phô-ma từ hồi nào? Chẳng ai biết chắc chắn. Bởi vì tục uống sữa đó đã có từ thời tiền sử. sữa chua và các sản phẩm sữa, như bơ chẳng hạn, có lẽ đã là lương thực thực phẩm hàng ngày của dân du mục trên các đồng cỏ Châu á cách nay hàng chục ngàn năm chứ không ít.
kinh thánh có nhiều lần nhắc đến sữa. abel - con trai của adam là thủy tổ loài người - làm nghề chăn nuôi gia súc. như vậy chắc hẳn là ông ta có uống sữa? lần đầu tiên trong kinh thánh nhắc đến sữa là lời tiên báo của Jacob -
khoảng 1700 năm trước Công nguyên? - là răng của Judah sẽ trắng như sữa. rồi, Canaan “đất hứa”: sữa và mật ong tràn trề trên đất”. và Job cũng có nói ám chỉ đến phô-ma. tất cả
những điều đó chứng tỏ rằng loài người đã biết dùng sữa từ thời rất xa xưa.
thôi được, cho rằng uống sữa tươi, ăn phô-ma thì đã có từ rất lâu rồi. nhưng sữa đặc và sữa khô (sữa bột) phải chăng là sản phẩm sữa mới có thời gian gần đây? lầm! người tartar biết có sữa đặc như kem đánh răng và có lẽ biết làm sữa bột từ thế kỷ Xii và dùng nó trong các cuộc chinh phạt của thành Cát tư hãn.
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1856 và loại sữa này được binh lính mỹ sử dụng rộng rãi trong cuộc nội chiến nam Bắc mỹ.
trong sữa bò có 87% là nước, nhưng phần còn lại chứa đầy đủ với chất lượng cao các chất như calcium, protein và vitamin a,B... cho nhu cầu của cơ thể con người.
79 kem bắt nguồn từ đâu ?
toàn thể dân số hoa kỳ khoảng hơn 200 triệu. vậy mà mỗi năm họ “ních” vào bụng khoảng 600 triệu lít kem (quart là 1/4 gallon tức là một cái thùng chứa khoảng 1,2 lít). thấy dân mỹ tiêu thụ kem dữ dội như vậy, nhiều người cứ tưởng kem đã được “phát minh” tại nước mỹ? lầm! nếu không ở
nước mỹ thì cũng ở một xứ sở lạnh lẽo nào bên châu Âu?
Cũng không phải! kem có một xuất xứ hết sức bất ngờ: bên phương đông, tức là bên châu á đấy. Các bạn biết nhà hàng hải người thành phố venice tên là marco polo (1254-1324) chứ? từ thời đó ông đã lưu lạc sang đến bên trung hoa, lần mò lên đến nước mông Cổ, thấy dân ở đây ăn cái món mà ngày nay ta gọi là “kem”. thấy khoái khẩu nên lúc trở về Ý, 138
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marco polo dạy cho bà con Ý của mình cách làm. từ Ý, kem lan tràn sang pháp. dân pháp bén mùi cũng “lậm” cái món này. nhưng chỉ phổ biến trong dân sang thôi. Bởi vì, đám dân sang này giữ kỹ bí quyết làm kem không cho giới dân dã biết. nhưng dấu mãi thế nào được? dân sang chỉ ăn kem thì nhiều chứ có bao giờ chịu bỏ sức lao động ra làm kem.
anh bồi, chị bếp làm kem. thế là qua anh bồi, chị bếp, bí quyết làm kem chẳng còn “bí” được nữa mà lan rộng khắp nước pháp. từ đó lan rộng khắp thế giới.
nhưng cái “xí nghiệp” làm kem đầu tiên trên thế
giới lại là ở bên hoa kỳ, tại thành phố Baltimore, bang maryland từ năm 1815. tuy vậy, sự phát triển thật sự của các
“xí nghiệp” sản xuất kem cũng chỉ mới bùng nổ hồi đầu thế
kỷ XX này, khi máy làm lạnh ra đời.
nguyên liệu cơ bản của kem - tất nhiên phải kể kem thứ
thiệt chứ không phải chỉ là bột, đường hóa học, màu và nước rồi bỏ vô tủ lạnh - là sữa đặc, đường và chút ít trứng. vani, sôcôla, dâu, các phụ gia như trái cây... mới chỉ được thêm vào cho thêm phần hương vị và hấp dẫn. tỷ lệ các chất liệu làm kem “thứ thiệt” đại khái như thế này: 80% đến 85% là sữa cô đặc đặc một chút, nhưng không “khô”, 15% là đường.
số còn lại là các phụ gia như trái cây xay nhuyễn, 0,5% bột và một chút chất để làm cho kem “quánh” lại.
Các chất làm “quánh” (stabilizer) chỉ là để cho mặt kem nhẵn mịn. người ta thường dùng chất gelatin nguyên chất dùng cho việc chế biến thực phẩm để làm “quánh” kem.
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Ăn một ly kem như vậy có bổ béo gì không? Bổ lắm: kem có chất vôi, protein, vitamin a, B. số lượng calorie do một ly kem cung cấp chắc chắn không thua gì một ly sữa.
80 kẹo có gốc gác từ đâu?
trên hầu hết các quốc gia thời cổ, người ta đã ăn một thứ
thức ăn đại khái tương tự như kẹo của ta ngày nay. trong cuộc khai quật các di tích ai Cập cổ, các hình vẽ và ký tự
cho biết người ai Cập cổ đã biết cách làm “kẹo”.
vào thời đó làm gì có đường tinh luyện, tất nhiên! nhưng, không có đường thì dùng mật ong. Chất liệu chủ yếu để làm kẹo ở ai Cập thời bấy giờ là trái chà là.
Ở bên phương đông thời cổ, mỗi bộ lạc đều có người làm kẹo “chính thức” cho bộ lạc. và bí quyết làm kẹo được giữ kín. trong những miền này, nguyên liệu làm kẹo là trái hạnh, mật ong và trái vả. Cũng có “công thức” làm kẹo của người la mã cổ như sau: “cơm” trái hạnh và trái thuốc phiện đã nấu chín rồi đem nấu chung với mật ong, cho thêm tiêu và mè đã đâm nhỏ trộn với mật ong phết lên. mùi vị có lẽ
gần gần giống với kẹo nu-ga.
từ thời xa xưa, ở châu Âu người ta đã chế ra “sirô” ngọt nhưng người ta thường làm át cái mùi vị thuốc đi. (sirô nguyên thủy là nước đường pha với nước cốt trái cây và cỏ, lá... nd). thời đó chưa ai nghĩ đến việc làm kẹo để kinh 140
https://thuviensach.vn
doanh thủ lợi cho riêng mình. khi số lượng lớn đường thu hoạch ở các thuộc địa được đưa về mẫu quốc - vào hồi thế
kỷ Xvii - thì dân Âu mới nghĩ đến việc làm kẹo cho có tính nghệ thuật.
người pháp làm kẹo bằng trái cây, đồng thời cũng tìm ra và phát triển nhiều cách thức làm kẹo khác nữa. một trong những thứ kẹo ấy gọi là “prawling” làm bằng trái hạnh và sirô trái cây. Có lẽ kẹo này là thủy tổ của loại kẹo “praline”
rất nổi tiếng ở thành phố new orleans (hoa kỳ).
thời còn là thuộc địa (trước khi tuyên bố độc lập với nước anh) và về sau này, ở mỹ người ta thường làm “đồ
ngọt” dùng ở nhà bằng trái thích ngọt (maple), mật mía và mật ong. thời đó người ta thường làm kẹo bằng rễ cây irit, gừng, vỏ táo. và người ta làm được cả kẹo cứng (rock candy).
Các chất liệu dùng trong các xí nghiệp sản xuất kẹo là đường mía, đường củ cải trộn với sirô bắp, đường bắp (hay đường hạt ngũ cốc), tinh bột, mật ong, trái thích... thêm vào các chất liệu cơ bản ấy là nước trái cây, sôcôla, trứng, sữa...
và tất nhiên có hương liệu và màu. vài hương liệu lấy từ các vật liệu tự nhiên như vani chanh, cam, bạc hà... và những hương liệu khác cố bắt chước cho giống mùi vị tự nhiên.
ngày nay có tới hơn 2000 thứ kẹo khác nhau. Chỉ riêng tại hoa kỳ mỗi năm người ta sản xuất 2,5 tỷ pound (mỗi pound vào khoảng 450 gram) tức là 7,25 triệu ký lô kẹo!
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loài người đã tìm ra lửa
81 bằng cách nào?
lửa đã được con người biết đến từ thời rất xa xưa. Ở
châu Âu trong một vài hang có người ở cách nay hàng trăm ngàn năm, người ta đã tìm thấy than củi và những mảnh xương cháy dở dang giữa những hòn đá rõ ràng là được kê làm bếp lửa.
nhưng con người học được ở đâu cách tạo ra lửa? ta chỉ có thể có những câu trả lời có tính chất phỏng đoán cho câu hỏi này. Có lẽ người nguyên thủy biết sử dụng lửa trước khi biết cách tạo ra lửa. Chẳng hạn sét đánh vào một cây đã chết khô và làm cho cây này ngún lửa và cháy âm ỉ, con người lấy lửa từ đó và giữ cho lửa cháy hoài để dùng.
ta cũng có thể phỏng đoán khá sát cách mà người sống trong hang đã làm ra lửa. Ở hang tối, trong lúc xô đẩy những hòn đá để lấy chỗ ngồi, nằm, con người thấy khi những hòn đá cọ sát vào nhau thì tóe lửa. nhưng có lẽ phải mất nhiều thế hệ, trong số những người sống trong hang mới có người nảy ra cái ý chà hai hòn đá vào nhau để tạo ra lửa.
Có một cách khác để suy đoán cách tạo ra lửa của người nguyên thủy. đó là quan sát cách người sơ khai làm ra lửa ngày nay. Có một số người sơ khai ngày nay mới ở trình độ phát triển của tổ tiên chúng ta cách nay hàng chục ngàn năm.
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ta hãy quan sát người sơ khai tạo lửa bằng cách nào. Ở
alaska, một số bộ lạc dân bản địa đã lấy lưu huỳnh chà lên hai hòn đá rồi lấy hai hòn đá ấy chà xát vào nhau. khi lưu huỳnh đã ngún lửa họ bỏ ít cỏ khô hay cái gì dễ bắt lửa vào hòn đá có dính lưu huỳnh ngún lửa là họ có lửa.
Ở trung hoa và Ấn độ thì người ta lấy hai thanh nứa cà vào nhau. phía ngoài của hai thanh nứa khô, cứng và nhám có những đặc tính của đá lửa. người eskimo lấy thạch anh cà vào cục đá pyrite có rất nhiều tại vùng họ ở. những người da đỏ ở vùng Bắc mỹ thì cà hai cây gậy vào nhau để tạo ra lửa.
người hy lạp và người la mã cổ dùng một loại kính hội tụ - mà họ gọi là “kính làm lửa” để tạo lửa bằng ánh mặt trời. khi ánh nắng hội tụ qua kính này, nó đủ nóng để có thể đốt cháy gỗ.
điều thú vị liên quan đến lửa thời xa xưa là nhiều dân tộc cổ xưa tìm cách giữ lửa cho cháy hoài. những người da đỏ mayas và incas ở vùng đất ngày nay là trung và nam mỹ cũng như người hy lạp, ai Cập và la mã đều có những
“thầy tế” trong coi việc gìn giữ cho ngọn lửa luôn cháy trong các đền thờ của họ.
82 ai đã phát minh ra diêm quẹt?
tạo ra lửa thì lâu lắc và mất công. giữ lửa cho cháy hoài thì cũng phiền toái, tốn kém. làm thế nào để có lửa ngay 143
https://thuviensach.vn
khi cần. đó là ước mơ của loài người. người tiền sử sống trong hang đập hai hòn đá lửa vào nhau với hy vọng làm cho mấy cái lá khô nhen lửa. hàng chục ngàn năm sau, người la mã cũng không có cách gì khác hơn. Có hơn chăng là thêm chút lưu huỳnh vào hai hòn đá để cho dễ bật lửa hơn.
thời trung cổ thì cũng vẫn là đập hai hòn đá nhưng vật liệu làm mồi lửa có tiến bộ hơn chút là dùng giẻ rách khô, rêu khô... những vật liệu này dễ bén lửa hơn nên được gọi là “tinder” (bùi nhùi).
nhờ phát hiện ra chất phốt pho mà diêm quẹt hiện đại mới có cơ hội góp mặt với đời. phốt pho bắt lửa ở nhiệt độ
rất thấp. năm 1681, một người anh tên là robert Boyle đã tạo ra diêm quẹt bằng cây phết lưu huỳnh rồi quẹt vào một hợp chất gồm lưu huỳnh - phốt pho. tuy nhiên, diêm quẹt này quá nhạy nên phát minh của ông không ứng dụng vào thực tế được.
diêm quẹt đầu tiên “xài” được là do một dược sĩ người anh tên là John Walker chế ra. để cây quẹt bắt lửa chỉ
việc kẹp nó vào tờ giấy phết thủy tinh nghiền nhỏ. năm 1833, diêm quẹt có đầu nhúng phốt pho có thể phát hỏa do cọ xát đã được chế tạo tại australia và tại đức. nhưng, vấn đề đâu đã xong. phốt pho trắng hay vàng quá nguy hiểm cho công nhân đến nỗi năm 1906 có một hiệp ước cấm sử dụng.
Cuối cùng loại phốt pho đỏ và không độc đã được khám phá và đưa vào sử dụng, chất liệu mới này làm cho việc chế
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tạo và sử dụng an toàn hơn. diêm quẹt an toàn chỉ phát hỏa khi quẹt vào một vật thích hợp và nó được chế tạo tại thụy điển năm 1844. thay vì cho tất cả hóa chất cần thiết vào đầu que diêm thì phốt pho đỏ chỉ được phết trên một phần vỏ ngoài bao diêm. diêm quẹt “an toàn” vì nó chỉ phát hỏa khi quẹt vào chỗ đã phết phốt pho đỏ.
trong thế chiến thứ hai, quân đội mỹ tác chiến trong vùng nhiệt đới thái Bình dương - nơi có mùa mưa kéo dài, khí hậu ẩm ướt - nên thứ diêm quẹt thông thường không xài được. một người tên là raymond Cady đã chế tạo ra cái bao quẹt dù có ngấm nước đến tám giờ đồng hồ liền cũng vẫn quẹt ra lửa.
83 ai đã phát minh ra điện?
điều kỳ cục về điện là nó đã được nghiên cứu từ hàng ngàn năm rồi mà ta vẫn chưa biết chính xác thực chất nó là cái gì. ngày nay tất cả mọi vật chất đều được coi là một khối gồm những hạt điện tích. theo nhận định này, điện chỉ là sự
di chuyển của các electron hay là những hạt điện tích khác.
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thuật ngữ “electricity” (điện) là do tiếng hy lạp
“electron”. đố bạn biết “electron” theo tiếng hy lạp nghĩa là gì? Có nghĩa là hổ phách, tức là nhựa thông hóa thạch có màu vàng nâu thường được dùng làm đồ trang sức. ngay từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, người hy lạp đã biết lấy cục hổ phách chà chà vào vải một chút là cục hổ phách ấy có thể hút được những miếng “lie” (bần dùng làm nút chai) hay giấy.
từ những ngày ấy cho mãi đến năm 1672, sự nghiên cứu về điện cũng chẳng tiến thêm được bước nào. năm 1729, stephen gray nhận thấy rằng một vài vật liệu như kim loại có thể tải điện, truyền điện từ chỗ này sang chỗ kia, những chất này được gọi là “dẫn điện”. Ông cũng nhận thấy một vài chất liệu khác chẳng hạn như thủy tinh, lưu huỳnh, hổ
phách, sáp ong không dẫn điện. những chất liệu này được gọi là “cản” hoặc “cách điện”.
Bước quan trọng kế tiếp diễn ra năm 1733 khi một người pháp tên là du Fay khám phá ra điện tích âm và điện tích dương. và ông nghĩ rằng đó là hai thứ điện khác nhau.
nhưng chính Benjamin Franklin đã cố để đưa ra định nghĩa điện là gì. Ông cho rằng tất cả mọi chất liệu trong thiên nhiên đều chứa một thứ “chất lỏng điện”. Cọ xát hai vật vào nhau có thể làm cho “chất lỏng điện” từ vật này “chảy”
sang vật kia. ngày nay ta nói cái “chất lỏng điện” ấy chính là các electron mang điện tích âm.
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Có lẽ sự phát triển quan trọng nhất trong khoa điện tử
khởi phát với bình điện (battery) được alexandro volta (người Ý) sáng chế năm 1800. Bình điện này cung cấp cho người ta một nguồn điện liên tục. và phát kiến này dẫn đến những phát kiến quan trọng khác cho việc sử dụng điện.
những hỏa tiễn đầu tiên
84 được sử dụng từ bao giờ?
Bạn đã trông thấy cái vòi nước xoáy tít để tưới vườn bao giờ chưa? nếu bạn đã trông thấy thì bạn nên nhớ là bạn đã nhìn thấy nguyên tắc cơ bản của một loại hỏa tiễn - còn gọi là tên lửa - đang vận hành đó.
nước trong ống chảy qua vòi phun xoay theo một hướng và tạo ra một lực. lực này đẩy vòi phun ra hướng đối nghịch.
trong hỏa tiễn lực do nhiên liệu chứa trong hỏa tiễn cháy và tạo ra một lực phóng ra phía “đuôi”, và lực này đẩy hỏa tiễn về hướng đối nghịch.
ta đang sống trong thời đại hỏa tiễn và ta tưởng hỏa tiễn là một phát minh hiện đại được thực hiện trong thời đại chúng ta. thật ra, hỏa tiễn là một phát minh xưa rồi. người trung hoa đã sáng chế ra nó và sử dụng nó làm pháo bông từ hơn 8 thế kỷ nay rồi. và người Ấn độ, thành tích đầu tiên của nó được thực hiện từ năm 1256 sau Công nguyên.
việc sử dụng hỏa tiễn trong chiến tranh cũng rất tình cờ
vì trước đó hỏa tiễn không được sử dụng trong chiến tranh.
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mãi đến năm 1802 một đại úy của quân lực hoàng gia anh đọc báo thấy quân đội anh bị tấn công bằng tên lửa như thế nào. sự kiện này làm ông nảy ra cái ý đem áp dụng thử trong quân đội anh. sự thử nghiệm thành công đến nỗi chẳng bao lâu hầu hết quân đội ở châu Âu cũng như quân đội mỹ bắt đầu dùng hỏa tiễn trong chiến tranh.
Ở châu Âu, hỏa tiễn được sử dụng trong trận chiến ở
leipzig, tại đó napoleon (hoàng đế nước pháp lúc đó) bị
đánh bại. tại hoa kỳ, quân đội anh đã dùng hỏa tiễn để
oanh tạc chiến lũy mC henry ở cảng Baltimore. đấy là lý do tại sao trong quốc ca của hoa kỳ có câu “hỏa tiễn cháy đỏ phừng phừng”.
trong thế kỷ XiX, khi pháo binh trở nên mạnh hơn và chính xác hơn thì hỏa tiễn lần lần bị trọng pháo thay thế
và chẳng còn vai trò quan trọng trong chiến tranh. Cho mãi đến thế chiến thứ hai, hỏa tiễn mới trở lại chiến trường với cái tên v.2 của đức quốc xã.
thủy tinh đã được phát hiện
85 như thế nào?
trong suốt bốn ngàn năm, thủy tinh đã được coi như một cái gì đó đáng lưu ý, quan tâm. nó có giá trị để trang trí và chế tạo những đồ vật quý giá. thủy tinh trở nên hữu ích khi người ta quan tâm đến sự trong suốt (thông quang) của nó.
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không thể biết rõ con người đã học được bí quyết chế
tạo thủy tinh ở đâu và khi nào, mặc dù ta biết thủy tinh đã được sử dụng từ ngày xưa. nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thủy tinh là cát, tro natri carbonat hay potat và vôi hòa trộn với nhau rồi đem nung nóng ở nhiệt độ cao. những nguyên liệu này rất dồi dào ở nhiều nơi trên thế giới cho nên bí quyết chế tạo thủy tinh cũng được phát hiện ở nhiều nơi.
theo một câu chuyện kể lại, người phoenicien cổ đáng được coi là có công trong việc phát minh ra thủy tinh. một thủy thủ đoàn của một chiếc tàu đổ bộ lên bờ biển thuộc cửa sông nay nằm trên phần đất nước syria. khi họ sửa soạn nấu cơm, họ không tìm được hòn đá nào để kê làm bếp. họ
bèn lấy mấy cục “đá” có sẵn trên tàu của họ xuống. “Chẳng may” mấy cục đá này lại là một hợp chất kali nitrat. lửa đã làm chảy mấy hòn đá ấy trộn lẫn với cát sẵn đó và làm thành một thứ chất lỏng trong trong. khi cơm nước xong, dọn bếp đi, họ thấy thứ chất lỏng kia đông cứng lại thành một mảng trong suốt.
Câu chuyện này có thể có và cũng có thể không thật. nhưng syria quả thật đã là một trong những nơi mà thủy tinh đã được phát hiện và các thương gia phoenicien đã nấu thủy tinh trên khắp các nước ven duyên hải địa trung hải.
ai Cập cũng là một nơi thủy tinh đã được phát hiện từ
thời xa xưa. Xâu chuỗi và bùa chú bằng thủy tinh đã được tìm thấy trong những ngôi mộ có từ 7000 năm trước Công nguyên, nhưng có thể là những thủy tinh này đã được chở
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từ syria tới. mãi đến năm 1500 trước Công nguyên, người ai Cập mới tự chế tạo được thủy tinh.
người ai Cập trộn đá thạch anh nghiền nhỏ với cát để
tạo màu cho thủy tinh. họ cũng biết pha thêm cobalt, đồng hay mangan vào để tạo màu. họ đã sản xuất ra được thủy tinh màu lục, đỏ, xanh dương hay đỏ đậm.
khoảng năm 1200 trước Công nguyên, người ai Cập đã biết đúc khuôn thủy tinh. nhưng những ống khói đèn thì mãi đến gần đầu Công nguyên họ mới chế tạo được. và đó lại là sáng chế của người phoenicien.
người la mã cổ là những người chế tạo thủy tinh cỡ lớn.
vì họ đã dùng những tấm thủy tinh mỏng để lót tường. đến thời Công nguyên thì thủy tinh đã được dùng làm cửa sổ rồi.
86 ai đã chế ra cái nhiệt kế?
nếu gặp thời tiết hè oi bức, bạn than: “trời nóng quá!”.
đến mùa đông, bạn lại than: “trời lạnh quá!”. nhưng nóng cỡ nào, lạnh cỡ nào? không dễ trả lời. và, có thể nói không thể trả lời nếu không có... cái gì làm chuẩn.
Bạn mà còn quan tâm đến nhiệt như vậy thì nhà khoa học còn quan tâm đến nhiệt như thế nào. nhưng bước đầu tiên nhà khoa học phải giải quyết là làm thế nào để đo được nhiệt? Câu hỏi này khiến cho các nhà khoa học sáng chế ra cái nhiệt kế. Cái nhiệt kế tiếng anh là 150
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“thermometer” do gốc hy lạp “thermo” nghĩa là nhiệt, “meter” nghĩa là “đo”.
điều kiện đầu tiên phải có của một cái nhiệt kế là nó phải chỉ cho ta đúng mức độ nhiệt khi sức nóng ở hai vật bằng nhau. với nguyên tắc này nhà khoa học người Ý tên là galileo đã làm một vài thí nghiệm. Ông chế ra một dụng cụ mà ông gọi là dụng cụ “khảo sát không khí nóng”. Ông có một ống thủy tinh mà một đầu là một bầu nhỏ. trong ống này có không khí. đầu hở của ống của ống thủy tinh được nhúng vào một chất lỏng như nước chẳng hạn rồi hơ nóng bầu và ống thủy tinh để làm cho không khí trong ống giãn nở.
để nguội, không khí trong ống co lại, chất lỏng sẽ chiếm chỗ trong ống. sự thay đổi nhiệt độ được ghi nhận bằng cách ghi mực nước trong ống tùy nhiệt độ cao thấp. đó là cái nhiệt kế đầu tiên, bởi vì, thật sự nó đã “đo” nhiệt độ. nhưng nên nhớ nó chỉ đo mức giãn, co của không khí trong ống nghiệm. qua đó người ta phát hiện ra một trong những vấn đề liên quan đến cái nhiệt kế là nó bị tác động tùy theo áp suất không khí. tuy nhiên nó không được chính xác.
nhiệt kế ta dùng ngày nay dựa vào sự co giãn của chính một thứ chất lỏng. Chất lỏng đó được đổ vào ống nghiệm một đầu là một bầu đựng chất lỏng, đầu kia để hở. nhiệt độ
cao làm cho chất lỏng trong ống giãn nở và do đó lên cao trong ống. trái lại nhiệt độ thấp làm cho chất lỏng trong ống co lại và chất lỏng tụt xuống. Các vạch trên ống cho ta 151
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biết nhiệt độ. nhiệt độ kế kiểu này đã được đại Công tước Ferdinand ii tiểu quốc tuscany sáng chế năm 1654.
87 ai đã phát minh ra kính hiển vi?
kính hiển vi tiếng anh là microscope có gốc hy lạp gồm
“mikros” là nhỏ và “skopos” là quan sát. vậy kính hiển vi là kính để quan sát các vật nhỏ. đó là dụng cụ để quan sát những vật nhỏ đến nỗi mắt thường của ta không thể nhìn thấy được.
thông thường một vật càng lớn thì xuất hiện càng gần đối với mắt ta. nhưng nếu gần quá 10 inchs thì ta nhìn nó ta lại thấy không rõ nữa. thuật ngữ chuyên môn gọi là ngoài tiêu cự. Bây giờ nếu có một kính lồi đặt giữa ta và mục tiêu thì có thể gần hơn 10 inchs ta vẫn nhìn thấy rõ vì nó còn nằm trong tiêu cự.
ngày nay ta thường mô tả cái kính hiển vi như một dụng cụ để phóng đại. đúng là thế. và thời xưa người ta đã biết loại kính phóng đại này rồi. ngày
nay ta nói “kính hiển vi” ta thường
chỉ hiểu theo nghĩa này. Chớ thật ra
kính hiển vi là loại kính “phức hợp”, kính “ghép”.
vậy kính “ghép” là gì? trong kính
hiển vi, sự phóng đại ở hai giai đoạn.
Có một thấu kính gọi là “objective”
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đóng vai trò phóng đại lần thứ nhất. hình ảnh được phóng đại này được phóng đại một lần nữa ở một thấu kính khác gọi là “eyepiece” hay “ocular”. ngày nay có thể có kính hiển vi với nhiều thấu kính phóng đại ghép lại với nhau như vậy, nhưng nguyên tắc thì vẫn không thay đổi.
kính hiển vi phức hợp được chế tạo ra đâu vào khoảng năm 1590 đến 1610. không biết chắc chắn là ai nhưng người ta thường cho rằng chính galileo là cha đẻ ra loại kính này.
một nhà khoa học người đức tên là leeuwenhock đôi khi cũng được coi là “cha đẻ ra kính hiển vi” chỉ vì ông có nhiều sáng chế liên quan đến loại kính này.
leeuwenhook chỉ ra một ngũ cốc, một con bọ chét và những vật li ti khác là do trứng chứ không phải là “tự phát sinh”. Ông là người đầu tiên nhìn được những nguyên sinh động vật như protozoa hoặc vi khuẩn chẳng hạn. với kính hiển vi của ông, ông là người đầu tiên nhìn thấy sự tuần hoàn của máu.
ngày nay kính hiển vi quan trọng đến nỗi nếu không có kính hiển vi thì hầu hết các bộ môn khoa học và công nghiệp đành bó tay.
ai đã chế ra máy chụp hình đầu
88 tiên?
ngày nay bạn chụp và in hình ra dễ ợt. Bạn đâu có hiểu rằng để có được cái “dễ ợt” đó, người ta phải mất một trăm 153
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năm vất vả thí nghiệm và tốn kém. thật ra máy chụp hình không phải là mọt cá nhân đơn độc tạo ra. để bạn có một ý tưởng đúng đắn về quá trình của cái máy chụp hình từ
thô sơ đến trình độ hoàn thiện như hiện nay, ta nên lược qua lịch sử hình thành của nó.
từ giữa thế kỷ Xi đến thế kỷ Xvi, người ta đã có “máy ảnh tối”. máy này làm hiện lên trên trang giấy hình ảnh mà người ta có thể lấy tay vẽ theo để có được một hình tương đối chính xác với quang cảnh tự nhiên. như vậy chưa phải là “chụp” hình.
năm 1568, daniello Barbaro lắp một thấu kính vào cái
“máy ảnh tối” để điều chỉnh cho hình ảnh được sắc nét hơn.
năm 1802, thomas Wedgwood và sir humphrey davy đã ghi lại được nét và ảnh trên tờ giấy có phết chất bắt hình.
nhưng hình này không giữ được lâu.
năm 1816 Joseph niepce đã chế tạo ra một cái máy chụp hình thô sơ bằng một cái hộp đựng nữ trang ghép thêm cái thấu kính lấy từ một cái kính hiển vi. Ông có thể ghi được hình “âm bản”. năm 1835 William talbot là người đầu tiên 154
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có thể làm ảnh âm bản thành “dương bản” và là người đầu tiên làm cho hình này bền lâu.
năm 1839 louis daguerre loan báo “công trình daguerre”
có thể ghi hình trên một tấm bạc. với thời gian, với sự đóng góp cải tiến của nhiều người, máy chụp hình ngày càng hoàn thiện và được phổ biến rộng khắp thế giới. tất nhiên là những máy chụp ảnh thời đó còn nhiều vấn đề kỹ thuật phải cải tiến. nhưng, như ta thấy, sự tiến bộ, sự phát triển nào mà chẳng phải trải qua một quá trình hình thành, cải tiến.
sau cùng, vào năm 1888, một cái “hộp chụp hình” do công ty “eastman dry plate and Film” khai triển và áp dụng hệ thống kodak được bày bán trên thị trường. máy ảnh ráp sẵn 100 “pô” được đem bán. hình cỡ 6,5 cm mỗi bề, chụp hết 100 “pô” gởi cả máy lẫn phim lại cho rochester, tại đó phim được rửa, in hình. máy lại được ráp 100 “pô” khác gởi lại cho khách hàng.
Cái hộp “chụp hình” này có lẽ là tiền thân của cái máy ảnh ta đang dùng ngày nay. mỗi năm trên thế giới, người ta chụp có đến hàng tỷ tấm hình.
ai đã sáng chế ra xe hơi?
89
không giống với những sáng chế vĩ đại khác, không có ai đòi tác quyền sáng chế đối với việc chế tạo xe hơi. Xe hơi đạt đến trình độ hoàn hảo như ngày nay là kết quả công sức phát minh và cải tiến của nhiều người trong nhiều năm.
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vì mục đích thực tiễn, chiếc xe chạy trên mặt đất có khả
năng “tự hành” với một cái máy đã được một người pháp tên là nicholas Cugnot chế tạo ra năm 1769. đó là cái “xe bò” ba bánh với một cái máy chạy bằng hơi nước và cái nồi
“súp de” tổ bố. Bởi vậy cái xe rất cồng kềnh. tốc độ của nó khoảng 5 km/giờ và cứ chạy được khoảng 25 km thì phải tiếp nhiên liệu.
năm 1789 một người mỹ tên là oliver evans là người đầu tiên nhận bằng phát minh cho cái xe “tự hành” của ông ta.
đó là cái xe bốn bánh có luôn chân vịt ở phía sau để có thể
vừa chạy trên cạn vừa chạy dưới nước. và, cái xe ấy nặng tới 24 tấn!
khoảng 80 năm sau, nhiều người khác tiếp tục thử nghiệm với những máy mạnh hơn để chế tạo xe chạy trên đường.
hầu hết là chạy bằng hơi nước. Cũng có một vài xe chạy bằng điện nhưng cái bình điện quá lớn. thế rồi, vào năm 1880 có hai sáng chế đã đưa đến kết quả là xe hơi ngày nay.
sáng chế thứ nhất là máy nổ chạy bằng xăng dầu. và sáng chế kia là bánh xe bơm hơi.
Chiếc xe chạy bằng xăng đầu tiên chạy trên đường là vào năm 1887 do gottlieb daimler (người đức) chế tạo. tại hoa kỳ, hai anh em nhà duryea tên là Charles và Frank đã chế tạo thành công chiếc xe chạy bằng xăng dầu vào năm 1892 hay 1893 gì đó. Cái xe được mô tả là “một cái xe ngựa không cần ngựa”. thật ra tất cả những xe hơi đầu tiên ở hoa kỳ thực chất chỉ là cái xe ngựa. Chẳng ai nghĩ đến chuyện 156
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vẽ kiểu chiếc xe cho nó khác đã. Chỉ là cái xe ngựa có thêm cái máy và những sợi dây xích để điều khiển bánh sau.
Chỉ sau khi xe hơi bắt đầu chạy thành công rồi người ta mới nghĩ đến cải tiến cho nó tiện nghi hơn và mạnh hơn.
những nhà chế tạo xe hơi sớm nhận ra rằng cái “thùng” xe ngựa không thích hợp cho xe hơi. dần dần những kiểu thùng xe như ta thấy ngày nay đã hình thành sau bao nhiêu cải tiến.
máy thay vì để dưới chỗ ngồi nay được đưa ra phía trước.
niềng xe cứng hơn thay thế cho niềng có “căm” (đũa) kiểu xe đạp. tay lái cũng được thay chứ không còn như kiểu tay lái tàu thủy nữa. sau cùng, sắt thép được dùng thay gỗ để chế tạo thùng xe, “dàn đồng”... thế là ước mơ cái xe “tự nó chạy được”
(auto-mobile) đã trở thành thực tế như ngày nay.
90 ai đã chế tạo ra máy bay?
nhiều khi một sáng chế xuất phát từ một ý tưởng điên rồ, ngông cuồng. một người nào đó nảy ra cái ý tưởng là người ta có thể cần một loại máy hay một sản phẩm nào đó. thế là anh ta hì hục thực hiện cái ý tưởng ấy.
nhưng với cái máy bay thì ý tưởng ấy đã là ước mơ rất lâu đời của loài người. Cái ước mơ bay được như chim đã ám ảnh và làm con người mê mẩn từ thời xưa xửa xừa xưa kìa. thật vậy, một trong những truyện thần thoại hy lạp kể về icarus đã lấy sáp ong và lông chim làm cánh rồi gắn vào người và bay lên để ra khỏi chỗ bị giam. tuy nhiên khi 157
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ông ta bay lên cao gần mặt trời, sáp ong chảy ra, ông ta rớt xuống đất chết. icarus là một biểu tượng về sự phấn đấu của con người để bay lên cao.
leonardo da vinci - đúng là một nhà phát minh vĩ đại -
đã phác họa mô hình cái máy bay dùng sức người. nhiều
“nghệ sĩ khác”, nhiều tay “mơ mộng điên khùng” khác cũng đã có ý nghĩ về cái máy bay từ hàng trăm năm trước đó.
những cái máy bay thời sơ khai ấy thật ra không có máy.
Chúng chỉ là con diều hâu khổng lồ hay là cái tàu lướt gió (gliders). trong thế kỷ XiX người ta đã làm nhiều thí nghiệm về loại máy bay. nhưng vẫn chẳng có ai chế tạo ra được một cái máy bay tự nó phát lực mà lại nhẹ nhàng hơn không khí!
thật ra có vài vấn đề nếu giải quyết được thì việc chế tạo một cái máy như vậy là điều khả thi. người chứng minh rằng điều đó có thể thực hiện được là giáo sư samuel langley, thư
ký của viện smith sonian ở thủ đô Washington. Ông chế ra hai cái máy ngang khoảng 3,6 m dài khoảng 4,5 m gắn máy hơi nước mạnh 1,5 mã lực. năm 1896 hai máy mẫu này đã bay được. đến năm 1903, khi cái máy có đủ tầm cỡ để bay được đem thử. nhưng, bị rớt ngày 07.10.1903.
đến ngày 17.12 orville và Wilbur Wright đã thành công trong việc làm cho một cái máy nặng hơn không khí bay được bằng chính lực của nó. tại kitty hawk bang nam Carolina, họ
đã bay được gần 70m trong vòng 12 giây đồng hồ và bay lần thứ hai được 260m trong vòng 69 giây. máy bay đã ra đời.
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máy điện thoại đã được chế tạo
91 như thế nào?
lịch sử của chiếc máy điện thoại thật là bất ngờ. (vì vậy mà chẳng ai nghĩ đến việc đưa câu chuyện này lên màn ảnh!) nhưng hãy cứ tạm gác cái đó lại để xem nguyên tắc vận hành của máy điện thoại đã.
khi nói, thanh đai trong cuống họng ta rung lên. sự rung này truyền vào không khí, nhờ đó sóng âm được thoát ra khỏi miệng và từ miệng nó tiếp tục truyền trong không khí bên ngoài. những sóng âm này đập lên một đĩa nhôm hay là cái màng trong ống điện thoại. và cái màng ấy rung lên theo nhịp sóng các hạt không khí đang bị dao động.
và sự dao động ấy truyền qua dòng điện theo dây điện sang ống nghe bên kia. phía bên nói, dòng điện mạnh. phía bên nghe, dòng điện yếu. do đó màng bên ống nghe rung lên theo đúng với sóng của âm theo dòng điện truyền qua.
thế là tiếng nói được “tái lập” tại ống nghe. và màng rung tại ống nghe truyền sự rung đó qua không khí rồi vào tai người nghe. đó, đại khái vận hành của điện thoại là thế.
Bây giờ đến điều bất ngờ của vị cha đẻ ra máy điện thoại: ông alexander graham Bell và cách thức ông đã phát minh ra máy điện thoại.
ngày 2.6.1875, ông đang thử nghiệm tại Boston cái ý tưởng làm sao truyền được tiếng nói của ông đến tai người nghe ở xa nghe được ngay lúc ông đang nói. Ông loay hoay 159
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với một cái lưỡi gà lò xo bằng thép và đang tìm cách chế
cái máy tiếp âm trong một phòng thì ở phòng bên, người phụ tá của ông tên là thomas Watson đã cho cái máy phát âm chạy.
Watson gảy vào cái lưỡi gà bằng thép làm cho nó rung lên phát ra tiếng “tưng”. thình lình Bell nhảy bổ vào phòng, nói lớn với Watson: “đừng có thay đổi gì hết. anh làm cái gì vậy? để ta coi!”. Ông thấy cái lưỡi gà khi rung phía trên cục nam châm đã tạo ra dòng điện làm thay đổi cường độ
truyền trong dây. Chính điều này đã làm cho cái màng tiếp âm bên phòng của Bell cũng rung và bật lên tiếng “tưng”.
thế là ngày hôm sau cái máy điện thoại đầu tiên đã ra đời và ở phía đầu dây bên kia đã nghe được tiếng của người nói phát ra từ máy nói ở tuốt trên lầu ba. và ngày 10.3.1876, người ta đã nghe được tiếng nói đầu tiên qua máy điện thoại: “Waston, lại đây, tôi cần anh!”.
ai ngờ đâu sự nghịch ngợm của Waston lại “lớn chuyện”
vậy, nhỉ?
92 nhạc cụ đầu tiên là cái gì?
Có câu truyện lưu truyền về vấn đề này, nhưng chỉ là chuyện tưởng tượng cho vui mà thôi. theo thần thoại hy lạp thì thần pan đã chế ra nhạc cụ đầu tiên là cái sáo mục đồng. một hôm ông thở dài vào cái ống sậy bên bờ sông, ông bỗng nghe tiếng thở dài của ông lại tạo ra tiếng thở than 160
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khác buồn bã hơn. Ông bẻ lấy mấy cộng sậy dài ngắn khác nhau cột lại thành một bó. thế là cái nhạc cụ đầu tiên ra đời.
sự thật thì ta chẳng biết cái nhạc cụ đầu tiên của loài người là nhạc cụ gì. Bởi vì tất cả mọi dân tộc ngay từ thời sơ
khai cũng đều có một thứ nhạc cụ gì đó. Chính vì âm nhạc thường có một ý nghĩa tôn giáo và nó có thể được những
“khán giả” tham gia bằng cách vừa theo nhạc vừa múa, vỗ
tay đánh trống và hát. Âm nhạc không phải chỉ để giúp vui.
đối với dân tộc sơ khai, âm nhạc có nghĩa như một phần cuộc sống của dân tộc.
tuy nhiên, truyện thần thoại thần pan và bó sậy đã gợi ý cho ta cái ý về người đầu tiên đã tạo ra nhạc cụ như thế nào.
Ông ta có thể bắt chước âm thanh của thiên nhiên và dùng vật liệu tự nhiên quanh ông để tạo ra âm nhạc.
nhạc cụ đầu tiên chắc là loại trống. sau này người ta mới chế ra được các loại nhạc khí thổi (bằng hơi) làm bằng sừng súc vật. từ những nhạc cụ thô sơ này người ta phát triển thành các nhạc cụ hiện đại. khi một người rèn luyện thính quan âm nhạc của mình, ông ta bắt đầu dùng cây sậy và tạo ra được những âm thanh hết sức du dương.
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sau cùng, con người dùng những sợi dây chế tạo ra đàn thất huyền, đàn thụ thô sơ. và từ các nhạc cụ thô sơ này phát triển ra các nhạc cụ chơi với một “cây cung” tức là đàn vĩ cầm.
thời trung cổ, các thập tự quân đưa về châu Âu nhiều thứ nhạc cụ lạ lùng kỳ cục của phương đông. phối hợp với nhạc cụ dân gian đã có sẵn ở châu Âu, những nhạc cụ ấy phát triển thành những nhạc cụ ta dùng ngày nay.
93 ai đã bày ra môn bóng rổ?
Bóng chày (baseball) là môn thể thao “ruột” của nhân dân mỹ. Các đấu thủ bóng chày kiệt xuất được nhân dân mỹ “sùng bái” chẳng khác gì các vị “quốc phụ” như
Washington, Jefferson, lincohn... Ấy vậy mà môn bóng rổ
chứ không phải bóng chày có nhiều khán giả hâm mộ nhất.
Bóng rổ đươc gọi là môn thể thao quốc tế vì hầu như
tất cả các nước ít nhiều đều có chơi môn thể thao này. vậy mà phải mất cả hàng thế kỷ kể từ ngày nó ra đời cho đến ngày nó được hâm mộ rộng rãi như vậy. điểm đặc biệt là người ta biết rõ được tên của người đã khai sinh ra nó, ông James a. naismith.
Ông naismith muốn có một trò chơi để hấp dẫn các học sinh trong việc tập thể dục tại trường springfield, bang massachusetts. Ông là một người Canada, ông đã phối hợp trò chơi “lacrosse” của người da đỏ với lối đá banh (soccer) của người anh để đặt ra một trò chơi mới trong nhà.
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thay vì dùng cây gậy như trong trò chơi “lacrosse” hoặc đá bóng như trong môn túc cầu, naismith nghĩ ra một trò chơi theo đó bóng được chuyền từ vận động viên này sang vận động viên kia hoặc từ một vận động viên đập cho trái banh nảy chứ không được giữ trong tay mình và rồi lừa cơ
hội ném vào mục tiêu. thoạt khi mới đặt trò chơi này thì ông chỉ dùng cái thùng đựng đào bằng gỗ để làm mục tiêu.
Bởi thế trò chơi này được gọi là basket.
trong môn bóng rổ cũng như trong nhiều môn chơi khác tài năng đặc biệt của cầu thủ quyết định vị trí mà anh ta được chọn để chơi. Cầu thủ nào có tài làm bàn bằng cách ném trái banh từ phía ngoài vòng cung thì thường được chọn cho đứng vị trí tiền đạo, tại đó anh ta hướng dẫn đồng đội tấn công mục tiêu của đối phương.
người trung phong thường cao lớn. anh ta có thể gảy nhẹ quả bóng cho đồng đội trong lúc trung tâm quá đông, vướng. Chiều cao của anh ta cũng giúp đội anh “kiểm soát phía sau”, có nghĩa là anh có thể đoạt lại trái banh khi nó bị ném trật mục tiêu. hậu vệ có nhiệm vụ cản các tiền đạo của đối phương làm bàn. Bởi vậy các hậu vệ phải nhanh nhẹn, biết lừa banh và có thể tham gia vào cuộc tấn công bằng cách chuyền banh cho đồng đội và ném banh vào rổ.
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94 quyền anh bắt đầu từ thời nào?
nhiều người nói môn quyền anh nên bị cấm. trong lịch sử quyền anh vấn đề này đã được đặt ra nhiều lần rồi. người ta cho rằng quyền anh quá tàn bạo, dã man và nên chấm dứt nó đi cho rồi.
hãy tưởng tượng họ cảm thấy thế nào nếu họ lần đầu tiên được xem một trận đấu. đây là hy lạp cổ và các võ sĩ
tham gia thể thao olympic và các trò chơi công cộng khác.
một vài quy lệ họ phải giữ cũng rất giống với quy lệ mà ta phải tuân thủ ngày nay. nhưng cũng vẫn có sự khác biệt rất lớn. thay vì mang “găng”, các võ sĩ thời hy lạp phải mang cái gọi là “cestus” tức là một cái bao bằng da có gắn những núm chì hay đồng, lãnh một quả đấm như vậy vào mặt thì quả thật là tai hại.
sau khi đế quốc la mã sụp đổ,
bộ môn “đấm” này cũng biến mất.
mãi cho đến lúc nó tái xuất hiện
ở nước anh vào đầu thế kỷ Xvii,
nó mau chóng trở thành môn thể
thao thời thượng và tồn tại hơn
một trăm năm nữa.
trận đấu phải được thực hiện
bằng tay trần và có nhiều trận
kéo dài trong nhiều giờ. vật, vặn,
bẻ đều được phép. trận đấu chỉ
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chấm dứt khi một đối thủ bị đánh “nốc ao” và thời gian để
tính một hiệp thì tùy. trận đấu gay go cứ tiếp tục cho đến khi một trong các đấu thủ không còn sức để đi tới chỗ ghi dấu bằng phấn trắng ở giữa đài khi hiệp kế tiếp bắt đầu.
tất nhiên lại đấu quyền anh tàn bạo này đã khiến cho công luận chống lại. người ta phải làm cái gì đó để cứu vãn được môn thể thao này. thế là đôi găng được đưa vào. lần lần luật đấu được thay đổi để trận đấu được nhân đạo hơn.
sau cùng vào năm 1867, một bước tiến lớn làm cho môn quyền anh được ưa thích. hầu tước queesberry đã định lại luật đấu với nhiều cải tiến. Chẳng hạn mỗi hiệp chỉ được kéo dài một phút. khoảng thời gian giữa mỗi hiệp là một phút. luật được chấp nhận hầu như trên khắp thế giới. và luật quyền anh hiện hành trên hoa kỳ ngày nay đặt căn bản trên luật đó.
Cho đến thế kỷ XX, ngoài hai nước anh và mỹ, vẫn còn ít quốc gia chơi bộ môn này. nhưng ngày nay thì nó lan rộng khắp toàn cầu.
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Chương 3
Thân Thể Con người
95 ta lớn lên như thế nào?
mọi sinh vật đều tăng trưởng. tăng trưởng cơ cấu (hình dạng, kích cỡ, cấu tạo) và tăng trưởng chức năng (có thể
làm được gì).
những yếu tố quan trọng nhất tạo ra sự tăng trưởng nằm trong sinh vật ngay từ lúc nó được cấu tạo. những yếu tố
này được gọi là di truyền, sinh vật kể cả con người đều tăng trưởng theo từng giai đoạn (thời kỳ). những giai đoạn ấy là: phôi và bào thai (lúc chưa sinh ra), sơ sinh, ấu thơ, thiếu, thanh, trưởng (thành) và già (cỗi).
một vài tạo vật hầu như không có giai đoạn ấu thơ. một vài giống chim vừa ra khỏi vỏ trứng là có thể bay được liền.
giống chuột trung hoa chỉ vừa nở được ba ngày là đã có thể
tự “xoay sở” được cho mình rồi. nhưng con người chỉ phát triển đầy đủ (trưởng thành) khi đã ở vào cái tuổi đôi mươi.
lúc sơ sinh, một hài nhi đã có đủ tế bào thần kinh, tế
bào não, tế bào thần kinh cột sống và các tế bào thần kinh truyền dẫn đi đến mọi phần của cơ thể. sự phát triển trong 166
https://thuviensach.vn
việc phối hợp các hệ thần kinh này với nhau sẽ giúp cho con người kiểm soát được cử động, học hỏi hay hành xử
như mọi người khác trong xã hội.
trong sự tăng trưởng thì mọi người hầu như giống nhau.
nhưng vẫn có một khác biệt quan trọng. trai và gái đều phát triển theo một đường lối chung nhất, nhưng mỗi phái lại có lối phát triển và tốc độ phát triển riêng.
trong những tuần lễ đầu khi vừa mới sinh ra, thân thể
con người phát triển nhanh hơn bất cứ giai đoạn nào. thậm chí khoảng cuối năm một tuổi, nó còn phát triển chậm hơn nữa là khác. qua suốt thời kỳ ấu thơ cơ thể phát triển ở mức độ vừa phải. nhưng ở giai đoạn kế tiếp đó thì sự phát triển cơ thể lại tăng tốc. đối với phái nữ thì giai đoạn tăng tốc
“phát triển” bắt đầu từ tuổi 11 và 13, còn với phái nam thì giữa tuổi 12 và 14. Cũng có lúc chúng lớn nhanh hơn cho đến khi đạt “tốc độ” tối đa, rồi lại chậm lại và chậm hơn nữa cho đến khi tăng trưởng hoàn tất.
sự tăng trưởng theo chiều cao và tăng trọng thường thay thế nhau lần lượt diễn ra nơi một cá nhân. trước hết tăng trưởng chiều cao, kế đó là chiều ngang. đối với nhiều người, có giai đoạn “trổ mã” xảy ra vào khoảng giữa 11 và 12. nhưng rồi chiều cao lại tiếp tục tăng những năm kế đó
- và giai đoạn “trổ mã” chấm dứt.
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tại sao ta lại không tiếp tục lớn
96 nữa?
hài nhi sơ sinh có chiều cao trung bình vào khoảng 0,45m-0,5m. hai mươi năm sau chiều cao của cơ thể con người tăng gấp ba và đạt tới 3,4 chiều cao lúc mới chào đời, trung bình khoảng 1,6m-1,8m.
tại sao cơ thể con người không tiếp tục lớn lên (cao) nữa, lớn mãi? Cái gì đã khiến cho cơ thể ngừng lớn lên nữa? trong cơ thể có một hệ thống tuyến (glands) gọi là hạch nội tiết.
tuyến này kiểm soát sự tăng trưởng của cơ thể. những hạch tăng trưởng là: tuyến giáp trạng ở cổ, tuyến niêm dịch liên quan đến não hay thymus ở ngực, và tuyến sinh dục, hạch niêm dịch là một hạch kích thích sự phát triển xương. nếu hạch này hoạt động mạnh quá thì tay chân của bạn sẽ dài lòng thòng như tay đười ươi và bàn chân bàn tay của bạn xém xém cỡ cái xẻng. nếu hạch này không hoạt động hoặc hoạt động quá yếu thì bạn sẽ lùn tịt.
đứa trẻ sinh ra với một hạch “thymus” lớn và tiếp tục tăng trưởng trong suốt thời kỳ nhi đồng và thiếu niên.
đến tuổi 13 hay 14 thì hạch “thymus” bắt đầu co lại. hạch
“thymus” và hạch sinh dục có vài liên hệ với nhau. Chừng nào hạch “thymus” còn hoạt động thì hạch sinh dục còn nhỏ.
khi hạch sinh dục phát triển thì hạch “thymus” ngừng hoạt động. đó là lý do tại sao một người đã đạt đến giai đoạn mãn khai vào tuổi 22 thì người đó hết cao thêm.
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đôi khi hạch tính dục phát triển quá sớm và làm chậm bớt hạch “thymus” quá sớm. sự kiện này khiến cho một người có chiều cao dưới mức trung bình. vì cặp đùi của ta phát triển chậm hơn và nhiều hơn các phần khác trong cơ thể nên sự
kiện hạch tính dục phát triển sớm khiến cho cặp đùi ngắn.
đó là lý do tại sao một người phát triển sớm thường có bề
ngang bè bè. hoàng đế napoleon là một kiểu mẫu của sự
phát triển kiểu này.
trái lại, nếu hạch tính dục phát triển quá trễ, hạch
“thymus” tiếp tục hoạt động và người ta cao hơn mức trung bình. thật ra, sau tuổi 25, ta vẫn tiếp tục cao thêm chút chút và ta chỉ đạt chiều cao tối đa ở tuổi 35 cho đến 40. sau đó cứ 10 năm ta “co” lại mất 1,2cm, lý do là các khớp tủy của ta đang khô dần và cột sống già đi thêm.
97 Cái gì khiến ta cảm thấy đói?
khi cơ thể ta cần lương thực thì
nó bắt đầu đòi hỏi. nhưng bằng
cách nào ta biết mình cảm thấy
đói? trí não ta nhận được tin báo
“đói” do thân xác chuyển cho như
thế nào và ra lệnh cho cảm giác đói
hoạt động như thế nào?
đừng tưởng hễ khi nào bao tử ta rỗng là ta cảm thấy đói như nhiều người lầm tưởng. trẻ sơ sinh ra đời với cái bao tử
rỗng, vậy mà trong nhiều ngày, nó vẫn không có cảm giác đói.
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Cảm thấy đói bắt đầu khi chất dinh dưỡng trong máu bị
tiêu hao. khi mạch máu thiếu các chất này thì một tín hiệu sẽ được gởi cho khu “báo đói” của não. trung tâm “báo đói”
này hoạt động giống như một cái thắng (brake) đối với bao tử và ruột non. Bao lâu máu còn tạm đủ chất dinh dưỡng thì trung tâm “báo đói” còn tạm hoạt động tà tà nghĩa là nó ít có quấy rầy bao tử và ruột non. nhưng khi chất dinh dưỡng trong máu đã bị tiêu hao nhiều thì trung tâm báo đói hoạt động mạnh hơn và do đó nó cũng “quậy” bao tử
và ruột non nhiều hơn. đó là lý do khiến ta thấy cồn cào và sôi bụng khi đói.
khi đói, cơ thể ta chỉ đòi lương thực - bất cứ loại lương thực nào chứ không đòi hỏi đặc sản nào - miễn là lương thực ấy có chất dinh dưỡng. nhưng cảm giác ngon sẽ làm cho ta không cảm thấy thỏa mãn cơn đói với chỉ một loại thực phẩm, nhất là thực phẩm đó lại không ngon đối với ta. Chẳng hạn dù đói thì đói nhưng nếu ta chỉ ăn thuần có một thứ thực phẩm là khoai lang không thôi thì cũng khó nuốt lắm.
nếu ta ăn “súp” với một khối lượng tàm tạm, sau đó ăn thêm thịt, rau, thức ăn tráng miệng nhiều hơn khối lượng khoai lang nhưng nó lại cho ta cái cảm giác “no” hơn, dễ
chịu hơn. ta có thể nhịn ăn trong bao lâu? tùy mỗi người!
một người trầm, ít hoạt động thì có thể nhịn ăn lâu hơn một người “nhanh nhẹn”, hoạt động nhiều, bởi khối lượng protein dự trữ trong cơ thể một người trầm, ít hoạt động thì tiêu hao chậm hơn.
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thực phẩm được tiêu hóa
98 như thế nào?
nếu chỉ cung cấp thực phẩm
cho cơ thể thì chưa đủ để duy
trì và giúp cơ thể ấy tăng trưởng
và hoạt động. thực phẩm phải
được cơ thể tái chế biến cho phù
hợp với nó rồi mới đem dùng.
quá trình cơ thể tái chế biến
lương thực được gọi là “tiêu hóa”.
sự tiêu hóa được bắt đầu ngay khi thức ăn được đưa vào miệng, nhai, nuốt và nó tiếp tục trôi theo con “kênh” thực phẩm - khá dài - là ống thực quản đi sâu vào trong cơ thể
và sau đó “xuyên qua” cơ thể để thải bã. tất cả các bộ phận của con “kênh” thực phẩm đều được nối liền với nhau. nhưng mỗi bộ phần có chức năng riêng và do đó có cách thức hoạt động khác nhau. miệng mở rộng “yết hầu” (pharynx) là một cái hành lang dùng chung cho cả việc hô hấp và tiêu hóa.
thực quản xuyên dọc qua ngực nối liền yết hầu và bao tử.
Bao tử được gắn liền với “cuộn” ruột non. phần chót của
“kênh” thực phẩm là đại tràng và hậu môn.
sự tiêu hóa bắt đầu từ ở miệng. tại đây, nước miếng sẽ
làm vữa các tinh bột (chẳng hạn tinh bột bắp, tinh bột khoai tây). thực phẩm được nhai cho nhỏ và nhão nhẹt ra trong miệng sẽ được chuyển xuống yết hầu, đi qua thực quản và đi vào bao tử (dạ dày).
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quá trình tiêu hóa lương thực phần lớn diễn ra trong bao tử. tại đây, dịch vị tiết ra từ bao tử trộn lẫn với thực phẩm.
acid chlohydric là một trong các chất cấu thành dịch vị. pepsin, một chất khác giúp phân giải protein thành những dạng đơn giản hơn giúp cho sự tiêu hóa. tinh bột và các chất cứng khác tiếp tục bị phân giải cho đến khi lương thực biến thành nhiều acid. thế rồi sự tiêu hóa tinh bột hầu như ngưng lại.
thực phẩm nằm trong “nhà máy” bao tử cho đến khi bị
tái chế thành một thứ chất lỏng. Các thứ thực phẩm bị trộn đều, lẫn lộn với nhau. khi thực phẩm trở thành chất lỏng thì được gọi là “dưỡng trấp”. dưỡng trấp được chuyển từ bao tử sang ruột non qua “van” hạ vị.
ruột non là một cái ống cuốn dài khoảng 6,6m đến 7m.
phần đầu của ruột non gọi là “tá tràng”, tại đó, quá trình “chế
biến” còn tiếp tục. dịch vị từ lá lách và gan sẽ giúp vào việc tiếp tục phân tích thực phẩm. quá trình phân giải protein chấm dứt tại đây. Chất béo được chuyển tiếp qua phần mềm hơn, tại đây, quá trình tái chế biến tinh bột chấm dứt. thực phẩm đã được tái chế biến sẽ được hấp thu, đưa vào máu và vào bạch huyết. tại ruột già hay đại tràng, nước bị hấp thu và chất thải trở nên cứng hơn để rồi sau đó được thải ra ngoài, tức là phân.
99 Calori là gì?
ngày nay dường như ai cũng để ý đến số lượng “calori”.
thậm chí, các nhà hàng ăn cũng ghi số lượng “calori” của 172
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mỗi nhóm thức ăn vào tờ thực đơn. để hiểu “calori” là gì và vai trò của nó trong thân thể, ta hãy bắt đầu bằng vấn đề
dinh dưỡng nói chung.
Cho đến tận ngày nay, khoa học cũng vẫn chưa thể giải thích một cách chính xác sự biến đổi của các tế bào thực phẩm thành năng lượng. ta chỉ biết quá trình biến đổi ấy diễn ra như thế nào mà thôi. ta cũng chẳng thể giải thích tại sao tế bào trong cơ thể lại cần vài thứ thực phẩm này mà không cần thứ thực phẩm kia cho hoạt động chức năng riêng của nó.
ta biết là thực phẩm bị phân tích trong cơ thể bằng cách kết hợp với oxy. ta có thể nói thực phẩm bị “đốt cháy” như
dầu bị đốt vậy. đơn vị ta đo lường tác động của chất đốt là dùng đơn vị calori.
một gram calori là một nhiệt lượng cần thiết để nâng một gram nước lên 10C. đơn vị “calori lớn” là kilo calori. khi tính lượng calori do thực phẩm cung cấp ta thường dùng
“đơn vị lớn” tức là kilo calo.
mỗi loại thực phẩm khi bị “đốt nóng” sẽ cung cấp một nhiệt lượng khác nhau. Chẳng hạn, một gram protein cung cấp 4 calo. nhưng một gram chất béo cung cấp tới 9 calo.
thân thể ta không quan tâm đến “loại nhiên liệu” tức là loại thực phẩm nào được đem đốt để cung cấp calo, miễn có đủ
số năng lượng từ thực phẩm để nó duy trì sự sống là được.
số lượng calori thân thể cần thì tùy thuộc vào công việc mà người đó làm. Chẳng hạn một người cân nặng 75kg chỉ
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cần 1680 calo một ngày nếu hoàn toàn nghỉ ngơi không làm gì. nếu người đó làm việc nhẹ như làm văn phòng chẳng hạn thì cần tới 3360 calo/ngày. nếu làm việc nặng thì cần tới 6720 calo/ngày thì mới giữ được cho cơ thể hoạt động thích đáng.
điều bất ngờ là con nít cần nhiều calo hơn người lớn vì cơ thể người lớn “đốt” nhiên liệu không nhanh bằng cơ
thể trẻ nít. Cũng đáng để ý là vào mùa đông ta cần nhiều calo hơn mùa hè. thứ “nhiên liệu” thông thường mà cơ
thể dùng là carbohydrate, tinh bột và đường. giả như ta cung cấp quá dư “nhiên liệu” cho cơ thể thì sao? Cơ thể
chỉ sử dụng đủ số calo mà nó cần, có dự trữ - theo cách riêng của nó - để dùng về sau. và cơ thể cũng chỉ dự trữ
được một phần ba số lượng nó cần mỗi ngày. Còn dư thì nó làm cho cơ thể phát phì. đó là lý do tại sao ta phải để
ý đến số lượng calo.
100 tại sao ta đổ mồ hôi?
Có thể coi cơ thể ta như một cái lò đốt thường xuyên.
ta dùng thực phẩm chính là cung cấp chất đốt cho cái lò ấy. trong quá trình đốt cháy, mỗi ngày cái lò ấy xài trung bình 2500 calo.
Bây giờ nên nó qua về thân nhiệt. nhiệt lượng 2500 calo đủ để nâng 28 lít nước lên đến điểm sôi. Cái gì xảy ra với nhiệt lượng ấy trong cơ thể? nếu không có sự kiểm soát thân 174
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nhiệt thì rất có thể ta thấy
có lúc thân thể ta bị “bội
nhiệt” (cũng như bị bội
thực vậy). thế mà ta thấy
- nếu ta khỏe mạnh - thân
nhiệt ta cứ bình thường
không tăng, không giảm, cứ đều đều 370C.
đổ mồ hôi chính là cách điều hòa thân nhiệt, tức là giữ
cho “cái lò” (cơ thể) ta cứ cháy “riu riu” ở một nhiệt độ nhất định. thân nhiệt ta được một trung khu ở não kiểm soát.
trung khu ấy bao gồm ba tiểu ban: tiểu ban kiểm soát, tiểu ban tỏa nhiệt, tiểu ban làm nguội.
giả sử nhiệt trong máu giảm vì lý do nào đó. tiểu ban tỏa nhiệt hoạt động và một cái gì đó xảy ra. những tuyến đặc biệt sẽ cung cấp chất liệu để “đốt”, cơ bắp và gan sẽ
“đốt” nhiều “nhiên liệu” hơn nữa. thế là thân nhiệt lại lên.
giả sử nhiệt trong máu tăng vì lý do nào đó. tiểu ban
“làm nguội” hoạt động. quá trình oxyt hóa - tức là cái việc
“đốt lò” - giảm bớt hoạt động đi. đồng thời một sự việc quan trọng xảy ra. Các huyết quản dưới da giãn nở - hay là mở
rộng ra - vậy là nhiệt lượng dư sẽ tỏa nhiệt ra và đồng thời khởi động quá trình bốc hơi nước.
muốn cho một chất lỏng bốc hơi thì phải có nhiệt. Chẳng hạn, sau khi tắm, ta cảm thấy mát vì nước còn dính trên cơ
thể ta bị thân nhiệt làm cho bốc hơi lẹ và làm nguội thân nhiệt ta. vì thế ta cảm thấy mát. sự đổ mồ hôi chính là một phần trong quá trình “làm nguội” cơ thể.
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sự đổ mồ hôi cũng giống như ta xối nước tắm từ bên trong cơ thể. Chất lỏng theo hàng ngàn cái lỗ li ti trên da ngấm ra ngoài thành hạt nước lấm tấm. Các hạt nước li ti này bốc hơi lẹ và thân nhiệt ta được làm nguội khi cần thiết.
vào những ngày ẩm ướt ta thấy khó chịu vì nước trên da ta không bốc hơi được dễ dàng. vì vậy ta dùng quạt quạt không khí ẩm đi để giúp cho sự bốc hơi các mồ hôi của ta được dễ dàng và mau lẹ.
101 tại sao ta khát nước?
Cảm giác khát khó chịu hơn cảm giác đói nhiều. khi khát, ta khó chịu đến nỗi ta không thể nghĩ đến cái gì khác. Chắc hẳn ai cũng đã có lúc kinh qua cái cảm giác khát. nhưng bạn không thể tưởng tượng được cái cảm giác khát phải chịu ngày này qua ngày kia. người ta có thể nhịn đói được 60
ngày nhưng chỉ nhịn khát được tối đa là 21 ngày. Chết chắc!
Cơ thể ta chỉ cần nạp bổ sung đủ chất lỏng. trọng lượng thân thể ta gồm từ 50 đến 60% là nước. trong thực tế
một ngày, một người lớn trung bình mất đi khoảng gần một lít nước vì ra mồ hôi và khoảng một lít để bài tiết các chất thải. ngoài ra, dù ta có uống nước hay không, cơ thể ta cũng thu hút nước. khi cơ thể tiêu hóa thức ăn, hầu như nó đã thu được từ thức ăn hàng ngày 1/3 lượng chất lỏng mỗi ngày. nhưng quá trình mất nước và tiếp thu nước qua thức ăn không đủ để làm quân bình lượng 176
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nước mà cơ thể cần. Cảm giác khát là một dấu hiệu báo cơ thể cần thêm nước.
khô miệng, khô cuống họng không phải là nguyên nhân của khát như nhiều người tưởng. sự khô này là do nhiều nguyên nhân chẳng hạn như thần kinh vận động và ngay cả khi tuyến nước bọt hoạt động chậm không tiết đủ nước bọt. ta có thể làm cho bớt khô miệng bằng cách kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh lên để nó tiết ra nhiều nước miếng với một trái chanh chẳng hạn nhưng làm cách này không phải là giải khát.
thật ra, nước miếng của ta ứa ra đều đều; bao tử, máu và bàng quang của ta đầy nước đấy chứ. vậy mà ta vẫn cảm thấy khát. Chẳng hạn mấy tay bợm nhậu uống cả hàng lít đế mà vẫn thấy khát và còn khát dữ nữa. vì vậy mà mấy tay bợm phải nhậu với cái gì chua chua, mặn mặn.
lý do là vì khát là do sự thay đổi lượng muối chứa trong máu. trong máu có chứa nước và một lượng muối nào đó.
khi nào tỷ lệ muối - nước trong máu thay đổi - tỷ lệ muối lên cao chẳng hạn - ta cảm thấy khát.
trong não ta có “trung tâm điều hành cảm giác khát”. nó sẽ ra lệnh đáp ứng lượng muối cần thiết trong máu. khi tỷ
lệ muối trong máu lên cao, trung tâm này báo động cho cuống họng, từ cuống họng một tín hiệu được gởi đến cho não. quá trình này chính là cảm giác khát.
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102 tại sao ta mệt?
ngày nay, tình trạng mệt của cơ thể được coi là một tình trạng cơ thể bị nhiễm độc. khi vận động, các cơ bắp tạo ra acid lactic. nếu ta có cách chuyển acid lactic đó vào một chỗ
nào đó thì bắp cơ ấy lại có thể làm việc lại lập tức.
trong suốt một ngày, ta cứ “đầu độc” ta bằng acid lactic.
tất nhiên khi vận động các cơ bắp còn tạo ra nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ có acid lactic mà thôi. tất cả những chất do cơ bắp tạo ra lúc vận động được gọi chung là “độc tố làm mệt”. khi chỉ có một bộ phận cơ bắp vận động - một cánh tay chẳng hạn - tại sao ta lại cảm thấy như cả cơ thể
đều mệt, rã rời? lý do là máu đã chở “độc tố làm mệt” từ
cánh tay vận động đi “đầu độc” hết các phần cơ thể khác, đặc biệt là não.
Các nhà khoa học đã làm những thí nghiệm rất lý thú về sự mệt. nếu bắt một con chó vận động cho đến lúc nó kiệt sức nằm lăn ra, ta lấy máu của nó truyền sang cho một con cho khác thì con chó được
truyền máu “mệt” này cũng sẽ
“lây mệt” và nằm lăn ra. ngược
lại, nếu máu của một con chó
đang “khỏe re” (không mệt)
được truyền sang con chó đang
mệt thì con chó này cũng hết
mệt và tỉnh rụi ngay.
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nhưng, mệt không phải chỉ là một quá trình hóa học, nó còn là một quá trình sinh lý nữa. ta không thể hết mệt
“ngay lập tức” được đâu. muốn hết mệt ta phải để cho các tế bào có thì giờ nghỉ ngơi. những “thiệt hại” phải được sửa chữa, tế bào thần kinh của não phải được “sạc” điện lại, các khớp xương phải được thay “nhớt” mới. ngủ là một phương cách cần thiết để tái bồi, bổ sung năng lượng bị tiêu hao sau cuộc vận động. tuy nhiên có điều đáng để ý về quá trình nghỉ ngơi này. Chẳng hạn một người làm cật lực công việc văn phòng trong nhiều giờ liền thì mệt nhưng chẳng chịu nằm dài ra xả hơi. hoặc là, khi trẻ lội bộ từ trường học về, mệt, chúng đâu chịu nằm dài ra nghỉ mà chúng lại tung tăng chơi đùa.
lý do là nếu chỉ có một bộ phận nào đó trong cơ thể bị
mệt - như não, mắt, tay, chân chẳng hạn - thì cái cách tốt nhất để các bộ phận này cảm thấy được khỏe khoắn dễ chịu trở lại là làm cho các bộ phận khác phải hoạt động. vậy là có cách nghỉ ngơi bằng sự vận động. vận động làm cho thở
mạnh, dồn dập, làm cho máu lưu chuyển nhanh hơn, các tuyến hoạt động tích cực hơn, các chất bã do quá trình mệt tạo ra từ một bộ phận được loại bỏ.
tuy nhiên, nếu mệt toàn diện, mệt đến kiệt lực, thì để
khỏi mệt không có gì bằng nằm ngủ.
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103 tại sao ta nằm mơ
(Cái gì khiến ta nằm mơ)?
ta hãy bắt đầu bằng câu hỏi ngược trở lại: cái gì khiến ta không nằm mơ? giấc mơ của ta dứt khoát là không phải từ thế giới khác mà đến. nó không có một tín hiệu nào có nguồn gốc từ bên ngoài. và nó cũng chẳng hướng tới một tương lai nào, cũng chẳng tiên báo quá khứ vị lai nào.
tất cả mọi giấc mơ đều gây cho ta một cảm giác nào đó: sướng khoái, kinh hoàng, cảm động, mong mỏi, sợ hãi, hồi tưởng... nghĩa là đủ thứ. đôi khi có thể có “yếu tố bên ngoài”
ảnh hưởng đến giấc mơ của ta. Chẳng hạn, một người đang ngủ trong lúc trời sấm chớp đùng đùng, giấc mơ của người ấy có thể gợi lại một cảnh chinh chiến. một người đi ngủ
lúc bụng đói, hoặc khát, hoặc mệt... giấc mơ của anh ta có thể có những cảm giác ấy. một người ngủ đắp mềm, nửa đêm cái mền tuột ra, bị lạnh, người ấy có thể nằm mơ thấy mình lên miền Bắc cực giá lạnh hoang vu. “Chất liệu”, nội dung của giấc mơ đêm nay của bạn dường như do những gì bạn đã kinh qua trong ngày hôm đó.
vậy, “nội dung” giấc mơ của bạn đến từ cái gì tác động vào bạn trong lúc đang ngủ (thời tiết lạnh, ánh sáng đèn, tiếng động ồn ào...) và nội dung đó cũng có thể dùng những kinh nghiệm đã qua, những thèm khát ham muốn đã thúc đẩy, những hứng thú bạn đã cảm thấy trong quá khứ. đó là lý do tại sao con nít hay nằm mơ thấy phù thủy và bà 180
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tiên, trẻ lớn hơn thì mơ thấy các kỳ thi cử, người đói nằm mơ thức ăn, người lính ngoài biên cương mơ thấy gia đình, người tù mơ thấy tự do.
để chứng tỏ cho bạn thấy những cái xảy ra trong lúc bạn ngủ đã kết hợp với cái bạn cần, cái bạn thèm muốn... như
thế nào trong giấc mơ của bạn thì đây là một câu chuyện có thật. một người nằm ngủ, mu bàn tay của anh ta đè lên một miếng bôn gòn bị thấm đẫm nước. anh ta nằm mơ
thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bạn gái đến thăm, cô cảm thương vì tình trạng bệnh hoạn của anh quá nên khóc rấm rức, hai tay nàng ve vuốt anh... Có nhiều người đã đến các nhà phân tâm học để hỏi tại sao họ nằm mơ, họ nằm mơ
cái gì và ý nghĩa các giấc mơ của họ ra sao? Cách diễn giải của các nhà phân tâm không được mọi người chấp nhận, nhưng nó cũng cung cấp một cách thức để tiếp cận vấn đề. Các nhà phân tâm giải thích rằng nằm mơ là biểu hiện ước muốn có một điều đã không đạt được, một ao ước bị
ức chế. nói cách khác, nằm mơ là cách để thành đạt cái mà mình muốn có.
trên lý thuyết, trong lúc ngủ, khả năng “ức chế” cũng ngủ luôn. những gì bị ức chế bây giờ trỗi dậy. nghĩa là, ta có thể biểu hiện, cảm cái mà ta thật sự thèm muốn và tất nhiên chỉ biểu hiện trong mơ. giấc mơ đã tháo cũi cho ước muốn bị ức chế được “sổ lồng”, có thể là những ước muốn thầm kín chìm sâu trong cõi vô thức mà chính ta - người nằm mơ - cũng không hề biết trước đó.
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104 máu đã lưu chuyển
tuần hoàn như thế nào?
nói một cách giản dị máu lưu chuyển vì nó được trái tim
“bơm, hút” và các tĩnh mạch, động mạch chỉ là cái “ống”
chuyên chở máu lưu chuyển đi, về. khi lưu chuyển, máu từ
phổi chở theo oxy từ phổi và “lương thực” từ bộ phận tiêu hóa đến tất cả các bộ phận trong cơ thể và khi trở về, nó chở
theo các chất bã, phế thải từ các tế bào thải ra.
Có hai hệ thống ống: một lớn, một nhỏ. Cả hai đều gắn với tim - “cái máy bơm, hút” - nhưng hai hệ thống ấy lại không thông với nhau. hệ thống huyết quản nhỏ đi từ tim đến phổi và từ phổi trở lại tim. hệ thống lớn đi từ tim đến tất cả các bộ phận của cơ thể. hệ thống này được gọi là động mạch, tĩnh mạch và mao quản. động mạch vận chuyển máu đỏ từ tim đi khắp cơ thể. tĩnh mạch dẫn máu “đen” từ
khắp bộ phận cơ thể về tim. Các mao quản là những mạch máu nhỏ li ti vận chuyển máu từ động mạch tới tĩnh mạch.
Bây giờ ta nói đến “cái bơm” tức là trái tim. giống như
một ngôi nhà gồm hai căn có lầu. hai căn trên lầu được gọi 182
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là tâm nhĩ phải và trái. hai căn “trệt” được gọi là tâm thất phải và trái.
nếu phải vạch lộ trình của một giọt máu lưu chuyển khắp cơ thể thì lộ trình ấy như sau: giọt máu sau khi được cung cấp oxy ở phổi sẽ xuống tâm nhĩ thất trái (lầu phía trái) từ
đó đi xuống tầng trệt trái, rồi đến đại động mạch (orta).
máu đỏ theo đại động mạch qua các động mạch khác đi khắp thân thể.
qua các mao quản, máu sẽ đi từ các động mạch nhỏ li ti. từ các tĩnh mạch nhỏ li ti, máu đi vào các tĩnh mạch lớn hơn để trở vào tâm nhĩ phải, sau đó xuống tâm thất phải, kế đó theo động mạch lên phổi. tại đây, máu nhả carbon dioxide và một chút nước ra rồi nhận lại oxy và trở nên máu đỏ, thế là tròn một chu trình. máu đỏ lại sẵn sàng tiếp tục lặp lại lộ trình như vừa mô tả.
trong cơ thể một người lớn, trái tim co (bóp) và nở ra mỗi ngày 100.000 cái và bơm di khoảng 3600 gallon máu (tức là 16,38 lít) trong 24 giờ.
105 da là cái gì?
khi nghĩ tới cơ thể con người, ta thường tưởng rằng chỉ
có tim, gan, não... mới là “cơ quan”. vì chúng có những công việc phải làm, và quả thật là chúng đã làm những công việc đó. nhưng có bao giờ ta cho rằng da cũng là một cơ quan không?
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trong khi các cơ quan khác
trong cơ thể thì cố để thu gọn
trong một khoảng không gian
tối thiểu cần thiết thì da lại dàn
ra càng mỏng càng hay để làm
thành một cái áo bao bọc hết
các cơ quan kia. trung bình cái
áo ấy che kín một diện tích là
1,5m2. Con số các cơ cấu phức
tạp trên mỗi cm2 này thật “chóng mày chóng mặt”, nó bao gồm từ cơ cấu tuyến mồ hôi cho đến các đầu dây thần kinh.
da bao gồm hai lớp mô. một lớp dày hơn nằm dưới gọi là bì (hay nội bì) lớp trên gồm các mô nhuyễn hơn gọi là biểu bì. hai lớp này dính với nhau theo kiểu rất đáng lưu ý. lớp nội bì có những cái mao mạch nhô lên, đâm lên lớp trên và lớp trên uốn theo gai để ôm chặt lấy mao mạch. nhờ vậy, hai lớp dính chặt vào nhau. lớp mao mạch này được xếp đặt gợn sóng theo kiểu mẫu mà ta có thể nhìn thấy rõ ở
một vài nơi trên da của ta. trên đầu các ngón tay là rõ nhất.
nó chính là các dấu tay.
lớp ngoài cùng của da - tức là lớp biểu bì - không có mạch máu. nó gồm lớp tế bào mà khi chết đi sẽ biến thành “lớp sừng”. Có thể nói, cơ thể con người được bao bọc bằng một lớp sừng. lớp sừng này rất hữu ích vì nó bảo vệ ta. lớp này cũng không có cảm giác nhờ đó nó bảo vệ ta khỏi đau. nước cũng không làm gì được nó và nó lại là chất cách điện tốt.
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tuy nhiên phần dưới cùng của lớp biểu bì tức là sinh tầng (assise generatrice) thì lại rất sống động. Công việc của nó là sản xuất không ngừng ra các tế bào mới. lớp tế bào mới sinh này sẽ đẩy tế bào mẹ (tế bào già) lên phía trên. khi bị
tách khỏi nguồn thực phẩm, các tế bào mẹ bị chết và trở
thành chất sừng.
hàng ngày có hàng tỉ tế bào sừng lớp trên bị chết và bị
tróc ra. nhưng may thay lại cũng có hàng tỉ tế bào mới sinh ra để thay thế. nếu tế bào sừng không chịu tróc ra thì lâu ngày chắc cơ thể ta bị bao bằng một lớp sừng cứng ngắc, ta không cười, nói, mở mắt, nhắm mắt và cử động tay chân được. nhưng nếu tróc ra mà không được thay thế thì lớp da sẽ không còn lớp sừng bảo vệ nữa, thân thể ta sẽ bị thương tổn nặng. Chính nhờ quá trình chết, hóa sừng bong ra, được thay thế mà da của ta luôn luôn “trẻ” và “tươi”.
Có tới 30 lớp tế bào sừng trên da. dù bạn có ở sạch sẽ
mấy đi chăng nữa, cứ cách ngày bạn tắm, kỳ cọ trên da, bạn vẫn thấy có cáu ghét. đó chính là một phần tế bào sừng bị
bong (tróc) ra.
tại sao da người lại có màu khác
106 nhau?
phần đông dân Bắc Âu da trắng, dân tây phi da đen, dân á đông da vàng. tuy nhiên đa số người trên thế giới không 185
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hẳn là trắng, không hẳn đen, cũng không hẳn vàng mà là nâu nâu, sạm sạm, ngà ngà... Cái gì khiến cho nước da người ta phức tạp vậy? muốn giải thích thấu đáo thì dài dòng lắm.
vì màu da của người ta là kết quả của một chuỗi - một quá trình - hóa học diễn ra trong cơ thể và trên làn da người ta chứ không đơn giản.
trong số các mô tạo nên da người ta có một số màu cơ
bản gọi là “sắc tố” (chromogens). gọi là sắc tố nhưng chính nó lại không có màu gì rõ rệt. nếu những sắc tố ấy được sự
tác động của vài thứ “men” hay là phân hóa tố gì đó thì lúc đó màu sắc mới hiện ra rõ rệt.
giả thử một người không có sắc tố đó hoặc có nhưng không được các phân hóa tố tác động một cách thích đáng thì sao? lúc ấy người đó bị một chứng ta gọi là “bạch tạng”
vì trong da không có sắc tố.
hiện tượng này có thể xảy ra đối với bất cứ sắc da nào.
ngay tại phi châu cũng có người “bạch tạng”, da anh ta trắng có phần còn hơn cả chính người da trắng chính thống nữa kia.
da con người tự nó, nếu không có sắc tố nào, thì có màu vàng lợt (ta quen gọi là màu “kem”). nhưng thêm vào cái màu vàng lợt ấy một chút xíu màu vàng do sắc tố vàng có trong chính da người ta. một yếu tố khác có màu đen trong da người ta: đó là các “hạt” nhỏ li ti được gọi là “melanin” (chất sừng). Chất liệu này gọi là chất mực (sepia). khi xuất hiện với khối lượng lớn thì nó có màu đen.
một yếu tố khác nữa góp phần tạo nên màu sắc của da là 186
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màu đỏ do máu lưu chuyển trong những mao huyết quản nhỏ li ti phía trong da.
vậy màu da người tùy thuộc vào tỷ lệ cao hay thấp của mỗi màu trong bốn màu trắng, vàng, đen, đỏ khi phối hợp với nhau. tất cả mọi màu da của loài người đều là kết quả
sự phối hợp của các hợp chất màu mà ai ai cũng có, khác nhau chỉ là tỷ lệ của mỗi màu tham gia trong sự phối hợp đó mà thôi.
ánh sáng mặt trời cũng có thể tạo ra chất “melanin”, hợp chất đen trong da. Bởi vậy những người sống trong vùng nhiệt đới thì có nhiều sắc tố này hơn và do đó có nước da sậm hơn. nhưng, dù bạn là người da trắng, nếu bạn “tắm nắng” ít ngày thì tia cực tím trong ánh sáng mặt trời cũng chẳng tiếc gì mà không tặng bạn ít chất melanin để khi đi nghỉ hè ngoài bãi biển về, bạn tự hào có nước da “nâu”.
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mụC lụC
Chương 1
thế giới Chúng ta
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vũ trụ lớn cỡ nào?
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tại sao hệ mặt trời được cấu trúc như hiện nay?
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3.
Cái gì khiến mặt trời tỏa sáng và tỏa nhiệt?
8
4.
trái đất làm bằng gì?
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5.
Chòm sao là gì?
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thiên hà là gì?
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ngôi sao sáng nhất?
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sao băng là gì?
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sao chổi là gì?
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10. tại sao nước biển có vị mặn?
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11. đại dương nào sâu nhất?
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12. Cái gì tạo nên sóng nước?
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13. hải lưu là gì?
24
14. núi đã hình thành như thế nào?
26
15. hang động được hình thành như thế nào?
28
16. địa khai là gì?
29
17. thời đại băng hà đã thật sự chấm dứt chưa?
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18. tại sao đến ngày nay vẫn còn băng hà?
34
19. tại sao trong năm lại có các mùa?
35
20. Ẩm ướt, tại sao vậy?
37
21. sương mù là gì?
38
22. sương muối là gì?
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23. tại sao sấm lại đi sau chớp?
42
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24. Cầu vồng là gì?
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25. tại sao ở miền xích đạo trời lại nóng?
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26. khói là gì?
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27. sương khói là gì?
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29. nguyên tử năng là gì?
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30. radium là gì?
54
31. phóng xạ là gì?
55
32. tia X là gì?
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33. Cái gì tạo ra ảo ảnh?
59
34. tốc độ âm thanh?
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35. lửa là gì?
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36. khí oxy là gì?
64
37. nước là gì?
65
38. đất được cấu tạo bằng chất gì?
66
39. Chất kim loại bạc là gì?
68
40. vì sao ai cũng mê vàng?
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41. tại sao kim cương cứng?
71
42. Cao su là gì?
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43. vôi là gì?
75
44. Chất diệp lục tố là gì?
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45. hạt giống là gì?
78
46. Cây lớn lên như thế nào?
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47. hương sắc của hoa là do đâu?
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48. tại sao lá đổi màu vào mùa thu?
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49. Bằng cách nào nhận ra nấm độc?
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50. acid là gì?
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51. Chất kỵ hỏa là gì?
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53. phải chăng Bắc cực quang
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109
63. quyển sách đầu tiên đã được
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được sử dụng từ bao giờ?
147
85. thủy tinh đã được phát hiện như thế nào?
148
86. ai đã chế ra cái nhiệt kế?
150
87. ai đã phát minh ra kính hiển vi?
152
88. ai đã chế ra máy chụp hình đầu tiên?
153
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